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JẤU JHÔNG THỊ VỆ 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN SỬ ĐỊA 
HÀ-NỘI — 1957 


tốc mac? ICC ^ GIAHÀ NỘI 
[ ĐẠI HỌC ' QqiUO _ VIỆN: 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Trước khi xuất bản quyền Lịch sử tắm mươi nằm 
chống Pháp, chúng tôi sề kể tiếp xuất bản một sổ tài liệu 
có quan hệ bởi những cuộc oận dộng cách mạng từ khi 
thực dân Pháp bắt đầu đánh chiếm nước ta đề làm tài liệu 
tham khảo. Trong đó có mấu điềm đáng chủ Ú: 

1— Đâu chưa phải là một bộ sử, nên những tài liệu 
chưa được phân tích đề đi đến một tồng hợp, đề ra lỦ 
luận, rọi ra mội quan điềm rỗ ràng; mà mới chủ Ú cung 
cấp tài liệu, càng nhiều càng tốt đề các bạn đọc có thề căn 
cử 0uào đó mà nghiên cứu lịch sử cách mạng cận đại Việt- 
nam. 

2— Những tài liệu tham khảo trong tập sách này uà 
những tập sau do ở nhiều nguồn: hoặc do những ăn kiện 
cách mạng đã uiễL hay in ra; hoặc do những tài liệu của 
bọn thông trị Pháp ngàu trước mè chúng tôi tùn được, hoặc 
cả những bản còn giữ- kín trong hồ sơ của chúng; hoặc do 
cuộc điều tra tại chỗ hay hồi chuyện những người trong 
cuộc. Trong những tài liệu nàu nếu có đỏi chỗ sai khác 
nhau bề chỉ tiết của một sự kiện nào, chúng tôi cũng giữ 
ụ nguyên đề tiện cho uiệc phản tích, phê phán sau. 

3— Vì muec đích là cung cấp tài liệu, chúng tôi chú 
hệ thống hỏa những tài liệu theo phạm trù của nó. Tránh 
những chuyện rườm rà. Tránh tiều thuyết hóa. Nếu tài liệu 
có những chô nhiều íL không cản nhau, chủng tôi cũng cử 
trình bàu cả ra không thêm bói, tôn trọng sự thực. 

Móng rằng những tài liệu tham khảo này sề giúp ích” 
cho bạn đọc thân mến trong uiệc nghiên cúủu lịch sử cách 
mạng Việt-nam, 

BAN NGHIÊN CỬU 
VĂN SỬ ĐỊA 


.. 


NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 


3-1939 : 
1-9-1939 : 


14-6-1940: 
22-6-1940: 


20-6-1940 : 


19-7-1940 : 
22-9-1940: 


8-12-1910: 
31-1-1941 : 


6-5-1941: 


22-6-1941: 
23-7-1941: 


QUAN TRỌNG 


Phát-xit Nhật chiếm quần đảo Hoàng-sa 
(Paraeels). 

Phát-xít Đức đánh. Ba-lan, chính thức mô - 
đầu cuộc đại chiến thế giới thứ hai. 

Phát-xít Đức chiếm Pa-ri. 

Chính phủ Pháp kỷ bản đỉnh chiến đầu 
hàng phát-xít Đức. 

Theo yêu cầu của Nhật, toàn quyền Ca-tơ-ru 
(Catroux) đóng cửa biên giới Bắc-kỳ không 
chổ đồ quân nhu khí giỏi sang 'RENE-GSỦ 
nữa. l 

Đò-cu (Đecoux) lên thay Ca-tơ-ru (Catrous) 
làm toàn quyền Đông-dương. 

Hiệp ưóc Nhật—Pháp mở cửa Việt-nam cho 
quân Nhật vào: 

Thải-lan đánh Pháp ở Đông-dương. 

Phát-xit Nhật bắt thực dân Pháp phải ký 
hiệp ước ngừng bắn với Thái-lan. 

Hiệp ước kinh tế Nhật—Pháp kỷ ở Đông- 
kinh, dành cho Nhật rất nhiều quyền lợi. 
Phát-xit Đức tấn công Liên-xô. 

Hiệp trớc Nhật—Pháp mỏ rộng quyền "đóng 
quân của Nhật ở Đông-dương. Chính phủ - 
Đông-dương cam kết nộp các khoản chỉ phi 
cho quân đội Nhật, 
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Đêm 7 rạng 8-12-1941: Phát-xit Nhật đánh Trân-châu 


8-12-1941: 


6-0-1944: 


20-8-1944: 


9-3-1945 : 


8-5-1945 : 


9-8-1945 : 


15-8-194õ : 
19-8-1945 


2-9-1945 : 


cảng (Pearl Harbourg) mở màn cho cuộc 
chiến tranh Thái-bình-dương. 

Hiệp ước phòng thủ chung Nhật—Pháp kỷ 
ở: Hà-nội, 

Quân Anh Mỹ đỗ bộ sang Pháp đánh phát- 
xit Đức, chỉnh thức mổ mặt trận thứ hai. 
Pa-ri giải phóng- 

Nhật đảo chính Pháp. 

Phát-xit Đức đầu hàng không điều kiện. 
Liên-xô đánh phát-xít Nhật. 

Phát-xit Nhật đầu hàng không điều kiện. 


; Cách mạng Việtnam đoạt chính quyên ở 


Hà-nội. . ` 
Chủ tịch Hồ Chi-Minh đọc tuyên ngôn độc 
lập ở vườn hoa Ba-dình Hà nội, 


CHƯƠNG Ï 


NHỮNG SỰ THẬT VỀ VIỆC 
THỤC DÂN PHÁP ĐẦU HÀNG 
PHÁT XÍT NHẬT Ở ĐÔNG DƯƠNG 


1 
ĐẦU HÀNG VỀ CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ 


1. - LỰC LƯỢNG QUẦN SỰ PHẮP 
Ở ĐÔNG-DƯƠNG TRONG THỜI KỲ ĐẠI CHIẾN 
THỨ HAI (1939 — 1945) 


.LỤC QUẦN: 

Theo những con số năm 1940, lục quân Pháp 
ở Đông-dương gồm có 93.000 người, trong đó có 
18.000 linh Pháp và 75.000 linh Đông-dương Œ). Nếu. 
kể cả 22.000 lính khố xanh, (2) đặt dưới quyền chỉ 
huy chiến đấu của quân đội chính quy, thì tổng số, 
lục quân Pháp ở Đông-dương từ 1939 đến ngày: 
Nhật cướp chính quyền thống trị của Pháp 9-3-1945, 
là 115.000 người. 

Từ 1940 đến 1945, quân sĩ ấy đã được nhắn 
phối như sau : 


Ở Bắc-kỳ: 
— Trung đoàn bộ pình thuộc địa thử 9 (người 


ˆ 


An). 


(1) Gaudel: 1inddchine ƒrancaise en ƒace du Japon: 
(2) Deeou. : Ả ¡a barre de PIndochine, trang Š6.- 
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— rung đoàn Lê-dương thứ 5 (người Âu). - 
— Bốn trung đoàn linh khố đỗ Bắc-kỳ. 


Ở Trung-kỳ và Lào: 

— 1 trung đoàn bộ binh thuộc địa (nguồi Ấu). 
—1 trung đoàn linh khổ đỏ Việt-nam. 

— 1 tiêu đoàn lính Mọi, 

— 1 tiêu đoàn linh Lào (có từ năm 1943). 


ở Ñam-kỷ và Cao-miên: 

— Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ ð (người 
Âu). 

— 1 trung đoàn lính tập Việt-nam, 

— Í trung đoàn lính Cao-miên. 

— 1 trung đoàn linh Mọi.() 

Số võ quan chỉ huy cäng được tăng cường hơn 
so với trước đại chiến. Theo Đò-cu viết trong 
quyển « À la barre de Ï"Indochine » thì trong khoảng 
thời gian từ cuối năm 1940 sang đầu năm 1941, 
nhân những cuộc khởi nghĩa Bắc-sơn và khởi nghĩa 
Nam-kỳ bùng nỗ, chính phủ phẩn động Pê-tanh ở 
Pháp đã cho nhiều chuyến tầu đưa sang Việt-nam 
một số đông võ quan, thuộc đủ các hạng tưởng, 
tá, và hạ sỉ quan. 

Về cơ giới thì có 20 chiến xa kiểu cñ và một 
_ 8ố đại bác 75 ly. 


HẢI QUẦN: : 
Lực lượng hải quân Pháp ở Đông-dương, lúc 
đầu đại chiến, gồm có 5 chiến hạm tông số trọng 


(1 Deeoux: Sách dẫn trên, trang 86. 
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zâi là 12.480 tấn, 950 thủy binh, 16 khầu đại bác 
trên 120 ly, 19 khẩu đại bác dưới 120 ly và 12 
thủy lôi. 

5 chiếc chiến hạm ấy là một chiếc tuần đương 
hạm và bốn chiếc thòng báo hạm. 

Chiếc tuần dương hạm Lainotte Piequet, có 8 
khầu đại bác 15 ly bị phi cơ phóng phảo Mỹ đánh 
đắm ngày 12-1-1945. 

Hai chiếc thông báo hạm La Marne và Le Ta- 
hure là loại chiến hạm nhỏ, trọng tải từ 575 tấn 
đến 650 tấn. 

_ Hai chiếc thông báo hạm Dumont d' Ủrville 
và Amiral Charner là 2 chiếc chiến hạm tốt, mới, 
riêng dùng cho miền nhiệt đới, trọng lượng mỗi 
chiếc chừng 2,000 tấn. (1) 


KHÔNG QUÂN: 

Không quân Pháp ở Đông-dương, theo thống 
kê năm 1940, có chừng 100 chiếc phi cơ, gồm có 
c&e loại như sau: - 

4 phi cơ phóng pháo kiều Earman 221, mỗi 
cái chở được 9 tấn bom và có hai khẩu liên thanh. 

. 6 phi eø thám thính kiều Potez 543 mỗi cái 
chở được 8 tạ bom và có 6 liên thanh. ' 

40 phi cơ khu trục kiểu Potez 25 T.O.E mỗi 
cải chở được 2 tạ bom và có 3 liên thanh. 

1z cơ khu trục kiểu Potez 63, có 3 liên thanh. 

20 phi cơ khu trục kiều Morane 406, mỗi cải 
có 3 khầu liên thanh. 


€Ö Andrẻ Gaudel: Sách dẫn trên, trang 86, 


.._ 


-š° 10 thủy phi eơ kiều Hydros Loire 130, mỗi cái 
chở 1 tạ bom và có 2 khầu liên thanh, 

6 phi cơ y tế kiều P.29, 

-Mấy phi co kiều P.25, 

Mấy phi cơ liên lạc. 

Về phi cœ ở Đỏng-dương, đảng lẽ Pháp còn 
có nhiều hơn nữa, vì năm 1938, viên bộ trưởng 
Măng-đen (Mandel) đã hạ lệnh trù lập một xưởng 
làm máy: bay ở chùa .Thông (Som-tây), kinh phí 
hết chừng 60 triệu đồng (giá tiền năm 1936). Công 
việc giao cho hãng Briguet nhận thầu và đương 
tiến hành thì đến năm 1940, Đò-eu lên làm toàn 
quyền Đông-dương liền bãi bổ đi, tồn phí cho 
quỹ Đông-dương mấy chục triệu đồng vô-ích. 

- Về phòng không, Pháp có được 3 đội cao xạ 
pháo ở miền Nam: 2 đội gồm các súng kiểu 
Oerlikon 20 ly và một đội dùng súng Liên-xô 76 
ly 2. (@ 

Căn cứ vào cái lực lượng hơn 10 vạn quân ấy, 
năm 1940, tướng Mác-tanh (Martin), tổng chỉ huy 
quân đội Đông-dương đã luôn luôn tuyên bố quân 
đội Pháp dư sức đối phó với 3 sư đoàn quần địch 
(khoảng 6 vạn người), nếu Nhật đánh vào Bắc-kỳ. 
Nhưng trên thực tế cái lực lượng quân sự ấy của 
Pháp đã vội vã quỳ gối đầu hàng ngay từ trận tiến 
đánh đầu tiên của quân Nhật vào Lạng-son. Lực 
lượng của Nhật đánh vào Lạng-sơn lúc ấ; không 
phải là 3 sư đoàn mà chỉ là một phần của một sư 
đoàn quân Nhật ở Quảng-tây, 


(1) Gawdel: sách dẫn trên, 
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2 —“NHỮNG HIỆP ƯỚC ĐẦU HÀNG ĐẦU TIÊN 
VỀ CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ 


Yêu sách của Nhật ngày 19-6-1940 : 


Trong cuộc đại chiến thứ H, Mỹ bản khí giới 
cho Tưởng Giới - Thạch đề chống nhau với Nhật. 
Pháp cầu lợi, nhận chở thuê từ cửa bê. Hải-phòng 
đem sang Vân-nam và Quảng-tây cho Tưởng. Pháp 
dựa vào hiệp ước 9 nước, ký ở Hoa-thjnh- đốn 
ngày mồng 0-2-1922, bảo đảm lãnh thồ và nền độc 
lập của Trung-quốc đề đối phó với Nhật về mặt 
ngoại giao, trong việc chở thuê này. Khí giới và 
hàng hóa của Mỹ bán cho Tưởng bắt đầu chở qua 
Đông-dương ngay từ khi cuộc đại chiến bùng nồ. 
Nhật rất căm giận Pháp, nhưng chứa có điều kiện 
thuận tiện để hành động quyết liệt ngay với Pháp. 
Đến tháng 6-1940, một mặt quân đội Nhật đã tiến 
tới Quảng-tây, giáp biên giới Việt — Trung, một mặt 
Pháp đã bại trận phải đầu hàng Đức ở Âu-châu, 
Nhật liền lập tức hạ tối hậu thư cho Pháp về vẩn 
đề Đông-dương. 

Trong ngày 19-6-1940, đại sử Pháp ở Nhật là 
Ác-xen Hăng-ri (Arsène Henry) và thiếu tá Ti-ê- 
bô (Thiébaut) tham tán quân sự của đại sứ quản 
Pháp, hai lần đánh điện cho tướng Ca-tờ-ru 
(Catroux), toàn quyền Đông-dương rằng: Nhật 
.đương đòi chính phủ Pháp ở Đông- dương: phải 
lập tức đóng cửa, mọi việc chuyên chở ét-sắng, xe 
vận tải và những quân dụng khác bằng đường bộ 
và đường sắt qua biên giới, đều phải đình chỉ ngay - 
và việc đóng của biên giới này phải đặt dưới quyền 


* — lã— 
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kiềm soát của các phái viên Nhật-bản. Chinh® phủ 
Nhật hạn cho chính phủ Pháp ở Đông-dương đến 
chiều ngày 20-0-1940 là cùng, phải chịu sự kiểm 
soát ẩy. : 

Nhận được điện; Ca-tò-ru không dám trì hoẩn, 
lập tức đêm 19-6-1940, điện sang Nhật trả lời xin 
tuân hành mọi yêu sách của Nhật và sáng 20-0-1940 
vội vã hạ-lệnh đình chỉ mọi sự chuyên chở hàng 
hóa sang Trung-quốc, 

Ngày 29-6-1940, phái đoàn kiềm soát cña Nhật 
tởi Đòng-dương gồm rất nhiều võ quan lục quân, - 
hải quân và do tưởng Nishihara dẫn đầu. Ngày 
2-7-1940, phái đoàn kiểm soát Nhật chia làm nhiều 
bộ phận tới đóng ở các tỉnh Móng-cái, Lạng-sơn, 
Cao-bằng, Hà-giang, Lào-cai, và cửa bề Hải-phòng, 
Ngày 7-7-1940 toàn quyền Đông-dương cho bật bỏ 
một quãng đường sắt ở Lào-cai dễ tổ lòng thực 
sự nhượng bộ Nhật. Ngày 30-8-1940 Đò-cu, thay - 
Ca-tờ-ru làm toàn quyền Đông dương, đã kỷ với 
Nhật một hiệp ước thừa nhận đặc quyền của Nhật 
ở Viễn-đòng và Đông dương. Trái lại Nhật hứa 
tôn trọng lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ của 
Pháp ở Đông-dương. 


Hiệp ước ngày 22-9-1940 

Việc kiêm soát biên giới Việt — Trung chỉ là 
màn đầu trong việc Nhật cướp quyền Pháp 
ở Đông -dương. Cho nên vừa ký xong hiệp ước 
ngày 30-8-1940, Nhật đã đưa những yêu sách mới 
cho Pháp, đòi Pháp phải ký những hiệp ước quân 
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¡_ sự để cho quân đội Nhật vào Đông-đương. Đề làm 
hậu thuẫn cho yêu sách mới, đêm mồng ð rạng 
ngày mồng 6-9-1940, một tiểu đoàn quân Nhật ở 
Quảng-tây vượt qua biên giới vào chiếm đóng mấy 
ngọn đồi bao vây đồn Đồng-đăng của Pháp, Pháp 
không giám bắn một phát súng ngăn cẩn vội vàng 
mở cuộc điều đình, hứa xin ký hiệp ước đề quân 
Nhật vào Đông- dương. Sáng ngày 6-9-1940 tiêu 
đoàn quân Nhật lại rút qua biên giới về phía 
Quảng-tây, 
Tờ Quân Nhật rút khỏi biên giới, Pháp lại trù trừ 
£ chưa muốn nhượng bộ. Ngày 19-9-1940, bộ trưởng 
-‹À ngoại giao Nhật là Matsuoka báo cho đại sứ Pháp ở 
Nhật biết rằng : dù Pháp ký hiệp ước quân sự: hay 
À không thì ngày 22-9-1940, quản đội Nhật cũng vào 
Đông - đương. Cùng ngày hôm ấy tướng Nhật ở 
Đông-dương là Ñishihara cũng bảo cho toàn quyền 
~ Đò-cu biết như thế, 
Trước tình hình ấy, bọn thống trị Pháp ở Đông- 
~_ đương rất hoang mang. Phái quân nhân Ỷ vào lực 
lượng võ trang của mình, muốn chống lại sự xâm 
nhập quân sự của Nhật. Phái toàn quyền Đờ-eu 
thì muốn đầu hàng. Cuối cùng, bọn Pháp đẩ thỏa 
thuận với nhau để ký một hiệp ước đầu hàng với 
¡Nhật ngày 22-9-1940, có những khoản chính 
¡¿_ như sau; 
| 1) Quân đội Nhật được quyền sử dụng 3 sân 
_ bay lớn ở Bắc-kỳ (tức là các sân bay Gia-lâm, 
Hải-phòng, Phủ Lạng-thương), 
2) Bộ tư lệnh quân đội Nhật có quyền đóng 
6.000 quân ở miền Bắ 
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3) Quân đội Nhật được quyền đi qua Bắc-kỳ 
đề lên đánh quân đội Tưởng ở Vân-nam. Tông số 
quân đội Nhật đồn trú trên đất Đông-dương không 
lúc nào được quá số 25.000 người. 

4) Sư đoàn quân Nhật ở Quảng-tây được 
quyền đi qua đồng bằng Bắc-kỳ đề ra bề. 

Nhưng Pháp đã ký giấy đầu hàng muộn quá, 
mãi 3 giò chiều ngày 22-9-1940 mới xong. Trong 
khi ấy, quân đội Nhật ở Quảng-tây theo lệnh của 
chính phủ Nhật đã đồn tới biên giới và hiệp ước 
chưa kịp thi hành thì quân đội Nhật đẩ mở cuộc 
tấn công vào Lạng-son ngay chiều ngày 22-9-1940, 


3 -'PHÁP ĐẦU HÀNG QUẦN NHẬT Ở LẠNG.SƠN 
(22 — 25-9-1940) 
Quân đội Pháp đã có chuẩn bị phòng thủ ở 
Lạng-sơn từ trước và bố trí quân lực như sau; 

Ở Lạng-sơn: 4 tiều đoàn bộ binh, trong đó có 
một tiểu đoàn Lê đương, một tiêu đoàn pháo binh 
gồm 3 đại đội trọng pháo 7ð ly và một đại đội 
trọng pháo 15õ ly; 1 đại đội chiến xa. 

Ở Đồng-mỏ : 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn 
pháo binh, một đội xe mô tô và một đội xe ô tô 
liên thanh. 

Ở Lộc-binh: Na-sầm, Điềm-he, Thất-khê, mỗi 
noi có một tiêu đoàn. 

Ở Đöng-đăng : 2 đại đội. 

Suốt chặng đường từ Đồng - đăng về Lạng-sơn 
đều có xây nhiều công sự xi-măng cốt sắt và đào 
sẵn những hố đánh chiến xa. Viên chỉ hưy quân 
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sự ở Lạng-sơn là một võ quan cao cẩp, tưởng 
Mày-nơ-ra (Meynerat). 

Như thế tức là ở Lạng-sơn, Pháp đã tập trung 
một số lớn quân đội để phòng thủ và có một lực 
lượng pháo binh khá mạnh. 

Khi được tin quân Nhật đánh vào Lạng - sơn, 
tướng Mác-tanh tổng chỉ huy quân đội Pháp lạc 
quan tuyên bố quân Pháp ở đấy có thể đánh tan ' 
được 8 sư đoàn quân Nhật, 

Chiều ngày 22-9-1940, quân Nhật ở Quảng-tây 
bắt đầu vượt qua biên giới chia làm nhiều ngả 
đến đánh bao vây Lạng-sơn. Từ chiều ngày 22 qua 
ngày 23 đến sáng 24, các đạo quân Pháp ở Na-sầm, 
Đồng-đăng, Điềm-he, Lộc-bình đều lần lượt bị tiêu 
diệt. Chiều ngày 24-9-40, quân Nhật tiến đến Lạng- 
sơn. Trong ngày 24-9, quân Pháp ở Cao-bằng, do 
đại tá Đờ Gióng-kie (De Jonquières) chỉ huy, đã kéo 
về cứu viện Lạng-sơn nhưng bị quân Nhật chặn 
đánh phải chạy tháo về Cao-bằng. 

Tưởng Mây-nơ-ra ở Lạng-sơn thấy quân Nhật 
tiền đến, vội bổ Lạng-sơn chạy về Kỳ -lừa. Quân 
Pháp trước khi chạy đã phá hủy các đại bác 155 
ly, chỉ đem theo đại báe 75 ly. Bộ binh chạy trước 
pháo binh chạy sau. Chạy hỗn độn trong đêm tối, 
không có tổ chức, không có liên lạc, tỉnh thần 
hoang mang, bộ binh chạy trước tưởng pháo binh 
chạy sau là quân Nhật đuôi theo, pháo binh chạy 
sau tưởng bộ binh chạy trước là quân Nhật đón 
đánh thành thử hai bên bộ binh Pháp và pháo 
binh Pháp bắn lẫn nhau rất kịch liệt. Kết cục một 
đại đội trọng pháo 7ð ly bị hoàn toàn tiêu diệt, 


e 
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Các toán phảo bỉnh còn lại, rễ chạy toản loạn về 
phía Đồng-mỏ. 

Sáng ngày 25-9-1940, hồi 10 giờ 40, tưởng Pháp 
Mây-nơ-¬a kéo cờ trắng xin hàng ở Đồng-mỏ, và 
tự thân sang bản doanh quân Nhật đề yêu cầu 

®ngừng bắn. 

Điều kiện đầu hàng đầu tiên là Pháp phải lập 
tức cung cấp lương thực cho quân đội Nhật. Từ 
đẩy, hàng đoàn ô tô vận tải của Pháp ngày đêm 
liên tiếp chở gạo từ Hà -nội lên Lạng -sơn cho 
quân Nhà: 

Ngày 5-10, Nhật trao trả cho Pháp những tù 
binh bị bắt ở Lạng-sơn. Ngày 30-11-1940, Nhật cho 
.Pháp được phép đem quân trỏ lại đóng ở các doanh 
trại Lạng-soơn, Đồng-đăng. (1) 


(1) Tới đâu, tôi ghỉ thêm một đoạn sử liệu nỏi lên sự 
ngẫu hợp bại trận của quản dội Pháp, cũng ở Lạng-sơn, 
cách nhan khoảng 5ã năm. Sau khi quân Pháp được phép 
quân Nhật cho trễ lại Lạng-sơn (30-11-1940), chúng liền 
mỏ xuống sông đề uới những khầu súng mà đêm 95-9-1940, 
khi bộ. Lạng-sơn, chúng đã uất xuống đó thì cùng Uới súng 
chúng. mò được cả những két bạc của đạo quần Né-gơ-ri-ê 
(Négrier) đã uửt xuống từ năm 1883 Khi đánh chiếm Bắc- 
kỳ, trong một trận đánh .hau 0ẻi quân Thanh ở Lạng- 
sơn, quân Pháp bị đại bại, trớng Négrier bị trọng thương, phải 
trao quyền chỉ huy cho đại tá Hẻc-banh-giẻ  (Herbinger). 
Nhưng bị đánh rát quá? Héc-banh-giê phải đem quản tháo 
chạu, nứt bỏ tất cã tiền bạc uà quân trang quân dụng xuổng 
sông. Tháng chạp năm 1940, quân Pháp xuống sông mỏ 
súng, còn oớt lên được hàng ạn đồng bạc hoa xỏe đúc 
năm 1884, 1983 của đạo bại quân Négrier oút chạỤ ngày 
98-3-1865. Số tiền cồ nàu, bọn Đờ-cu đã đem pề tàng trữ ở 
nhà băng Đông -dương, không đám đưa ra trưng bèu ỗ 
biện bão tàng. N.L.B. 
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4.— PHÁP ĐẦU HÀNG 
QUÂN NHẬT Ở HẢI-PHÒNG (26-9-1940) 


Ngày 25-9-1940, quàn Pháp đầu hàng phát-xit 
Nhật ở Lắng-sơn. Đêm hỏm đó 2ã Tạng. ngày 
26-9-1940, quân Nhật đỗ bộ lên miền ven bề Bắc- 
kỳ, nhằm chiếm đóng các căn cử quán sự của 
Pháp ở tả ngạn sông Hồng. 

Đêm 25-9-1940, một hạm đội tuần dương của 
Nhật đồ bộ lên bờ biển ĐÐồ-sơn và nhiều địa điểm 
chung quanh đấy. Sáng sớm hôm sau, 26-9-Ï840 trong 
khi 3 phi eơ Nhật ném bom Hải-phòng thì đạo quân 
Nhật đồ bộ tiến từ Đồ-seơn lên Hải-phòng, có 
chiến xa dẫn đầu Bộ tham mưu Pháp vội cho 2: 
sĩ quan và một tên thông ngôn Pháp cầm cờ trắng 
đi đón quân Nhật. Nhật cho một phải viên cùng đi 
với võ quan Pháp tới Hải-phòng trước đề xem xét 
tình hình. Sau khi đã biết chắc chắn rằng quân 
Pháp không dám bố trí kháng cự, quản Nhật ung 
dung đeo súng lên vai tiến vào Hải-phòng. Quân 
Nhật đã lấy được Hải-phòng, không chết HP tên 
lính, không tốn một viên đạn. 


Ẫ 


. &—= PHÁP ĐẦU HÀNG VÀ DÂNG ĐẤT 
CHO THÁI-LAN (12-1940 — 5-1941) 

Từ tháng 6-1940, sau ngàỷ Pháp bại trận ở Âu- 
châu bọn quân phiệt Thải-lan dựa vào phát-xit 
Nhật bắt đầu khiêu khích Pháp ở Đông-dương, 
suốt giải sông Cửu-long. Từ tháng 8-1940, nhiều 
truyền đơn của Thải-]an rãi trên đất Đông-dương, 
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đòi Pháp phải nhường đất đai cho Tháilan ở 
Miên, Lào. 

Ngày 1-9-1940, một phải đoàn Thải-lan tới 
Sài-gòn và lưu lại ở Hà-nội từ 4 đến 6- 9-1940, giữa 
những ngày có cuộc đột nhập đầu tiên của quân 
đội Nhật vào Đồng-đăng. 

Khoảng đầu tháng 10-1940, một vài cuộc xung 
đột mở màn đã xẩy ra ở biên giới Thái—Lào. Từ 
tháng 11-1940, tình hình càng căng thẳng. Trong 
hai ngày 29 và 30-11-1940, nhiều cố đạo Pháp ở 
Thái-lan phải chạy về Thà-khet và Savannakhét và 
quân Thải-lan luôn luôn bắn vào các đồn biên giới 
của Pháp. 

Ngày 2-12-1940, Nhật báo cho Thái-lan và Pháp 
biết Nhật sẵn sàng đứng ra giảng hòa hai bên. 
Nhưng Pháp từ chối, sợ bị Nhật cưỡng bức, phải 
chịu thiệt thòi với Thái-lan. Pháp muốn nhờ Ảnh 
can thiệp. Tháng 11-1940 và tháng 1-1941, Pháp 
hai lần cho viên đại tá hải quân Gin-ăng (Jouan) và 
một tên tư bản Lo-mun (Lemoulf) sang Tân-gia-ba, 
ngoài mặt lấy. cớ là để nối lại những liên lạc hàng 
hải giữa Đông-dương với các nước láng giềng, 
nhưng thực thì là đề vận động Anh đứng ra giàn 
hòa giúp cho cuộc chiến tranh Thái — Pháp đương 
diễn ra. Pháp cho Tằng Anh có nhiều thuộc địa và 
nhiều quyền lợi ở ,Viễn Đông, Anh sẽ sẵn sàng 
can thiệp để ngăn cần những hành động xâm lược 
` của Thái, có nguy hiểm cho quyền lợi của. Anh, 
Nhưng Anh đã từ chối và bác bỏ mọi đề nghị của 
bọn Jouan, Lemoult, vì Anh ở trong khối đồng 
minh, giúp phái Pháp kháng chiến Đờ Gôn, chống 


— 22— 


phe Pê-tanh, Đờ-eu đã đầu hàng phát-xít và làm 
tay sai cho phát-xÍt. 

Sáng ngày 8-12-1940 hàng loạt súng Thiái-lan 
bắn đữ dội vào các tầu thuyền đậu ở Viên-chăn. 
Buồi trưa phi eo Thái ném bom xuống thành phố 
Viên-chăn, thủ đô của nước Lào. Thái tuy không 
khai chiến, nhưng cuộc chiến tranh Thái — Pháp 
thực sự bắt đầu từ ngày ấy, 8-12-1940. Hàng ngày 
máy bay Thái sang ném bom tới tấp xuống cảe 
miền Lào — Miên giáp biên giới và yêm hộ cho bộ 
binh Thải tiến sang. Máy bay Pháp, ban ngày không 
đảm bay lên nghênh chiến, chỉ đêm mới đám bay 
sang đất Thái ném bom trả thù. Bộ bình, và pháo 
binh của Pháp cũng không đương đầu nồi với bộ 
binh và phảo binh của Thái. Pháp thua liên tiếp. 
Thái ngày càng tiến sâu vào nội địa Cao-miên. Ngày 
16-1-1941 Pháp đã thua Thái một trận lớn. Rạng sáng 
ngày hôm đó Pháp đem 6 tiêu đoàn đi tín công 
quân Thái ở Yang-Dang-Koum. Nhưng Thái đã biết 
trước và cũng ngày hôm ấy Thái đem quân đi đón 
đánh quân Pháp. Pháp bị đánh bất ngờ ở dọa 
đường, không kịp trổ tay, các đơn vị lê dương đều 
bị tiêu điệt, nhiều đơn vị lính khố đỗ ta: vỡ ngay 
khi giáp chiến. Quân Pháp hoàn toàn thất bại trong 
trận này. 

Ngày 17-1 1941, Pháp thằng đưec một trận thủy 
chiến, đánh úp hải quân Thái ở gần đảo Koh-Chăng, 
làm Thái thiệt hại 40% hạm đội ở đây. Nhưng 6 giờ 
chiều ngày 18-1-1941, đại tá Nhật Koike, trưởng ban 
liên lạc Nhật ở Đông-dương tới phủ toàn quyền 
buộc Pháp phải đình chiến, đồug thời một hạm đội 
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Nhật kéo tới Ô-cấp, uy hiếp hải, lục quân Pháp ở 
Nam-bộ, 

Ngày 22-1-1941, toàn quyền Đờ-eu phải nhận 
đề Nhật đứng ra điều đình. Nhưng ngày 25-1-1941, 
“Thái vẫn còn ném bom đữ đội xuống Siem-Réáp, 
ngày 26-1-1941, ném bom xuống Sisophone. Ngày 
27 tiếng súng vẫn nồ ở Miên, Lào, Mãi tới 10 giờ 
28-1-1941, hai bên mới ngừng bắn. 

Ngày 31-1-1941, Thái và Pháp ký một hiệp ước 
ngừng bắn trong 15 ngày, trên chiếc chiến hạm 
Natori của Nhật, đậu ở Sài-gòn. Sau đó một phải 
đoàn“từ Pháp sang Nhật, do cựu toàn quyền Rơ- 
nê Rô-banh dẫn dầu và một phái đoàn Pháp ở 
Đông-dương sang Nhật, do Gô-chi-ê dẫn đầu, để 
phụ lực với đoàn Rô-banh trong việc điều đình, 
Ngày 7-2-1911, hội nghị điều đình Thái —Pháp khai 
mạc ở Đông-kinh (Nhật). Hội nghị kéo đài trong 4 
tháng. Đến ngày 9-5-1941, Pháp phải ký một hòa 
tớc nhường cho Thái những đất đai của Lào ở . 
hữu ngạn sông Cửu.long, và một số đất đai ở Miễn, . 
trong đó có tỉnh Battambang: điện tích tông cộng 
là 7®Vạn cây số vuông. Thái sẽ bồi thường cho 
Pháp 6 triệu đồng, trả làm 10 năm. ` 


6.— NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐẦU HÀNG KHÁC 
VỀ QUÂN SỰ 
Những hiệp tước ngày 25-7-1941 vàngày 
_ 09.7.1941. 
Ngày 14-7-1941, Nhật trao cho chính phủ Pê- 


tanh ở Vi-si một bản yêu sách mới về quân sự. 
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Ngày 22-7-1941, đại sứ Nhật ở Đỏng-dương báo cho 
toàn quyền Đò-cu biết rằng chính phủ Pê -tanh 
đã thỏa thuận đề quân đội Nhật vào đóng ở miền 
Nam Đông-dương; hiện đã có 5 vạn quân Nhật rời 
Nhât-bầu lên đường đi Sài-gòn và sẽ tới Ô-cấp 
trước ngày 30-7-1941. 

Ngày 23-7-1941, toàn quyền Đò-cu ký với Nhật 
ở Hà-nội một bản hiệp ước gọi là (hiệp ước phòng 
thủ chung », thừa nhận cho Nhật có quyền đóng 
quân ở miền Nam và trên toàn cối Đông-dương, 
quản số Nhật đưa vào Đông-dương không có hạn 
chế như ở các hiệp tước trước. 

Từ ngày 25 đến ngày 27-7-1941, một hạm độc 
Nhật, gồm 4 chiến hạm và 12 tuần ỦữWHg hạm cập 
bến Ô-cấp. Ngày 28-7-1941 quân đội Nhật đồ bộ 
lên Sài-gòn, 

Ngày 29-7-1941, chính phủ Pê-tanh ký với Nhật 
một hiệp ước ở Visi, thừa nhận quân đội Nhật 
được quyền sử dụng các sân bay Nha-trang, Đà- 
nẵng, Biên-hòa, Sài-gòn, Sóc-trăng, 5iem-rẻap, 
Kompong Trach và ‹các hải cảng Đà-nẵng, Cam- 
ranh, Sài-gòn. 

Với những hiệp ước đầu hàng liên tiếp của 
Pháp, đến cuối tháng 7-1941, quân đội Nhật đã thực 
sự chiếm đóng toàn cõi Đông-dương. 

Hiệp mớc ngày 8-12-1941. š 

Ngày 8-12-1941, Nhật bắt đầu gây chiến ở Thái- 
bình-dương, đánh chiếm quân cảng Pia-hác-bua 
của Mỹ, đồng thời băm dọa Pháp ở Đông-dương 
để buộc Pháp làm tay sai cho Nhật trong cuộc 
chiến tranh xâm lược này, 


Đêm mồng 7 rạng ngày mồng 8-12-1941, quân. 
Nhật ở Hà-nội đột nhiên chiếm giữ các đường phố, 
các ngã tư và bao vây các công thự của Pháp. Một 
đoàn chiến xa Nhật từ phố bờ sông ào ào tiến về 
phía đại bản doanh quân Pháp ở cửa Bắc. Bộ tham 
mưu liên lạc Pháp vội vàng, —4 giờ sáng — đi tìm 
bọn cầm quyền Nhật, 9 giờ sáng ngày 8-12-1941, 
viên tướng trưởng phải đoần Nhật tới phủ toàn 
quyền. Trong ngày hôm đó, Đò-cu đã ký với Nhật 
một hiệp ước như sau; 


NGUYÊN TẮC CHUNG 

1) Những nhà cầm quyền Pháp ở Đông- 
dương phải hợp tác với quân đội Nhật, bằng mọi 
phương điện, trong việc phòng thủ Đông-dương, 
theo đúng những hiệp ước đã ký giữa nước Pháp 
và nước Nhật. : 

2) Trong suốt thời kỳ quân đội Nhật chiến đẩu, 
những nhà cầm quyền Pháp ở Đông-dương, phải 
bảo đảm trật tự xã hội trên toàn cöi Đông-dương, 
đề hậu phương quân Nhật được an toàn. Quân đội 
Nhật bất cứ lúc nào cũng có thể hợp lực với các 
nhà cầm quyền Pháp ở Đông-dương về việc này. 

3) Các nhà cầm quyền Pháp ở Đông-dương 
phải giúp mọi sự dễ dàng cho việc hành binh, việc 
cung cấp lương thực và việc bố trí đoanh.trại cho 
quân đội Nhật đồn trú trên toàn cối Đông-dương, 

4) Việc phòng thủ, về nguyên tắc phân phối 
như sau: 

QUÂN ĐỘI NHẬT 

Phòng thủ miền Nam Đông-dương và bẩt cứ 

nơi nào khác mà có quân Nhật đóng. 
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QUẦN ĐỘI PHÁP. 


Phòng thủ miền Bắc Đông-dương và bất cử 
nơi nào có quân Pháp đóng. Trong trường hợp 
quân Nhật và quân Pháp cùng đóng một nơi thì 
sẽ có một hiệp ước đặc biệt đề ấn định những chỉ 
tiết về sự phòng thủ chung ở nơi ấy. 

5) Những hiệp ước riêng sẽ quy định sự hợp 
tác về các mặt : 

—- Phòng không. 

— Phòng thủ bờ biển, 

— Việc hàng hải và hàng không. 

— Việc sử dụng các phương tiện vận tải. 

— Những đường giao thông. : 

— Việc y tế, 

— Việc sử dụng vật liệu và nhân công. 

— Việc chống gián điệp. - 

— Việc kiểm soát tin tức. 

: Hà-nội, ngày 8-12-1921 
Tham mưu trưởng Tụo 
Đạt diện lục quân Nhật 
Phó đô đốc Giăng Đỏ-cu 
toàn quuền Đông-dương 


Đđi tá hắt quân Horinghi 
đại diện hải quân Nhật 


Với hiệp ước ngày 8-12-1941, thực dân Pháp đã 
thực sự trao chủ quyền Đông-dương cho phát-xif 
Nhật và ngoan ngoẩn làm tay sai cho phát-xít Nhật 
trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Viễn-đông. 
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ĐẦU HÀNG VỀ KÍNH TẾ 


1— PHÁP NỘP TIỀN CHƠ NHẬT 
ĐỀ NUÔI QUÂN ĐỘI CHIẾM ĐÓNG 


Năm 1940: 6.000.000 đồng (từ tháng 10 đến 
_ tháng 12-1940, mỗi tháng 2 triệu đồng). 
Năm 1941; 58.000.000 — (đổ đồng mỗi tháng 
: 4 triệu đồng). 
Năm 1942: 86.000.000 — (đồ đồng mỗi tháu 
Ñ hơn 7 triệu đồng). 
Năm 1943: 117.000.000 — (đồ đồng mỗ tháng 
hơn 9 triệu đồng). 
Năm 19441: 363.000.000 — (đỗ đồng mỗi tháng 
- hơn 30 triệu đồng). 
Năm 1945: 90.000.000 — (từ tháng giêng 194ã 
đến tháng 3-1945 đồ đồng mỗi tháng 30 triệu đồng). 
Tổng cộng trong 4 năm 6 tháng (từ tháng 10- 
190 đến tháng 3-1915 Pháp ở Đôồng-dương, đã 
nộp .cho, Nhật một số tiền rất lớn là hơn 723 
triệu đồng bạc Đông-dương. @) 


.-:2. -NHỮNG NHƯỢNG BỘ KHÁC VỀ KINH TẾ 


Phải đoàn đầu tiên của Nhật tới Đông-dương, 
đo tưởng Ñishihara cầm đầu, sau khi đã bố tri xong 
việc kiểm soát biên giỏi Trung - Việt, liền bắt đầu 


() Decoux: À !a barre de ỦIndoehine, trang 146, 
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yêu sách Pháp về kinh tế. Ngày 30-7-1940 Nhật trao 
cho toàn quyền Đông-dươn£” những bản yêu sách 
kinh tế. Đò-eu gửi những bản yêu sách ấy về Pháp 
cho Pê-tanh. Nhượng bộ Nhật, chính phủ Pê-tanh 
ký với đại sứ Nhật ở Pháp một bản hiệp ước thừa 
nhận quyền đối đãi bình đẳng giữa các kinh doanh 
Pháp và Nhật ở Đông-dương và bảo đảm những 
phương tiện thuận lợi dễ đàng cho sự hoạt động 
kinh tế của Nhật ó Đông-đương. 

Ngày 6-5-1941, ba ngày trước khi ký giấy đâng 
đất cho Thái-lan, Pháp đã ký liền mấy hiệp ước 
kinh tế sau đây với Nhật tại Đông-kinh : 

— Một hiệp trớc thừa nhận quyền ưu đãi tối huệ 
quốc đối với thường dân Nhật, các hãng kinh doanh 
Nhật và các tầu buôn Nhật ở Đông-dương. 

— Một hiệp tước thỏa thuận để các công ty 
Nhật khuếch trương công cuộc khai thác khoảng 
sản và nônø.sản ở Đông-dương. 

— Một hiệp ước về thuế thương chính và việc 
trao đổi hàng nóa thừa nhận quyền ưu đãi tối huệ 
quốc đối với các hàng Nhật nhập cẳng vào Đông- 
đương và đối với một số hàng hóa, sẽ được giảm 
thuế hoặc miễn thuế. 

Tháng 1-1941, Nhật cho phải đoàn Yokohama, 
gồm rất nhiều chuyên viên kỹ thuật sang Đông- 
dương. Nhật định kế hoạch trực tiếp khai thác 
Đông-dương thay Pháảp£ Nhưng tháng 12-1941, cuộc 
chiến tranh Thái-bình-đương bùng nô, Nhật muốn 
được rảnh tay đốc toàn lực vào quân sự, nên dự 
định trực tiếp khai thác Đông-dương tạm ngừng. 
Nhật chủ trương buộc mọi hoạt động kinh tế của 
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Pháp ở Đông-dương phải phục vụ cho nhu cầu 
chiến tranh của NhậẾể 

Ngay đêm mồng 9-12-1941; một ngày sau khi 
bùng nỗ cuộc: chiến tranh Thái-bình-dương, toàn 
quyền Đông-dương đã ký với Nhật một hiệp ước 
đề thuộc quyền sử dụng của Nhật tất cả những 
kinh doanh hoặc những kỹ nghệ cần thiết cho 
chiến tranh, 


II 


CUỘC ĐẢO CHÍNH NHẬT 9-3-1945 


1.— TÍNH CÁCH LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH 
CUỘC ĐẢO CHÍNH NHẬT 


Về tính cách, lý do và mục đích của cuộc đảo 
chính ngày 9-3-1945 tờ Cò giải phóng, cơ quan của 
Đẳng Cộng sản Đông-dương trong số 11 ra ngày 
25 tháng 3 năm 1945, tức là l5 ngày sau, đã cỏ 
đăng một bài phân tích rất chính xác và sâu sắc 
như sau: 


„ Tỉnh cách cuộc chính biến ngày 9 tháng 3: 
Hôm 9 tháng 3 uừa rồi, giác Nhật đã dùng 
bạo lực truất quyền giặc Pháp, chiếm hẳn lấy 
Đông-dương làm thuộc địa riêng của để quốc Nhật. 
Sau oải hôm chiến đấu, quân đội Pháp đã tan 

rã. Mặc dầu một phần lính Pháp 0à lính Lá-dương 
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còn kháng chiến ở đôi nơi, chính quyền của Pháp 
ở Đông-dương đã đồ sụp. Pháp thua man như thế 
la oì kém pũ kñi tỉnh xảo, không có tỉnh thần chiến 
đấu lại không thống nhất hành động uới: nhân 
dân bẳn xứ. 

_ Cuộc chính biến hôm 9-3-1945 có tỉnh cách một 
cuộc cướp giật mà kề chủ động là bọn để qốc 
quân phiệt Nhật. Đó chỉ có mục đích mưu lợi riêng 
cho giặc Nhật, quuết không phải là một «nghĩa 
cử » cốt giải phóng sho-các dân tộc bị áp bức Đóng- 
dương. 


« Tại sao Nhật phải « đảo chính? °® 

« Nhật truất quuền Pháp ở Đông-dương nì nhiều 
lề: Một là øì hai con chó đói không ăn chung một 
miếng mồi. Hai quân để quốc Nhật Pháp không 
thề hưởng cùng một thuộc địa sẵn có gạo, than, 
cao su, quặng mỗ như Đông-dương. Hai là øì từ 
ngày nước Pháp được giải phóng, bọn Pháp Đờ 
Gôn ở Đồông-diương sửa soạn ráo riết chống Nhật. 
Giặc Nhật rất lo khi quản Đồng mình đánh uảo 
Đông-dương, Pháp sẽ qua súng bắn lại Nhật, làm 
nột ứng cho quân Đồng mỉnh, nên Nhật không thề 
“không triệt Pháp trước đề trừ hậu họa. Ba là mì 
sau khi quần đảo Ma-ri-an oà Philuật-lân bị Mỹ 
chiêm đóng, đường thấu của Nhật liên lạc oới các 
thuộc địa bị cắt đứt; giặc Nhật phải cố giữ: lấu 
Đông-dương, một cái cầu trên con đường bộ nối 
liền các thuộc địa miền Nam-dương Đới Nhật, một 
cái cầu trên con đường tiếp tế duu nhất còi: lại của 
đề quốc Nhậi ». 
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«Giặc Nhật không giải phóng cho đân ta 

Xem đó thì na: Nhật chỉ mì lợi ích của 
chủ nghĩa để quỗc Nhật, không phẩi uì muốn giải 
phóng cho nhân dân Đông- -dương khỏi ách người 
Pháp mà làm « đão chính» như bọn Việt gian thản 
Nhật đã nói. Tự do không xin mà được 0à phái- 
xít là kê chuyên môn áp bức bóc lột tàn nhân, có 
giải phóng cho aỉ bao giờ 


Chính phủ bão hộ Nhật đã thau cho chính phủ 
bảo hộ Pháp không hơn không kém. Viên tư lệnh 
quân đội Nhật ở Đông-dương đã giữ chức toàn 
quyền Đông-dương. Giặc Nhật uừa bổ cái ách của 
Pháp đi đề đặt cái ách của Nhật sát liền uào'cồ 
chúng ta rồi đó. 


Rút lại cuộc đảo chính chỉ có mục đích là tước 
khí giới của Pháp, hạ bọn Pháp từ địa uị thống trị 
xuống địa øị làm thuê cho Nhậi, dùng quyền lực 
bắt bọn làm thuê ñu phái trung thành oới Nhật. Và 
rãi có thề giặc Nhật dùng bọn phát-síL Pháp 0à 
bọn Pháp cơ hội làm ta sai (rong niệc cdi iri nhân 
dân Đông-dương ». 


G.G6.P. 
Cò giải phóng số 11 
Ngày 25-3-1915 
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2~ PHÁP BIỂT TRƯỚC VÀ ĐÄ CHUẦN 8J 
ĐỀ PHÒNG ÂM MƯU ĐÄỂ CHÍNH CỦA NHẬT 


Đẳng Cộng sản Đông-dương là những người 
đầu tiên vạch cho bọn Pháp ở Đông-dương biết cái 
âm mưu này của phát-xít Nhật. Báo Cờ giải phóng 
của Đẳng, trong số 3 ngày 15-2-1944, có đăng một 
bài phân tích rổ âm mưu đảo chính của Nhật và 
kêu gọi những người Pháp chống phát-xit (phải 
› Đò-Gôn) cùng các bạn Hoa kiều kháng Nhật hãy 
liên hiệp lại, thống nhất hành động, cùng nhân dân 
Đông-dương lập thành một mặt trận đân chủ chống 
kẻ thù chung. 

Những đoạn chính của bài bảo ấy như sau: 


« Tiến tới Mặt trận dân shủ thống nhất 
chống Nhật ở' Đông-dương » 

BÓC TRẦN MƯU GIAN CỦA ĐẾ QUỐC NHẬT! 

THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG 

ĐÁNH ĐỒ THÙ CHUNG! 

Giác Nhật đang thua đậm ở Thái-blnh-dương. 
Phát-xít Ý đã ngã gục. 

Trên mặt trận Nga, quân Đức Quốc và đang 
chạu dài, 

Ở Đồng-dương, mối ung đột giữa Nhát- Pháp 
cảng thêm ga gắt. 

Đề quốc Nhật phải tìm đường tự cứu. 

Mật cách tự cửu của Nhật là dùng thủ đoạn 
giả nhân giả nghĩa lừa dối eác dân tộc châu Á, 
đăng 0ơ uéi tài sản của nhân dân châu Á, đúc súng, 
đóng lầu, bắt lhanh niên châu Á tham giá cuộc 


chiến tranh cướp giật. 
+ 
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Chính pì thể nên-chủng đã lập ra những chính 
phủ bù nhìn ở các II, địa như chính phủ Ba-mao 
(Ba Mau) ở Diễn-điện, chính phủ TLô-ren (Laurel) 
ở Phi-luật-lân, chính phủ tự trị ở Nam- -dương quần 
đảo bò... Trơ tráo nhất là chúng cho têt*Ẩn gian, 
Bó-do (Do) lập «chính phủ tự do tạm thòi» của 
người Ấn ở Tân-gia-Ba (Chiêu- nam). Đối oới nhân 
dân Đồng- dương. giặc Nhật cũng thí hành chính 
sách lừa phỉnh ấu. ` 

Hành động của giặc Nhật không ngoài mục 
đích hoàn toàn 0ị kỷ nảu : 

a) Truất quyền giặc Pháp đề trừ hậu họa (nì 
chúng biết rằng nếu quân Tàu ảo Đông-dương 
đánh chúng, thì phần đông người Pháp ở Đông- 
dương sẽ quay lại phẳn chúng.) 

Ù) Trực tiếp uơ uét tài sẵn của nhân dân Đóng- 
đương cho riêng mình. 

©) Lừa phỉnh nhân dân Đông-dương đề chuần 
.bị bắt nhân dân Đông-dương đi làm bia đồ: đạn cho 
chúng trong cuộc chiến tranh Đại Á, 

Tháng 9 năm ngoái (1943), sau khi phát-xít Ý 
lan rä chúng liền hạ lệnh cho các phái đẳng Việt 
gian thân Nhật (Phục-quốc, Đại-Việt, Phục-Việt, 
Quốc-xä, Caozđài, Phật-thầu, 0. 0...) họp « đại hội » 
ở Sài-gòn, thống nhất lại thành một đoàn thề thân 
Nhật, lầu tên chung là « Việ-nam phục quốc đồng 
mình hội» oà quyết định sửa soạn lập «chính phủ 
lâm thời» đem Cường-Đề 0ề làm 0uưa... 

Thể là đầ rõ như ban ngày. Bọn Nhật công nhiên 
bội phần «hiệp ước cộng đồng phòng thú Đông- 
dương » đã kú uới Pháp. Chúng không thề can thiệp 
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cbo bọn tau sai của chúng bị Pháp bắt được tha. wự 
xung đột giữa Nhật Pháp ngày thêm sâu sắc. Nên 
Nhật sửa soạn truất quyền Pháp ngàu một gấp. 
Hiện chúng đã cho Cường-Đề 0à bọn Vũ Đình-Dụ, 
Nguuẫn Văn-Ba lập chính phủ bù nhìn thán Nhật ở 
Đông-kinh. Bọn nàu sắp được Nhật đưa oề Tản-gia- 
ba (Chiêu- =nam) họp uới bọn Kim, Trạc, Ấn, Kụ chờ 
địp nề nước đóng 0di trò «chinh phủ bù nhìn lau 
sai của Nhật », 

Đồng thời trong nước chúng bí mật trao khi: 
giới cho bọn Phục quốc. Tại một đồn điền của 
Nhật ở Rạch-giá bọn 0ö quan Nhật đang huấn luyện 
quân sự cho bọn thân Nhật. Chúng công nhiên cùng 
bạn này sửa soạn một cuộc bạo động đánh đồ chính 
quyền của Pháp bà bọn Việt gian thân Pháp. Hiện 
Nhật đã mộ được 500 lính ta ở Nam-hÙ bà mượn 
cớ mộ phu đề tuuần lính ở Trung Bắc-kù. 

Khi nào sửa soạn sẵn sàng đầu đủ, Nhật sẽ hạ 
lệnh cho bọn Việt gian cầm khí giới nồi dậu đánh 
Pháp. 

Ta đã thừa rồ thủ đoạn của giặc Nhật. Chúng 
dùng bọn Việt gian làm lợi khí quấu rối Pháp; 
đặng có cớ làm cuộc «đảo chính » bắt bọn Pháp bà 
Việt gian thân Pháp giam lại. Kễ nào cưỡng lệnh 
hoặc ngug hiềm cho chúng, sẽ bị chúng bắn giêt... 
Ở Đông-dương một cuộc thẳm sút đang đón chờ 
các chiến sĩ chống phát-zít. 

Hiện nau ở Ÿ /8nu=dhương Tin Nhật-bản hứng 
cho lất cả những người có #u hướng tự do, tiến bộ, 
không phân biệt chẳng lộc, tôn giáo, giai cấp. .AL là 
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người ngoại quốc he đãi Đông-dương muốn 
thoát khỏi bản fa0 ì máu của giặc Nhi, hãy 
kíp cùng nhân dân Đông-dương xếp thành 
Mặt trận dân chủ thống nhất chỡng Nhật ở 
Đông-dương lấy khẩu hiệu: 

— BÌNH ĐẲNG TƯƠNG TRỢ 

— VIỆT-NAM ĐỘC LẬP 


làm chốt. Phải sẵn sàng hành động. Nếu Nhật thực 
hiện cuộc đảo chính ở một bộ phản nào trên bản 
đảo chữ S này thì khi ấu có thề, lính Pháp quau 
súng bắn lại Nhật oà bạn Pháp gian thân Nhật, 
quân Tàu kéo ảo Đông-dương đánh Nhi, nhân 
đân Đông-dương nồi dậu giảnh quuền độc lập tự 
do. Cả ba lực lượng : Pháp Đỏ-Gôn, Hoa quản nhập 
Việt nà cách mạng Đông-dương có thề thống nhài 
lại thành một mặt trận chống phảl-xÍl rộng răi chĩa' 
mũi nhọn nào pháI-xít Nhật nà các hạng †aU sai của 
chúng: phál-xít Pháp, Việt gian bà Hán gian, U. 0... 

Chỉ có mặt trận ấu mới phá được chính sách 
tàn bạo nguy hiềm của Nhật. 

Chỉ có mặt trận ấu, mới bảo đấm được «độc 
lập, tự do, cơm áo» cho nhân dân Đông-dương,. 

Chỉ có mặt trận ấy những phần tử tự do tiến 
bộ Pháp nà Hoa kiều mới khỏi phải làm trâu ngựa 
cho giặc lùn. 


G.G.ÐĐ, 
Cờ giải phóng số 3 
Ngày 15-3-4 
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Sự chuần bị của Pháp, 

Sau khi Nhật vào Đông-dương, đại bộ phận 
Pháp ở Đông-dương theo bọn ĐÐò-cu — Pê-tanh, 
ngoan ngoần đầu hàng phát-xít làm tay sai cho 
Nhật. Chỉ có một số nhỏ Pháp có ý muốn chống 
lại Nhật..Đầu năm 1941, Ma-ri-ô Bốc-kê: (Mairio 
Bocquet), một chủ đồn điền ở Nam kỷ, tập hợp 
được một ít người, quyết định chống sự áp bức 
của Nhật, Trong năm 1941, nhóm Bốc-kê liên lạc 
được với bọn Ảnh ở Tân-gia-ba và bọn Mỹ ở 
Trung-quốc. Đầu năm 1942, thêm nhóm nữa thành 
lập ở Bắc-kỳ. Nhóm này do Lô-ri Goóc-đông 
(Laurie Gordon) cầm dầu. Goóc-đông là một Tây 
huôn, trước chiến tranh, làm đại lý cho hãng dâu 
Mỹ Texaco ở Hải-phòng. Năm 1940, Goóc-đông chạy 
sang [ong-châu (Trung-quốc). Năm 1942 Goóc-đông 
tô chức được vài nhóm chống Nhật ở Đông- 
dương và đặt được liên lạc thường xuyên giữa 
các nhóm bằng vỏ tuyển điện, Nhưng cả hai nhóm 
Bốc-kẻ và Goỏc-đông đều không làm được việc 
gì, ngoài việc lấy tin tức cho Mỹ ở Trung-quốc về 
hành quân của Nhật và tìm cách giải cứu cho 
những th binh hoặc những phi công Mỹ bị rơi 
xuống Đỏng-dương. Trong mấy năm hoạt động, 
những nhóm này không tiến triển được mấy : 
nhóm Jðc-kê chỉ có vẻn vẹn khoảng một trăm 
người. 

Nhưng đến khi Mỹ đồ bộ lên Bắc Phi, phải 
Pháp Đờ-Gôn kháng chiến ngày càng thắng lợi ở 
Pháp, tỉnh hình Lư trởng của số đông Pháp ở 
Đông dương bắt đầu chuyển biến, Một số quân 
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nhân tìm liên lạc vởi phái Đò-Gôn và ngầm hoạt 
động- chống Nhật. Tháng 12-1942, mấy võ quan 
cao cấp trong bộ tham mưu ở Hà-nội bắt liên lạc 
được với phái Đè Gôn và đặt được đường liên lạc 
bằng vô tuyến điện với đại biều Đờ-Gôn ở Trùng- 
khánh (Trung-quốc). Mùa hạ năm 1943, tướng 
Moóc-đăng, tông chỉ huy quân đội Đông-dương và 
tướng E-mê (Aymẻ) chỉ huy quân đội Bắc-kỳ bắt 
liên lạc và xin chỉ thị hành động của Đờ-Gôn, Đêrn 
6-7-1944, một phái viên của Đò-Gôn, thiếu tá Đò- 
lăng gơ-lát nhảy dù xuống một địa điểm ở Lạng-sơn. 
Đò-lăng gơ-lát bí mật tới Hà-nội trao huấn lệnh 
của Đờ-Gôn cho Moóc-đăng: Quân đội” Pháp ở 
Đỏng-dương phải tham gia đánh Nhật thì mới nắm 
vững được chủ quyền ở Đông-đương, sau khi quân 
Đồng minh thắng lợi. Ngày 23-7-1944, tướng Moóc- 
đăng lấy cớ đến tuổi về hưu, xin từ chức tổng 
chỉ huy, để tiện tổ chức việc kháng Nhật. Tưởng 
E-mê lên thay: Quân đội Đông-đương vẫn trong 
tay phải Đò-Gôn. Cũng tháng 7-1944, chính phủ 
Pe-tanh :ở Pháp đồ, Pê-tanh trốn sang Đức, Đờ- 
Gôn lên cầm quyền nước Pháp. Bọn phát-xit Đò- 
eu ở Đông-dương xoay chiều, hòng cứu vấn địa 
vị của chúng ở Đông-dương và tài sản của chúng 
ở Pháp, nên chúng cũng cựa quậy, tỏ ý chống Nhật. 
Tình hình xung đột Nhật Pháp trổ nên gay gắt. 
Khi ấy, báo «CŒò giải phóng » đã viết về tình hình 
này như sau; - 

«Hiện nau ách Pháp Nhật đối uới dân ta đã 
quá nặng nề. Hai lũ giặc lùn, quÌ trắng thỉ nhau 
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hà hiếp bóc lột dân ta theo lối « mạnh ai nấu được ». 
Một lũ nhăng xanh, ủ thế giặc, tàn hại đồng bảo 
quá tệ. 

Tuy nhiên, hai chính quyền Nhật Pháp lại xung 
đột nhan. Sự ung đột ấu ngày thêm gap gắt. Trục 
cảng bại, Nhật càng suy. Bạn Pháp ở Đồng-dương — 
trong đó Pháp Đò-Gón— dần dần ngóc đầu dậu. 
Chủng đã ngang nhiên đản áp bọn lãnh tụ Việt gian 
thân Nhật mà Nhật phải ngắnh mặt làm thỉnh. Lực 
lượng so sánh giữa Nhật uà Pháp ở Đông-dương 
dần dần tới chỗ quản bình chính nì thế nên Nhật 
do dự không dám thì hành nga cuộc đảo chính 
đăng truất hẳn quyền Pháp, 


Œ.G.P 
Cò giải phóng số 6 
Ngày 26-7-1912 


Hai tháng sau, bảo Cờ giải phóng lại viết: 
« Nhật Pháp xung đột» 


GẢI NHỌT BỌC SẼ PHẢI VỠ MỦ! 


Quân Đức Hil-le đang bị qué! sạch ra khỏi đãi 
Pháp. Dán quân Pháp đã nỗi dậy phốt hợp uới 
cuộc tiễn quân của Đồng mình đánh đuỗi quân thù, 

Chính phủ bù nhìn Visỉ (Vichụ) đồ sụp. Bọn 
Pháp gian phản quốc Pê-tanh, La-oan chạy trốn 
Sang Đức, núp dưới nách Híl-le «Chính phủ lâm 
thời của nước Pháp cộng hỏa» đóng ở Pa-ri do 
tướng Đò-Gón làm chủ tịch. 
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` Quyền thống trị của Đức Quốc xã ở Pháp bì 
đạp đồ. Chề độ thân .., ởVi-sỉ rã rời, hiện tượng 
lớn lao ấu ảnh hưởng không nhỏ đến Đông-dương. 
Một mặt những hiệp ước giữa Đông-kinh, Bá-linh. 
pà Vi-sỉ bề Đóng-dương phải đem xét lại pì không ` 
còn lý do tồn tại nữa. Một mặt tình hình biến đồi 
bên Pháp bắt bọn Đỏ-cu ở Đông-dương phải tô rỗ 
thái độ : hoặc tiếp tục trung thành oới Trục, 0à nếu 
thể, phải phân đối nước Pháp cộng hòa mới, phải 
tuuên chiến 0ởi Anh, Mỹ, hoặc chạy sang phe Đờ- 
Gón nà công khai chống lại quân đội Nhật ở 
Đông-đdương. 

Song thái độ mập mờ của bạn Ðỏ-cu không thề 
lọt qua mắt giặc Nhật. 

Thật thế, khi quân Đồng-mình t tiến gần sát Pa- 
rỉ, bọn Đò-cu biếi chính phủ Vi-sỉ phẩi đồ, liền 
tuyên bố ban hành đạo sắc lệnh 18-2-1923, họp 
thượng hội nghị Đông-dương, tự nhận có toàn 
quyền hành động, mặc dầu tình hình Pháp biến đồi. 

«Đề giữ mối liên lạc tr ung thành giữa Đông- 
dương bà chính quốc trong mọi Ír tường hợp». Cảu 
ấu của bản thông cáo ban hành sắc lệnh nói trên, 
có nghĩa là dù nước Pháp thoát khỏi uòng xiềng 
xích của Trục, Đông-dương uẫn gắn bó uới Pháp. 

Chưa hết. Trong bài diễn oăn đọc tạL Sà-gòn 
ngày 30-8-1941, nhân dịp kỹ niệm năm thứ tư ngàU 
thành lập đoàn Lô-dương, Đỏ-cu thốt rơø một câu 
đáng chú Ú : «Nước Pháp sẽ lẩu lại được chủ quuền, 
hòa giải các con cái». —~ 

Đó, Đò-cu uà phe lầ muốn chơi lối «lựa qió bễ 
buồm » nhĩt Đác-lăng, Gi-rỏ ở Bắc Phí, Những thất 
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bại ê chề nà liên tiếp của Đức Nhật đã làm cho 
chính trong hàng ngũ bọn phái-xít Pháp ở Đông- 
dương cũng có nhiều phần tỉ không tì lưởng ở 
«thẳng lợi cuối cùng» của Trục nữa. Sự tháo tui 
của quân đội Hil-le bên Pháp đi đôi bởi những thất 
bại đau đớn của Nhật ở miền bắc Diễn-điện bà 
trung Thải-bình-dương đã đầu bạn Pháp ó Đông- 
đương ngóc đầu dậy. : 

Nhưng bọn Nhật biết thể, nên ngaụ suu hôm hỗ 
niệm Lê-dương, bọn Đò-cn bị Nhật bắt phải thanh 
mình thái độ. Đầng thỏi Nhật đưa ra những yêu 
sách mới, buộc bọn Pháp ở Đóng-dương phải 
tuyên chiến uới Anh, ÄHÿ, phẩi nhường cho Nhái 

- nhiều đồn trại quan trọng 0à chịu cho 0ổ quan 
Nhật trực tiếp chỉ huy quân đội Pháp ở Đông- 
dương 0.0... Rồi đề phòng bọn Pháp quay phản 
oà ủng hộ cho những yêu sách Irên Rịa, một số 
quân đội Nhật khéo đến Đắc-kụ. Tình hình Nhật, 
Pháp căng thẳng. : 

Đo đài pó tuyền điện Ang-kera (Ankara) ở 
Thồ, Nhật gián tiễp tuyên bố đói ccông khai chiếm 
cứ Đông-dương». Ngày 2 tháng 9, quân Nhật 
định xông tới chiếm đóng trại lính Pháp ở Lạng- 
sơn bị lính Pháp bắn lại. Ngay hôm ấg, lính khố 
đổ oà lính Pháp các thành phố lớn như Hả-nội, 
Nam-định, Hải-phòng, Đáp-cầu, Sơn-ldU 0.0... 
được phát thêm đạn 0à cấm không được ra 
khôi irqi, 

Bọn Pháp sẵn sàng đánh Nhật nếu chúng bỉ 
Nhật bắt ức, Thái độ Pháp ở Đông dương đã 
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bướng hơn, nên sau đó Nhật Pháp dàn xếp thỏa 
thuận 0à tình hình Nhật Pháp hiện ở chỗ nhùng 
nhằng không quyết. 

Lực lượng so sảnh giữa hai là giác Nhật, 
Pháp hiện lương đối quản bình, Hơn một năm 
na, luôn luôn thua bại, quân lực lại phải chỉa đi 
chống giữ. nhiều noi cách va nhau, giác Nhật 
quả đã suy gễu. 


Chúng không giám mạo hiềm làm ngay cuộc 
« đão chính » truất hẳn quyền bọn Pháp 0à tước 
khí giới lính Pháp 0ì chúng biết làm như thế nhất 
định bọn Pháp sẽ bắn lại nà cuộc xung đột quuết 
liệt giữa Nhật, Pháp sẽ nồ ra. Quán Đồng mình 
thừa dịp kéo ào Đỏng-dương 0à cách mạng Đông- 
dương cñng nhân cơ hội tới nồi dậu. Như thể 
Nhật lại có thêm một mặt trận nữa. Đó là một 
điều chúng rất e ngại. 

Còn bọn Pháp, tuy đä được tình hình bên 
Pháp 0à trên thể giới khuuên khích, nhưng tự xét 
chưa đủ lực lượng mở cuộc tiễn công Nhật trước, 
đề giảnh lại độc quuền bóc lột nhân dân Đông- 
dương, nén cố chờ một cơ hột thuận tiện hơn nữa 
mới cỏng khai chống Nhại. Chúng biết rằng tình 
thể mỗi ngàu một hại cho Nhật uà lợi cho chúng, 
nén chúng cố thổa ihuận bề ngoài uứi Nhật một 
lần nữa đề Iranh lấu thời gian, 0un thêm lực 
lượng, củng cố thêm 0uây cánh trước khi công 
nhiên khai chiến uới Nhật. Và cả hai quân giặc Nhật 
Pháp đều gòm cách rnạng Đóng-dương, Chúng rất 
sợ ki chúng cắn sẻ nhau chỉ tử thì cách mạng 
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Đông-dương thừa dịp nỗi dậu tiêu diệt chúng. 
Chính uì thế nên Nhật, Pháp lại có thề hòa hoãn 
bề ngoài uới nhau mội lần nữa. 

Những sự hòa hoãn nàu có khác chỉ: một. cái 
nhọt bọc chứa chất bên trong biết bao nhiều bẲ 
trùng oà máu mũ, chỉ chờ dịp chín mỗm là 0ỡ 
tung ra... 

Tóm lại, cả hai quân thù Nhật, Pháp của ta 
đang đóng một tấn kịch giả đối, bó cùng ngủị 
hiểm cho chúng. Cả hai đều đang sửa soạn liễn 
tới chỗ tao sống mày chết, quyết liệt cùng nhan. 
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G. G:P: 
Cò giải phỏng số 7 
Ngàp 98-9-1944, 


Mặc dầu bị giặc Nhật uy hiếp ngày 2-9-1944 và 
phải tiếp tục hòa hoẩn với Nhật, phái quân nhân 
Pháp vẫn ngấm ngầm tổ chức chống Nhật. Hành 
động của họ đã để cho Nhật biết. 

Từ tháng 10-1944, đồng minh thả dù: người, 
khi giới, quân trang, quân dụng xuống các địa 
điểm của Pháp Đò-Gỏn ở Việt-bắc, Lào, Nam-kỳ, 
Trung-kỳ, ngày càng nhiều. Đẩ có những lần, dù 
thả lạc ra ngoài địa điểm, bị Nhật bắt được. 

Cuối năm 1944, tưởng Moóc-đăng ấn định một 
kế hoạch hành quân, một khi Nhật khởi sự. Kế 
hoạch đó được chính phủ Pa-ri chuẩn y, định là 
toàn bộ lực lượng Pháp sẽ rút lên miền núi rừng 
Việt-bắc và Lào để chống giữ,.còn ở đồng bằng, - 
trong toàn quốc, sẽ đánh du kích. 
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Đề phá kế hoạch cử Pháp ngày: 15-1-1945, Bộ 
tham mưu Nhật bảo cho toàn quyền Đông-dương 
biết rằng sư đoàn bộ binh 37 của Nhật ở Quảng- 
tây sẽ vào Bắc-kỷ và đến ngày 29-1-1945, sư đoàn 
này gồm 12.400 người đã đóng giữ cao nguyên 
Trấn-ninh ở Lào. Bộ tư lệnh quân đội Nhật bố 
trí lực lượng án ngữ: các nơi xung yếu nhằm chặn 
phá mọi đường hành quân của quân đội Pháp. Thi 
dụ: Tưởng Pháp Đền-Suye (Oelsue) chỉ huy quân 
đội Đông-dương ở Nam-kỷ, Cao-miên định tập 
trung quân ở hai nơi một là Kratié, hai là Cần-thơ 
thì tháng hai 194ã Nhật dem quân đóng giải suốt 
từ Kratié, xuống Sài-gòn, làm cho quân đội Pháp, 
nếu bị tấn công, chỉ có thể rút lẻn Ban-mê-thuột 
và rút vào Cà-mau được thôi. 


3._— CUỘC ĐẢO CHÍNH DIỄN RA 


Ngày diễn ra cuộc đảo chính, 9-3-1945, Pháp 
ớ Đòng-dương đều có biết trước. 

Ở Bắc-kỳ, từ cuối tháng 2-1945, Sỏ-vẻ (Chau- 
vet) thống sứ Bắc-kỳ đã được báo rõ về âm mưu 
đảo chính của Nhật và lập tức, Sô-vê đã cùng với 
Xa-ba-chi-ê (Sabattier) tưởng chỉ huy sư doan Bắc- 
kỷ, hạ lệnh miệng cho quân đội Pháp và cất cấp 
chính quyền Pháp ở Bắc-kỷ phải chuẩn bị đổi 
phó và tŠ chức cơ sở kháng chiến ở: Việt-bắc. .NÑgày 
7-8-1945, sở mật thám Bắc-kỷ đã báo cho các nhà 
đương cục quân sự và phủ toàn quyền biết rằng 
thế nào Nhật cũng làm cuộc đảo chỉnh vào khoảng 
9 hay 10-3-1945, Được tin, tưởng Xa-ba-chi-ê cấp 
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bảo ngay cho các đạo quân Pháp ở Bắc-kỳ và Bắc 
Lào biết. Ngày 8-3-1915, Xa-ba-chi-ê rời khỏi Hà- 
nội, tới bản doanh dóng tại một miền giáp Việt- 
bắc để trực tiếp chỉ huy cuộc kháng Nhật. Cũng 
ngày ấy, nhận được thêm tin Eức của công sứ Cao- „ 
bằng gửi về, thống sử Sô-vê liên một mặt báo với 
phủ toàn quyền và tưởng E-mê, tổng chỉ huy quân 
đội Đông-dương, mệt mặt hạ lệnh cho sở mật 
thám Hà-nội đánh điện báo cho sổ mật thám các 
tỉnh biết thế nào Nhật cững tấn công Pháp trước 
ngày 10-3-1945. Hồi 1Í giò sáng ngày 9-3-1945, 
thống sứ Sô-vẻ tới hội đàm với tưởng Moóc-đăng, 
cao ủy của Đò-Gôn ở Đông-dương để thảo luận 
kế hoạch đối phó. Đồng thời, Moóc-đăng đánh 2 
điện cho các đạo quân Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Lào 
phải lập tức sẵn sàng chống đánh quân Nhật, Ngay 
buồi trưa hôm ấy, Bộ chỉ huy quản đội Trung-kỷ 
và Lào đóng ở Huế, nhận được những điện này. 

Ở Trung-kỷ, từ ngày 4-3-1945 khâm sử Trung- 
kỳ Hi-luyn (Haelewyn) đã biết tin bộ tư lệnh quản 
Nhật ở Đà-nẵng đang chuẩn bị rảo riết để tấn công 
Pháp trong thượng tuần tháng 3-1915. Khâm sứ 
Trung-kỳ hạ lệnh eho các cấp thuộc quyền chuẩn 
bị đối phó. 


Ở Nam-kỳ sáng ngày 9-3-1945, sở mật thám 
Sài-gòn báo tin cho thống đốc Nam-kỷ Hỏ-phen và 
toàn quyền Đò-cu, lúc ấy cũng ở Sải-gòn, biết 
quân Nhật sẽ tấn công Pháp vào tối hôm ấy. ð giờ 
chiều 9-3, sở mật thăm đánh điện cấp báo cho các 
chủ tỉnh ở Nam-kỷỳ và cho bọn cầm quyền Pháp 
ở Đắc-kỳ. 6 giờ chiều hỏm ấy, thống đốc Hô-phen 
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(Hœffel), hội họp với các tưởng lĩnh và các nhân 
viên hành chính cao cấp ở phủ thống đếc để ấn 
định kế hoạch đối phó buôi tối: 

Tóm lại với cuộc đảo chính 9-3-1945; bọn Pháp 
. ở Đông-dương đều Ẳä biết trước và đã chuẩn bị đề 
phòng. Về lực lượng quân sự theo tài liệu của Đờ-eu, 
Pháp lúc ấy ít nhất cũng có 6 vạn quân chính quy 
và 2 vạn 2 nghìn linh khố xanh, tức hơn 8 vạn quân 
và Nhật chỉ eó 6 vạn quân trên toàn cồi Đông-dương, 
Như vậy tức là trong cuộc đảo chính 9-3-1945, 
Pháp không bị đánh bất ngờ và lực lượng quân 
sự của Pháp không phải là nhỏ yếu hơn Nhật. 


Cuộc đảo chinh bắt đầu diễn ra tại phủ Toàn 
quyền Sài-gòn, Hồi 4 giờ chiều ngày 9-3-1945, các 
nhân viên đại sứ quán Nhật tới phủ toàn quyền 
ở Sài-gòn đẻ thảo luận với Đờ-cu, ký một hiệp 
ước mới quy định việc Pháp cung cấp gạo cho Nhật 
trong năm 1945. Cuộc thảo luận không gặp khó 
khăn. Tới 6 giờ, viên đại sứ Nhật Matsumofo và viên 
tông lãnh sự Nhật Rohno đến phủ toàn quyền để 
ký hiệp ước, Khi mọi nghỉ thúc về kỷ hiệp ước đã 
làm xong, Matsumoto đề nghị có những vấn đề 
quan trọng cần thảo luận thêm với Đờ-eu. Hai người 
ngồi nói chuyện với nhau từ 6 giờ 15 nhưng Matsu- 
moto chỉ nói những chuyện phiếm và luôn luôn 
cơi đồng hồ. Tới đúng 7 giờ, Matsumoto rút trong 
túi ra một tờ giấy đánh máy, đọc rồi trao cho Đò- 
cu. Tò giấy ấy là một bản tối hậu thư, nội dung 
như sau: 
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«Chiều theo sự phát triền mới của tình hình 
chung và chiều theo tình hình riêng Đông-dương, 
quân Mỹ khiêu khich liên tiếp và rất có thể đỗ bộ 
lên Đông-dương, chỉnh phủ Nhật, theo đúng tỉnh 
thần hiệp ước cộng đồng phòng thủ, đã quyết định 
làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Đông-dương, đồng thời 
yêu cầu toàn quyền Đông-dương phải tổ rõ ngay 
ý chí bảo vệ Đông-dương đến cùng, hợp tác chặt 
chẽ với Nhật để cùng chống quân Anh, Mỹ sắp đánh 
vào Đông-dương và, như thế, toàn quyền Đông- 
dương phải đồng ý mấy việc dưới đây : 

a) Trong hoàn cảnh hiện tại, thủy lục không 
quân và các đội cảnh sát võ trang của Pháp ở Đông 
dương phải đặt dưới quyền chỉ huy duy nhất của 
quân đội Nhật; gnân đội Pháp phải hoàn toàn tuân 
theo mệnh lệnh của quân đội Nhật về mọi mặt: tô 
chức, sử dụng, chuyền vận quân đội, quân trang, 
quân dụng; các đường sắt, đường chuyên chở 
trên sông, ngoài biển, đường giao thỏng trong 
nước, ngoài nước và tất cả mọi phương tiện khác 
cần thiết cho chiến tranh đều phải đặt thuộc quyền 
quản trị trực tiếp của quân đội Nhật. 

b) Tất cả các chức vụ Pháp cầm quyền cai trị 
ở Đông-dương đều phải lập tức phục tùng và triệt 
để tuân hành những mệnh lệnh trên của chính 
phủ Nhật-bản ›. 

Một bản phụ kèm theo định rõ thời hạn toàn 
quyền Đông-dương phải trả lời là trước 9 giờ tối 
ngày 9-3-1945, tức 2 tiếng đồng hồ sau khi nhận 
tối hậu thư. Đại sử Nhật lại báo cho Đờ-eu biết 
rằng từ lúc ấy cho đến 9 giờ, nếu Pháp tỏ ra một 
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thải độ, một hành động nào có ý chuẩn bị chống 
lại thì lập tửc*quân đội Nhật sẽ tấn công ngay và 
hiện quân Nhật đã bao vây phủ toàn quyền rồi, 
Matsumofo tuyên bố ngồi lại ngay đó đến'9 giờ 
đề chờ Đò-eu trả lời, 

Đờ Boa-xăng-giê (De Boissanger) ĐH giám đốc 
chính trị của Pháp cũng có mặt tại đó, thấy nguy 
biến đã đến, liền tìm cách cất lên ra khỏi phòng 
nói chuyện mấy phút đề báo cho tùy thuộc ở ngoài 
đi bảo ngay cho các nhân viên cao cấp Pháp ở 
Sài-gòn biết. 

Toàn quyền Đờ-eu có ý muốn fỏ bày với đại 
sứ Nhật rằng những điều kiện trong tối hậu thư 
làm nhục nước Pháp nhiều quả. Viên đại sứ Nhật 
tuyên bố lúc này không phải là lúc tranh luận về 
nội đung tối hậu thư, mà là phải trả lời đứt khoát 
theo thời gian đã quy định. Đò-cu đành yêu cầu 
Matsumofo hãy trở về và cho lệnh giải vây phủ 
toàn quyền để Đờ-cu tiện triệu tập các nhân viên 
cao cấp Pháp tới trao đôi ý kiến và thảo bản trả 
lời tối hậu thư. 7 giờ 45, Malsumoto ra về, hạ lệnh 
giải vây phủ toàn quyền, Trước khi ra về, Matsu. 
mofo cho Đò-cu biết phải đưa thư trả lòi tới một 
bộ tư lệnh Nhật ở trong thành phố Sài-gòn và 
Matsumoto để một viên võ quan Nhật ở lại đề làm 
hưởng dẫn. 

Các tướng tá và quan lại cao cấp Pháp ở Sài- 
gòn, được Boa-xăng-giê cho báo, đều đã kéo tới 
trước phủ toàn quyền từ 7 giờ 15. Bọn này cùng 
Đờ-cu thảo luận rất lâu, mãi tới 8 giờ 4ð, Đò-cu 
mới thảo xong một bức đáp thư như sau : 
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1) Toàn quyền Đông-dương thừa nhận rằng 
trong trường hợp quân Mỹ xâm nhập Đông-dương, 
bộ tư lệnh quân đội Nhật có trách nhiệm hoàn 
toàn về việc điều khiển chiến đấu. 

2) Nhưng toà quyền Đông-dương chỉ có thể 
trả lời về các khoản a và b khi nào đã gặp bộ 
tông tư lệnh quân đội Pháp (1). 

3) Toàn quyền Đỏuwg-dương sẵn sàng tiếp tục 
cuộc thảo luận với đại sử Nhật và bộ tư lệnh Pháp 
cũng sẵn sảng tiếp xúc với bộ tư lệnh Nhật về 
những vấn đề này. 

4) Toàn quyền Đông-dương chịu hoàn toàn 
trách nhiệm mà cam đoan rằng quân đội Pháp sẽ 
không có một hành động đối dịch nào với quân đội 

. Nhật, nếu quân đội Nhật không khiêu khích trước. 

8 giờ 50 tối, thiếu tá hải quân Rô-banh (obin), 
Tông ủy viên liên lạc Pháp, Nhật, được cử đi dem 
giấy trả lời cho đại sử Nhật. Cùng đi với Ro-banh, 
có viên trung úy Đe-ghi-lỏng (D'Aiguilhon). Nhưng 
khi ấy, tên võ quan Nhật đã không còn đó nữa. 
Không ai biết địa điểm bộ tư lệnh Nhật ở đảu. 
Rỏ-banh đành đến bộ tham mưu liên lạc Nhật, 
vật nài xin cho gặp đại sứ Nhật, Matsumoto gọi 
điện thoại báo cho biết là sẽ cho người tới dưa 
-»ế banh đi. Lúc ấy đã 9 giờ 05, quả giờ hạn định 

5 phút. 

Mấy 4 phút sau, một vỡ quan ì Nhật đi ô-tô tới, trên 

xe cắm một lá cờ Nhật rất to. Ô-tô của Rỏ- banh 


(1) Đò-en khi fy ở Sài-gỏn mà bộ tồng tư lệnh Pháp 
ở Hà-nội. Đó là kẽ hoãn bình của Pháp. P 
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đi theo sau chiếc: ð-tô. Nhật, tới gặp đại sứ Nhật. 
Matsumofo coi bức đáp thư của Pháp là một hành 
động bác bỏ tối hậu thư và lập tức hạ lệnh tấn 
công. Lúc ấy là 9 giờ 20, quân đội Nhật đã chuần 
bị sẵn sàng, được lệnh bắt đầu khổi sự. Bộ bỉnh, 
kỳ binh, xe tăng, thiết giáp, ô-tô, môỏ-tô của Nhật 
rầm rộ kéo ra các phố, chiếm đóng các dinh thự 
và tiến đến phủ toàn quyền, Đờ-cu và tất cả các 
tưởng tá, quan lại cao cấp của Pháp, có mặt ở đẩy 
lử lúc thảo luận làm đáp thư, đều không đám 
kháng eự và chịu để cho Nhật bắt. Phủ toàn quyền 
Sai-gòn trở thành nhà giam bọn Pháp cao cấp từ 
đêm 9-3-1945 đến đêm 7-5-1945. 
Trong đêm 9-3-1945, Nhật đã làm đảo chỉnh 
ở khắp các tỉnh trong toàn Đông- dương. Hầu hết 
quan lại và quân đệi Pháp ở các nơi đều hàng * 
"Nhật, trừ một vài chỗ, quân đội Pháp có kháng cự 
lại, nhưng rất yếu ớt và đi đến kết quả là xin hàng 
ngay hoặc bị tiêu điệt toàn bộ. 


4... SỰ KHÁNG CỰ CỦA QUÂN ĐỘI PHÁP 
TRONG VÀ SAU NGÀY 9-3-1945 


Sự kháng cự của quân đội Pháp ở miền 
Nam và miền Trung. 

Tại Sài-gòn, quân đội Pháp bị bao vây ở trong 
doanh trại ngay từ đêm 9-3-1945 và cầm cự được 
đến 5 giờ 30 sáng 10-3 thì đầu hàng. Tại phía” tây 
Nam-kỳ, hải quân Pháp gồm chừng 1.000 nguời 
do thiếu tá Mi-en-vin chỉ huy (Mienville) bỏ chạy 
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vào miền đồng lầy Cà-mâu, cầm cự được đến ` 
ngày 26-3-1945 thì bị bắt. 

Ở Cao-miên, những đồn quân Pháp ở Kom- 
pong Thơm, Eratiẻ, Stung Treng bị hạ trong vài 
giờ. Một số tàn quân ổ mấy nơi ấy chạy được về 
vùng Samrong-Kraveah, phía nam Biễn-hồ và đến 
ngày 14-5-1945 thì bị tiêu diệt. 

Một vài đơn vị quân Pháp ở phía Bắc Cao- 
miên bỏ chạy vào rừng, định vượt qua biên giới 
Thái-lan chạy ra bê. Nhưng họ bị quân Nhật chặn 
đánh dữ đội. Hơn 400 quân Pháp ấy phải chạy lên 
miền rừng núi Pursat, cầm cự được ít lâu thì xin 
hàng, 

ở Trung-kỳ, đại đoàn quân Trung-kỳ Lào đều 
tập trung cả ở Huế. Đêm 9-3, họ chia làm 3 toán 
kháng cự ở ba nơi trong thành phố Huế. Nhưng 
trong ngày 103, cá ba toán đều lần lượt đầu: 
hàng toản thứ nhất hàng vào 7 giờ 30 sáng, toán 
thứ hai vào 11 giò 30 trưa và toán thứ ba vào 5 
giò chiều, Một số quân Pháp chạy trốn được vào 
dãy Trường-sơn và lần lút trong miền núi rừng ở ` 
Lào cho tới khi Nhật bại trận. Trong cuộc kháng 
cự ở Huế, sư đoàn Trung-kỳ Lào có 1.140 quân -„ 


nhân Pháp thì 251 người bị thiệt mạng. Ta fteh, 


Sự kháng cự của quân đội Pháp ở 
miền Bắc. ~cỔ tụ VữnL 
ở Bắc-kỳ và Thượng-lào, tưởng Sabattier đã 
bố tri việc kháng Nhật từ trước ngày 9-3-1945, 
Quân đội Pháp ở miền Bắc chia làm 5 đạo. Một 
đạo gồm hai trung đoàn ở lại giữ Hà-nội. Còn 4 đạo 
, 2U 
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chia giữ 4 mặt trận. Đạo thử nhất giữ miền Đông- 
bắc, đo trung tá Lo-cốc (Leeog) chỉ huy và đóng 
ớ Hãi-ninh. Đạo thứ hai do đại tá Xo-ganh (Seguin) 
chỉ huy, phòng giữ miền Việt-bắc, suốt từ Hà-nội 
lên Lạng-sơn và Lào-cai. Đạo thứ ba, do tướng À- 
lét-xăng-đơ-ri (Alessandri) chỉ huy, phòng giữ miền 
. Tây-bắc, suốt từ chùa Thông (Son-tây) lên đọc 
sông Hồng và sông Thao. Đạo thử tư do thiến tá 
May-ê (Mayer) chỉ huy, đóng ở Viên-chăn, phòng 
giữ miền Thượng Lào. 5 đạo quân này đều được 
lệnh khi có chiến sự, phải cố gắng cầm. cự, càng 
lâu càng tốt, để các đơn vị khác ở các nơi không 
phải giao chiến có thê tập trung được và* có đủ 
thì giờ đề xây dựng cơ sở kháng chiến và tổ chức 
đánh du kích ở các miền núi rừng Việt-bắc và 
Thượng Lào. 

Ở Ha-nội, quân Nhật bắt đầu tấn công vào 
doanh trại quân Pháp từ 8 giờ tối ngày 9-3-1945. 
Quân Pháp kháng cự được tới chiều ngày 10-3 thì 
đầu hàng. Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 9 gồm 
toàn người Âu bị diệt mất 40% quân số. Trung 
đoàn khố đỏ thứ I bị diệt mất 50% quân số. Trong 
số đó có 295 Pháp chết trận và 300 Pháp bị thương. 

Một tờ tuần báo xuất bản trong thời kỳ ấy có 
thuật lại cuộc đảo chính ổ Hà-nội như sau: 

« Cñng như đêm thường, buồi tối hôm đó trước 


lúc oạn oật chìm đắm trong bóng tối, thành phố 
Hà-nội không có gì ra uễ rộn rịp huyền náo. 


Đèn điện chiến tranh oẫn thắp. Ở các ngã ba, 
các đội xếp Túy oẫn đi tuần tiễu, 


Vào khoảng quá tám giờ, người ta thấu hảng 
đoàn œe đầu lính Nhật nhàm phía đường Thành, 
khu của Đắc thẳng tiến. 

Khắp các ngả, phía Đồn-thủu, phía nhà Diễm, 
khu trường bay Bạch-mai, khu trại khố anh đâu 
đâu cầằng rộn rịp tiếng œe máu chạy. 

Đèn điện bỗng tắt sau một loạt súng thần công 
thị nụ phía đường Thành. ÄXe điện ngừng chạu. 
Dân thành phố ngo ngác trước cơn khủng khiếp 
không ngờ. 

Chung quanh đường Thành Hla-nội, người ta 
thấu lấp loáng những tỉa sáng của các khầu súng 
liên thanh, nà trên bò thành, trong bóng tối, người 
ta thấu lồm ngồm những bóng đen đang hăng hải 
trèa nào thành đề tử chiến trước trận mưa đạn 
của phe địch. 

Trên các đường phố Đô Hữu-Vị, phía sân uận 
động Mangin, những bình lính đang nỗ lực nằm 
sát đất uừa bắn nửa tiến lấu phía các kho, trại lính 
làm đích. 

Súng bắn liên hồi... Tiếng nồ rùng rợn của 
súng thần công làm rung chuyền các nhà. 

Khắp bốn phía, dân trong thành phố Hà-nội 
pà dân ngoại ô đều đã sống những giờ phút kinh 
knảng 0à khiếp đồm ! 

Tiếng súng thỉ nhau nồ luôn iừ 8 giỏ: 9ã cho 
đến sáng. Hết thảu mọi người đều như đä qua mội 
cơn ác mộng 0à đã sống những giờ phút nặng nề 
đầu nguy nan khủng khiếp... 
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Qua một đêm rùng rợn, trời bằt đầu sáng đần. 
Hai bên đường phố, cửa bắt đầu e dè hé mở. Mọi 
người đều ngơ ngác các đường oề của ó, lấp nập 
từng bọn người lau sách nách mang, dắt già, cồng 
trễ xa lánh kinh thành, 0ề quê tụ nạn. Xe taU chau 
tới tấp. Các đường œe điện đều ngừng chạy. Dâu 
điện đứt nằm ngồn ngang ở đường. 

Trên các phía đường bờ sông, đường Đồn- ' 
thủy người la thấu lác đác những «ác của lính Pháp 
bị đạn nằm chết giữa đường. Trại lính khổ xanh, 
nhà máy điện, nhà đâu thép đều đã do lính Nhật 
chim đóng. Các khu có bình lính Nhật đều có dây 
thép gai chắn ngăn. Cầu sóng Cát cấm: người ẩi 
lại. Kho trong thành pẫn ngùủa ngụi cháy. Và phía. 
Gia-lâm khói bốc cháu từ đêm uẫn chữa tan. Ở các 
ngã ba, ở các cửa ô lính Nhật đều đã uác súng đứng 
thị uụ oà canh gác trước nhường bao tải đất làm 
hầm trú ần. 

Cuộc chiếm thành Hà-nội ân chưa chấm dứt, 
Phía thành uẫn có tiếng nồ chiến đấu. 

Trừ khu đó, dân thành phố tỏ mỏ kéo đông 
nghịt ra các ngã ba, Trên các đường phố, các bản 
tuyên cáo của bình gia Nhật dán đặc. Người xúm 
đông tranh nhau đọc. Lúc đó mọi người mới rỗ 
đêm ừa qua, quân đội Nhật đã đánh phá te: 
Hà-nội đề tước khí gió quân Pháp... 

Ở các phố, dân oẫn nhốn nháo nà ngo ngúc. 
Các xe đồ của tư gia nhằm phía cửa ô mà thẳng 
tiền. Bình gia Nhật đứng trên các #e «ô tô nận tải » 
đi tuần tiễu các phố... 
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Cuộc đánh phá thành Hà-nội oẫn tiếp tục. Các 
lính Nhật đã xông được 0ào thành 0à bắn phá d# 
đội. 

Đến # giờ 1ã chiều mồng mười tháng 3-1945 
tiếng súng mới ngừng bắn oà quân đội Pháp đã 
hoàn toàn hàng phục sau hai mươi giờ chiến đấu 
Đô hụ 0ọng † 

(Tri tân tạp chí số 181 ngày 29-3-45) 


Tại Bắc-kỳ, cũng như các nơi khác, Pháp ở 
hầu khắp các tỉnh đều đầu hàng Nhật ngay trong 
đêm mồng 9-3-1945, trừ một vài nơi lẻ tế dưới đây 
có kháng cự lại, nhưng đều thất bại. 

ở Lạng-son, Pháp có 4.000 quân trong đó có 
700 Pháp và nhiều công sự, pháo đài kiên cố, như 
các phảo đài Brière de Lisle, Négrier, Galliéni, 
v.v... Tối 9-3-1945 hồi 9 giờ, quân Nhật bắt đầu tấn 
công pháo đài Brière de Lisle là pháo đài quan 
trọng nhất của Pháp ở Lạng-sơn. Viên thiếu tá Bô- 
ê-ri (Boéry) chỉ huy pháo đài bị trọng thương ngay 
từ đêm. Quản Pháp cố cầm cự nhưng bị bắn chết 
rất nhiều. Trưa ngày 10-3 quân Nhật xung phong 
vào đồn. Quân Pháp chỉ còn 60 người sống sót, 
đều bị bắt. Ngày hôm sau, Nhật đem cả 60 Pháp 
cùng viên thiếu tá Bỏ-ẻ+i ra bắn rồi quẳng xác 
xuống rãnh. Trong số những người bị bắn có hai 
Pháp là viên thiếu úy Sô-mẻt (Chomette) và cai Xa- 
la-di-ni (Saladini) chỉ bị trọng thương và không 
chết hẳn. Sau đó, hai người này đã từ trong đống 
xác chui lên và bò trốn đi được. 

Đồn Văng Vô-lắng-hô-văng (Van Vollenhoyen) 
của Pháp ó' Đồng-đăng cầm cự được đến sáng ngày 
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13-3-1945 thì bị hạ. Quân Nhật xung phong vào đồn, 
bắt sống được toàn bộ quân Pháp ở đây, trừ một 
linh Pháp chạy trốn thoát. Viên đồn trưởng đại ủy 
A-nốt (Anosse) và hết thầy linh Pháp đều bị đem ra 
hành hình. 

Các đồn khác ở Lạng-son cũng đều lần lượt 
bị hạ. Trong cuộc đảo chính ở Lạng-son, quân 
Pháp bị thiệt hại rất lớn: 83% lực lượng quân sự 
hị tiêu diệt, 460 Pháp bị điệt trong đó có cả công 
sú Lạng-sơn Ô-phen (Auphelle) và viên chỉ huy 
guân Pháp ở Lạng-sơn là tưởng Lo-mô-ni-ê (Le- 
monnie?). : 

Ở Hà-giang, quân Pháp do thiểu tả Mu-lê 
(Moullet) chỉ huy cầm cự được một đêm thì đãi:, 
hàng, 79% quân Pháp ở Hàgiang bị thiệt mạng. 
Riêng đồn Bi-lốt (BiHotte), sau khi đầu hàng, quân 
Pháp còn bị Nhật đem giết 45 người, vừa linh vừa 
hạ sĩ quan. 

Ở Móng-cái, quân Pháp có chừng hơn 1.000 
người, sau ngày đảo chính thì đông thêm vì có các 
đảm tàn quân Lê dương và hải quân chạy trốn 
nhập bọn. Trong trận Hà-eõối đánh nhau với Nhật, 
viên chỉ huy, trung tả Lo-cðe (Lecoq) bị tử trận. 
Quân Pháp phải bổ chạy, đến ngày 18-3-1945 thì 
trốn được sang Trung-quốc. 

Các đạo quân có nhiệm vụ giữ Việt-bắc do đại 
tả Xơ-ganh (Seguin) chỉ huy bị tan rã hầu hết. Ñgày 
20-3-45, Xơ-ganh tập trung được hai đạo quân Thái- 
nguyên, Tuyên-quang và một số tàn quân của trung 
đoàn bộ bình thuộc địa số 9 trốn thoát ở Hà-nội 
lên. Xo-ganh chia quân làm hai toán. Toán thứ 
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nhất, chừng 1.500 người, trong đó có tiêu đoàn thứ 
hai thuộc trung đoàn bộ bình thuộc địa thứ 9 (người 
Âu) bị Nhật tiêu diệt ngày 26-3 chỉ còn chừng 30 
người sống sót, chạy được sang Trung-quốc. Toán 
thứ hai, do đại tả Xo-ganh trực tiếp chỉ huy, 
cũng tìm đường chạy san8 Trung-quõc và tối ngày 
7-4-1945 thì vượt qua được biên giới, 

Ở Cao-bằng và Bắc-cạn, khi quân Nhật tấn 
công, những viên chỉ huy Pháp là thiếu tá Rơn 
(Reul) và trung úy Pông-ty-sơ (Pontiehe) đều đem 
quân bổ chạy. Họ có chừng 600 người, tìm đến 
dựa vào Giải phóng quân Việt-nam it lâu để thoát 
chết khỏi tay Nhật. Sau đó, họ trốn sang Trun§- 
quốc và ngày 10-4-1945, họ qua được biên giới. 

Ở Tây-bắc đạo quân do tướng A-lét-xăng-đơ-ri 
(Alessandri) chỉ huy, gồm 2000 người, trong đó có 
đủ ky binh, pháo binh. Ky binh có 400 ngựa. Pháo 
bình có nhiều trọng pháo 75 ly và ba đội cơ giới. 

- Được tin Nhật sắp tấn công, A-lét-xăng-đo-ri 
vội vàng hạ lệnh cho quân đội Pháp rút khỏi đồn 
Thông (Sơn-tây) từ đêm § rạng mồng 9-3-1945 và 
vượt qua sông Thao lên mạn trên phía Tây-bắc. Đạo 
quân A-lét-xăng-đo-ri được lệnh phải chống đánh 
đến cùng đề cứu vấn lấy chủ quyền của Pháp ở 
Tâay-bắc, tạo điều kiện cho Pháp có thể xây đựng 
căn cứ địa kháng Nhật lâu dài ở đấy. Nhưng bị 
quân Nhật tấn công và truy kich ráo riết, đạo quân 
A-lét-xăng-đơ-ri phải chạy đài, luồn rừng lên núi 
trong 53 ngày đêm mới qua được biên giới trốn „, 
sang Trung-quốc. Đạo gnân này được Mỹ cho máy 
bay tới thả dù tiếp viện luôn luôn : súng đạn, quần 
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ảo, thuốc men v.v... Song tỉnh thần chiến đấu bạc 
nhược quả, quân Pháp không đương đầu được với 
quân Nhật, A-lét-xăng-đơ-ri đã có ý muốn cố thủ 

ở Điện-biên và Lai-châu. Nhưng Nhật tấn công 
ni ngừng. Nhật bao vây Điện-biên chặt chẽ. 
Máy bay Mỹ ngày 6-4 phải đến dội bom đề mở 
đường cho quân Pháp chạy thoát khỏi Điện-biên. 
A-lét-xăng-đơ-ri đem tàn quân chạy lên Lai-châu. 
Nhật truy kích. Ngày 9-4-1945 Lai-châu thất thủ nốt. 
A-lét-xăng-đơ-ri chỉ còn một ít tàn quân đói rách, 
ốm yếu, chạy sang Trung-quốc. 

Đạo quân Pháp ở Thượng Lào do thiếu tả May- 
ê (Mayer) chỉ huy cũng bỏ Viên-chăn chạy sang 
Trung-quốc. Sau 70 ngày lần tránh rừng núi, đạo 
quân May-ê đã thoát qua biên giới Việt Trung 
ngày 20-5-1945. 

Trong khi các đạo quân chính quy của Pháp 
đang cắm đầu chạy miết sang phía Trung-quốc tÌw 
có một số Pháp bị lạc lồng, không chạy kịp. Cuối“ 
tháng 3-1945, họ tập hợp nhau lại ở phía nam Lai- 
châu, làm thành một toán, được 65 người ; toán này 
gồm một số sinh viên Pháp ở Hà-nội chạy ra, một 
sð Lê-đương già, có tên đẩ 65 tuôi, một vài-võ quan 
lạc lõng và 6 võ quan Pháp do đại úy Đăm-pi-e 

cầm đầu mới nhảy dù xuống Sơn-Ìa ngày 28-3-1945, 
Toán quân mởi tập hợp này đặt dưởi quyền chỉ 
huy của trung tá Vi-ke (Vicaire) cïng mới trốn dược 
ở Hà-nội lên. Toản này chia làm 3 toán nhỏ đề dễ 
lần tránh sự truy kích của quân Nhật; toán thứ 
nhất do đại úy Bỏ-đo-le (Baudelaire) cầm đầu, toán 
thử hai do đại úy Đăm-pi-e (Dampierre) cầm đầu. 
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Trung tá Vi-ke trực tiếp chỉ huy toán thứ 3, đồng 
thời chỉ huy cả 3 toán. Ba toán quân này lần trốn 
trong rừng núi. Chúng thường cướp phá đân chúng 
các làng bản để kiếm ănG). Trong 3 tháng, những 
toán quản này bị Nhật đánh đuôi, đã phải chạy 
quanh quần 1.609 cây số đường bộ và cuối thắng 
6-1945 thì vượt được qua biên giới sang Trung- 
quốc. Ba toán quân này đã bị tiêu điệt gần hết. 
Lúc đầu, tông số là 65 người, khi qua được biên 
giỏi, toán thứ nhất và thứ hai chỉ còn lại 5 người, 
toán thứ ba còn lại 11 người. Thiếu tả Vi-ke là 
một trong những kẻ sống sót. 


s. SỰ THẤT BẠI CỦA PHÁP 
TRONG CUỘC ĐẢO CHÍNH 9-3-1945 


Kết quả thất bại của Pháp. 

Sau đêm đảo chính 9-3-1945, chủ quyền của 
Pháp ở Đông-dương hoàn toàn bƒmất vào tay phát- 
xit Nhật. Hơn 8 vạn quân đội Pháp (theo con số 
của Đò-cu) bị hoàn toàn tan rã. Khôäg kế lính 
khố đỏ và lính Lê-dương, riêng số quân nhân 
Pháp bị giết là 1.662 người. Hàng nghìn người 
Pháp bị Nhật bắt và cầm tù. Những nhà tù Lộc- 
ninh (trong đó có Đò-cu), Hòa-bình chật ních 
bọn thực đân Pháp. Riêng trại giam Hòa-bình 
có tới 2.800 Pháp. 

Một số đông khác đã quỳ lạy, kêu van phảt- 
xit Nhật, xin làm tay sai cho Nhật trong đó có cả 


(1) Gaudel: Llndochine ƒrancaise en ƒaee du JỞapon, 
Paris 1947 trang 114. 
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“bọn phát-xit chân tay của Đò-cu, lẫn bọn Pháp 
Đò-Gôn cơ hội, Do đấy chúng lại được Nhật thu 
dùng trong các công sở, và được Nhật dung túng, 
chúng lại đổ trò áp bức công chức người Nam. - 


« Và điềm mặt bọn Pháp ở Đông-dương dâng 
oợ, dâng con, dâng của cho phát-xiL Nhật đề «có 
công ăn niệc làm », ta thấy cả những phần tử Pháp 
Đò-Gôn nữa. 

«Thân lươn bao quản lấm đầu 

«Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa » 

Không ngỏ mấy năm mất nước đã làm cho 
bọn Pháp Đò-Gôn ở Đông-dương đốn mại đến thể, 

Cò giải phóng số 13 
ngàu 16-5-45 


Nguyên nhân tiất bại. 

Đối với cuộc đảo chính này, thực dân Pháp 
ở Đông-đương cô biết trước. Không những Pháp đã 
đề phòng chu đáo mà Pháp còn ấn định cả kế hoạch 
đánh Nhật, Quản đội Pháp đông hơn quân đội 
Nhật, ở vào một thế chuẩn bị đầy đủ vì có thêm 
sự viện trợ của Đồng minh. Vậy mà quân đội 
Pháp đã thất bại mau chóng và hầu như không 
chống lại Nhật. 

Nhận xét về thực đân Pháp chống Nhật trong 
vụ đão chỉnh 9-3-1945, đồng chí Trường-Chinh đã 
viết trong cuốn «Cách mạng tháng Tám›, mội 
đoạn như sau: 

«Ngày 9 tháng Ba năm 1945, ó Dông-dương, 
phát-vít Nhật quật thực dân Pháp xuống chân đài 
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chính trị. Không đầu 2+ tiếng đồng hồ, trong các 
thành phố lớn, thực dân Pháp đều hạ súng in 
hàng. Một sài đội quân của Pháp nhằm biên giới 
cắm đầu chạu. Riêng ở Cao-bằng bà Bắc-can, một 
ài đội quân của Pháp định thống nhất hành động 
uới Quân giải phóng của ta chống Nhật ở Bắc-can, 
họ đã cùng ta tồ chức « Ủy ban Pháp—Việt chống 
Nhật». Nhưng không bao lâu họ căng bồ ta chạU 
sang Trung-quốc. Có thề nói là quân Pháp ở Đông- 
dương đã không kháng chiến. Và công cuộc kháng 
chiến ở Đông-dương là công cuộc du nhất của 
nhân dân Ía», 
TRƯỜNG-CHINH 
Cách mạng tháng Tám, trang 11 ` 


Pháp: có một lực lượng tương đương với Nhật 
ở Đông-dương, đã chuẩn bị từ lâu đề đối phó với 
Nhật, vậy mà Pháp đã không kháng chiến được, 
đã phải thất bại nặng nề và mau chóng, nguyên 
nhân là tại sao? Ngay từ năm 1945, sau cuộc đảo 
chính, đồng chí Trường-Chinh cũng đã viết một bài 
phân tích rất sâu sắc về những nguyên nhân thất 
bại và lý do đầu hàng dễ đàng của thực dân Pháp 
lúc bấy giờ. 

Cái lỗi lớn của bọn Pháp Đờ-Gôn ở 
Đông-đương. 

Bọn Đỏ-Gôn ở Đông-dương đã phạm một lỗi 
lớn: coi thường giặc Nhật và tự mình đánh giá quả 
cao lực lượng của mình. 

Họ tưởng giặc Nhật thua bại, không dám làm 
đão chính truất quyền Pháp ở Đông -dương. Họ 
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tưởng cỏ thề một mình thắng Nhật ở Đông-dương, 
không cần đšm xỉa đến thái độ của nhân dân bản 

` aứ, Họ không biết mình biết người chút nào. Họ 
thất bại thật là đáng kiếp. 


Từ ngàu nước Pháp được giải phóng, bọn 
Đò-Gôn ở Đông-dương dưới quyền chỉ huy của 
tướng Moóc-đăng (Mardani) ngang nhiên tồ chức 
« kháng chiến, sửa soạn chống Nhật. Họ làm oiệc 
một cách ngờ nghệch quá. Họ không hiều rằng giặc 
Nhật tnụ thua ở Diễn - điện oà Phì-luậi-tân thật, 
nhưng ouẫn có thề làm « đảo chính ». Và chính bởi 
thua như thế nên càng cần phải làm « đảo chính » 
trước khi quân Đồng mình đồ bộ uào Đông-dương 
đăng trừ cái họa: bị Pháp đánh sau lưng trong khi 
quân Đồng mình đồ bộ. 


Bọn Pháp Đò-Gón ở Đông-dương thật ích kủ, 
kiêu căng 0à ngu xuần. Quuền lợi đế quốc của họ 
đã làm cho họ mù quáng, họ tưởng bình lính Đông- 
dương hụ sinh, đồ máu bênh mực quyền lợi cho 
họ sao? Họ tưởng một uài cải cách uun 0pặt mà họ 
oừa thúc bách bọn phái-xit Pháp Đỏ-cu phải thí 
hành, đủ mê hoặc được. nhân dân Đồng - dương 
sao? Họ không thèm đáp ứng lòi kêu gọi của các 
đoàn thề cách mạng Đông-dương hô hào họ cùng 
lập mặt trận thống nhất chống Nhật. Họ không thèm 
đề ý đến lời cảnh cáo của Đảng Cộng sản Đông- 
dương báo trước cho họ biết rằng : nếu họ không 
thừa nhận quuền dân lộc độc lập của nhân dân 
Đông-dương, thì nhất định họ sẽ chết chẹt giầa hai 
gọng kìm: nhân dân Đông-dương — phảái-+it quân 
phiệt Nhật. 
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Đành rằng cuộc kháng chiến của bọn Pháp Đờ- 
Gôn ở Đông-dương man fan rš là 0ì quán đội Pháp 
không có tỉnh thần chiến đấu oà thiếu »ũ khí tính 
xảo. Song cái nguyễn nhân thất bại cốt yếu của 
Pháp Đỏ-Gồn ở Đông-dương chính ở chỗ họ ưa 
hợp tác uói bọn phát-sít Đỏ-cu hơn là thống nhất 
hành động uới nhân dân Đông-dương trong DIỆC 
chống Nhật. Và trước sau họ ẩn tin rằng bọn Đờ- 
cu có thề dùng ngoại giao hòa hoãn được những 
mâu thuẫn Nhật — Pháp cho đến lúc quân Đồng 
mình đồ bộ ào Đông-dương. Chính cái chính sách 
hợp tác oới bọn phálI-xít Pháp ở Đông-dương đã 
đầu bọn Pháp Đò-Gón ở Đông-dương đến một tình 
trạng khốn đốn như ta đã thấu. 


TRƯỜNG-CHINH 
Cô giải phóng số 13 
Ngy 16-5-45 
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CHƯƠNG II 


SỰ BÓC LỘT KINH TẾ 
CỦA PHÁT XÍT NHẬT VÀ THỤC ĐÂN PHÁP 


l 


CUỘC ĂN CƯỚP ĐẠI QUY MÔ 
CỦA PHÁT.XÍT NHẬT 


Cuộc kinh tế khủng hoẳng thế giới 1929—1935 
làm cho bọn đại tư bản Nhật bị thiệt hại nặng nề 
hơn kể cạnh tranh với chúng là bọn đại tư bản 
Anh — Mỹ). Cũng vì thế chúng phải đây mạnh 
việc xâm chiếm thuộc địa hơn trước. Đề thực hiện 
chương trình xâm lược gọi là «chính sách đại lục », 
chúng đã cho quân đánh chiếm miền Đông- Bắc 
Trung-qguốc từ năm 1931 rồi sau đó tiếp tục đánh 
rộng ra toàn bộ Trung- quốc. Tháng 7-1937 chúng 
chiếm Bắc-bình (tức Bắc-kinh), tháng 12-1937 chiếm 
Nam-kinh, tháng 10-1938 chiếm Quảng-châu, tháng 
2-1939 chiếm Hải-nam và tới tháng 3-1939 thì chiếm 
quần đảo Hoàng-sa (Paracels) rồi sang tháng 9-1940 
thì mang quân chiếm đóng Việt-nam. 

Trước sự bành trướng thế lực của đế quốc 
Nhật, bọn đại tư bản Pháp tuy cũng bị xâm phạm 
đến quyền lợi nhưng thực ra vẫn liên kết chặt chẽ 


(1) Chesnedu+: Coniribution à Phisioine de la nalion 
Dielaamienne, Paris, 195ã trang 267. 


— 67 — 


với địch thủ của chúng. Sự liên kết đó đã có từ 
lâu đời. Không kề việc liên minh quân sự Š nước 
trong đó có quân phiệt Nhật và đế quốc Pháp đề 
cùng xâu xé Trung-quốc từ những năm đầu thế kỷ 
thứ 20, tới hồi 1917— 1921, khi quân phiệt Nhật ¬ 
đem quân đánh Tây-bá-lọi-á của Liên-xô, chính 
để quốc Pháp đã gửi một số quân Việt-nam sang 
giúp, rồi tỏi những năm 1931, 1937 chúng đã nhiệt 
liệt hoan hô sự chiến thắng của quân phiệt Nhật (). 
Những việc đi thăm Nhật của toàn quyền Đông- 
đương Méc-lanh (Merlin) năm 1924, của bộ trưởng bộ 
thuộc địa Pháp Rây-nô (Reynaud) năm 1931, càng 
tăng thêm sự thân mật giữa để quốc Pháp và quân 
phiệt Nhật. Nhưng sự thân mật đó chỉ có ở bề ngoài, 
chỉ là sự thân mật của hai tên kẻ cướp đồng lõa 
trong từng vụ cướp giật một. Đến khi một trong 
hai tên thấy bất lợi thì tên đó vội tảng lờ kẻ đồng 
lỡa của mình ngay. Cũng vì thế mà quân phiệt 
Nhật đánh Trung-quốc nhưng thực dân Pháp vẫn 
chuyên chở khí giới, quân nhu của Mỹ cho Tưởng 
Giới-Thạch qua đường Lạng-son và đường xe lửa 
Hải-phòng— Côn-minh suốt luôn mẩy năm 1988, 
1939, 1940. Quân phiệt Nhật rất tức tối nhưng chưa 
đám sinh sự với thực đân Pháp vì hồi đó đế quốc 
Pháp còn đương là một cường quốc mà lại có liên 
mỉnh quân sự với nhiều cường quốc khác đặc biệt 
là Anh Mỹ. Kịp đến khi đế quốc Pháp bại trận 
(6-1940) thế là Nhật gửi luôn tối hậu thư cho thực 
dân Pháp bắt phải đóng cửa biên giới Bắc - kỳ. 
Thực dân Pháp ngoan ngoãn vâng lời ngay rồi 

(1) Chesneau: Contribntion à lhistoire de la ngiien 
0ieliqtnienne. Paris 1935, trung 323. 
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đến tháng 9-1940 thì đầu hàng cho quân Nhật vào 
chiếm đóng Việt-nam. Và, đúng như Hồ Chủ tịch 
nói trong tuyên ngôn độc lập: «Sự thật là từ mùa 
thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của 
Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa » (Ð, 
Quả vậy về hình thức thì thực dân Pháp vẫn nắm 
giữ chính quyền, vẫn lên mặt ra oai với nhân dân 
Việt - nam, nhưng về nội dung thì nhất cử nhất 
động, thực dân Pháp đều phải răm rắp vâng theo 
lời phát-xít Nhật. Tuy thực dân Pháp đôi khi cũng 
tỏ ra về cứng, nhất là từ khi phát-xit Nhật bắt 
đầu thua và nước Pháp đã được giải phóng (8-1944) 
nhưng về thực tế, phát-xíit Nhật bắt gì thực dân 
Pháp đều phải ngoan ngoẩn thi hành. Thế là gần 
như không đánh ¡mà phát-xit Nhật chiếm được 
Việt-nam để thực hiện âm mưu bóc lột kinh tế 
của chúng. 

Việc đầu tiên của phát-xi( Nhật tới Việt-nam 
là chiếm tất cả các kho hàng Trung-quốc mua 
được của Mỹ ở Hải-phòng để đem bán ở Việt-nam 
và Hoa-nam lấy lời, sau bắt thực đân Pháp phải 
nộp tiền cho chúng nuôi quân đội, rồi tới tháng 
5-1941 thì bắt thực dân Pháp phải ký một hiệp ước 
kinh tế 2) đành cho chúng được tha hồ vớ vét của 


.(1) Những lòi kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Hà-nội 1956, 
trang T7. 

(3) Thực ra ngàu 30-1-1941 phát-xit Nhật đã tắt thực 
dân Pháp phải kủ một hiệp uóc kính tê bộ phận, tới thủng 
ö-1941 mỏi bắt ký một hiệp tước toàn diện, những điều 
khoản trong hiệp ước trước đều đưa cả ouào hiệp tróc sau, 
(Bulledtin éeonomiqie de ludochine 1944. F, LH, IV, 
trang 165). 
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cải của nhân dân Việt-nam. Ngoài ra chúngcòn cướp 
12 chiếc tầu lớn chạy bễ và số vàng để ở Nhật của tư 
bấn Pháp (1). Tháng 11-1941 chúng cho phái đoàn 
Y-ö-kôỏ-ha-ma gồm tới 150 nhà chuyên môn sang 
nghiên cửu việc khai thác Việt-nam đồng thời từ 
tháng 9-1942 lại còn dự định mổ đường sắt nối 
liền Đông-kinh với Chiêu-nam ›(Xanh-ga-po) và 
Diến-điện qua Hà-nội. Nhưng tới tháng 4-1945 vì 
tình hình chiến tranh ngày càng gây khó khăn, 
chúng dành phải giải tán phải đoàn Y-ôö-kô-ha-ma 
và rồi cũng không nói gì đến mổ đường sắt Đông- 
kinh — Chiêu-nam — Diến-diện nữa. 

Âm mưu bóe lột của phát-xit Nhật thật là ghê 
gớm. Đem quân vào. chiếm đóng Việt-nam, phát- 
xit Nhật bỗng trổ nên «chính quốc » của thực dân 
Pháp. Bao nhiêu quyền lợi trước kia «chính quốc » 
Pháp được hưởng thì bây giờ phát-xit Nhật không 
những nắm lấy cả mà lại còn có thể tự do cướp 
bóc nhân dân Việt-nam có phần được lợi hơn 
«chính quốc » Pháp trước kia nữa. «Chính quốc » 
Pháp trước kia còn phải bỏ khá nhiều vốn ra kinh 
doanh, còn phải mất bao nhiêu công lao mới dần 
dần bình định được Việt-nam để lấy lời, nhưng 
bây giò phát-xít Nhật không thế, chủng chỉ bỏ: rất 
ii vốn và hầu như không mất công khó nhọc øì mà 

- được tất cả bộ máy thực dàn Pháp xum xoe bợ đỡ 
cho chúng được tự do bóc lột. Đó là một sự thật. 
Bây giờ chúng ta hãy đi sâu nghiên cứu việc bóc 
lột đó của phát-xít Nhật như thế nào. 


(1) Decouz. A la barre de Ïlndochine. Paris 1949, 
trang 439 uà 444, 
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1.— SỰ BỘ VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NHẬT 


Tư bản Nhật đã bổ những số vốn sau đây qua 
các năm: _— 


——— :—————, 


: : = 
x b ` ~_— |Gắc công ty ở Đãng-dương 
NĂM | CÁC CÔNG TY NHẬT | » "vu d WSD : 


ị 


— 


+ Ị 
1940 12.500.000 pho-răng 299.200.000 pho-rằng | 


1941 49.000.000 » 104.100.000 
1942 6.500.000 Ð 141.000.000 » 
1943 43.000.000 » 224.800.000» 
Tông l : 
â 111.000.000 pho-răng | 769.100.000 pho-räng(1 


Chúng tôi chưa có tài liệu nói về sự bỏ vốn 
của chúng năm i9414,.1945 là bao nhiêu nhưng nếu 
có thì chắc cũng ít vì lúc này quân phiệt Nhật đã 
bắt đầu bị những trận thua lớn rồi. Xem bảng bỏ 
vốn trên rồi so sảnh số vốn của chúng bỏ ra với 
số vốn của các công ty ở Đỏng-dương, thì thấy số 
vốn của chúng cũng khá quan trọng nhất là trong 
năm 1941 số vốn của chúng bỏ ra đã gần bằng nửa 
tất cả số vốn của các công ty ở Đông-dương. Nhưng 
nhìn chung cả mấy năm, thì thực ra số vốn của 
chúng bổ ra trong 4 năm chỉ bằng độ 1/6 số vốn 
của các công ty kháe ở Đông-dương (thực chất là 
các công ty Pháp) bỏ ra trong thời gian đó, đồng 
thời số công ty Nhật kinh doanh ở Việt-nam chị 


(1) Bulletin ¿eonomique de Pindochine 19⁄4 F.I trang 
139. 
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có rất it. Tỏi năm 1943 chỉ mới có một công ty vô 
đanh hoàn toàn Nhật và ba công ty vỏ danh Nhật— 
Pháp như sau: (Œ›) 


a) Công ty vô danh hoàn toàn Nhật: 

« Công ty thương mại và kể nghệ Đông-dương » 
(Compagnie indochinoise de eommerce et dỉn- 
dustrie) thành lập từ năm 1936 khi quản Nhật chưa 
vào chiếm Đông-dương, với số vốn đầu tiên là 
100.000$00 và sang 1941 thì công ty đã tăng vọt 
Số vốn lên tới 5.000.000§00. 


b) Công ty vô danh Nhật—Pháp: 

— «Công ty Gôm Đông-dương» (Compagnie 
des Chremes đe lIndochine) thành lập năm 1942 
với số vốn là 500.000800 và khai thác gôm ở Thanh- 
hóa. Công ty này có liên hệ mật thiết với « Công ty 
thương mại và kỹ nghệ Đông-dương» vì một ủy 
viên trong ban trị sự của công ty là Ku-ru-si-ma 
đã đồng thời là ấy viên ban trị sự của công ty trên.. 

— «Công ty kỹ nghệ mỏ Đông-dương» (Œi 
indochinoise đndustrie minière) thành lập năm 
1940, vốn là 1.000.000@00. Công ty này khai thác 
nhiều kim loại, đặc biệt là sắt và măng-ga-ne ở 
Thái-nguyên, và cũng có liên hệ mật thiết với « Công 
ty thương mại và kỹ nghệ Đông-đương ». (Tên Sư- 
bi-ra ở trong công ty trên là một ủy viên trong ban 
trị sự của công ty này). 


(1) Các tài liễu oề công tụ Nhật oà Nhật — Pháp lấy ở 
Bulletin économiqne dẹ Plndochine 1943. F. III, IV. 
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— «Hội khai thác phốt-phát Đông-dương » (St 
đ'exploitation đes phosphates de IIndochine) thành 
lập năm 1940, vốn là 250. Xogg khai thác phốt-phát 
ở Lào-cai. h 


_HOẠT ĐỘNG VỀ NGÀNH MÔ 
CỦA PHÁT XÍT NHẬT 


Các công ty Nhật —Pháp trên (chủ yếu là Nhật) 
đã khai thác lại những mỏ trước kỉa tư bản Pháp 
bỏ đổ vì không được nhiều lãi và đã sản xuất 
được những thứ quặng sau: 


: NĂM 
TÊN 
¡ QUẬNG | q1oạo | 194i | 1942 | 1943 | 1942 | 1945 7 


]ˆ—————. 


| Sắt 38.442 | 52.249L | 63.046L| 80.576t | 21.97ãL|  7.92ãt 
¡ Măng- 

| ga-ne 6691| 1.040L| 1.4381 1.452t| 7.7191 

! Phốt- 
phát | 2.000t | 30.000t |120.0001 


| Gôm | q) 
Ì 


—. 


Ngoài các mỏ trên phát-xít Nhật còn khai thác 
mổ phốt-phát ở quần đảo Hoàng-sa nhưng sản 
lượng không rõ bao nhiêu. 

Các quặng khai thác được một phần lớn đều 
đem xuất cảng sang Nhật. Nhưng từ năm 1943 thì 


(1 Annnaire sialistiqne 1939 —1946 trang G-41 uà 
Bullelin ¿eonomique de [Indochine 1918 F. II, 


việc xuất cẳng kém đi nhiều vì Nhật thiểu tầu buồn 
và từ năm 1944 trỏ đi thì ngừng hẳn (xem mục: 
«Các bảng thống kê kimh tế ›). 


Xem tình hình hoạt động về ngành mỏ của tư 
bản Nhật, chủng ta thấy rõ chúng vẫn để nguyên 
tối đại bộ phận các xí nghiệp mỏ ở trọng tay tư 
bản Pháp mà chỉ mới vươn tay nắm lẩy vài loại 
mỏ sản xuất những thứ hiện chúng đương rất thiếu 
vì chiến tranh mà“thôi. Làm như vậy không phải 
chúng không có đủ sức để khai thác các mỏ đó đâu 
nhưng vì trong thời chiến tranh chúng còn phải 
mắc mứu ở rất nhiều mặt trận nên không thê nào 
rảnh tay nắm lấy tất cả các mỏ ở Việt-nam. Do đó 
chúng đẩ đề nguyên cho tư bản Pháp được tiếp 
tục hoạt động, tiếp tục bóc lột nhân dân ta đề cung 
cấp nguyên liệu cho chúng. Như vậy, tuy chúng 
không có lợi bằng nếu trực tiếp khai thác thực đấy, 
ahưng với lối ăn hiếp bọn tư bản Pháp đầu hàng, 
chúng vẫn mua nguyên liệu mỏ được với một giá 
rẻ mạt do đó vẫn có lãi rất nhiều. Và rút cục lại 
thì chỉ có người công nhân mỏ Việt-nam bị hai lần 
bòn rút của thực đản Pháp và phát-xít Nhật là bị 
thiệt thòi đói rách mà thôi. 


9.— HOẠT ĐỘNG VỀ THƯƠNG MẠI 
CỦA PHÁT XÍT NHẬT 
Trước đại chiến thế giới thứ hai, phát-xit Nhật 
mua bản rất ít với Đông-dương. Thí dụ năm 1988 
chúng chỉ mua được có 39 tổng số hàng xuất cảng 
của Đông-dương và bản. được cỏ 2,99% tông số 
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hàng nhập cẳng vào Đòng-d ương (1). Nhưng từ khi 
cuộc đại chiến bùng nỗ và nhất là từ khi phát-xit 
Nhat gày chiến với Anh Mỹ ổ: Thải-bình-dương 
(12-1941) thì chúng đã cảng ngày càng buôn bản 
nhiều với Đông-đương và kể từ 1942 trở đi thì đã 
hầu như trở thành khách hàng độc nhất. Hơn nãa, 
trong thời kỳ này nhờ ở địa v] chủ nhân òng, rên 
phát-xít Nhật bắt thực đân Pháp phải dành cho 
chúng rất nhiều quyền lợi. 
__— Trong việc buôn bản kiêu ăn cướp đó, hồi đầu 
Íphát-xit Nhật côn cỏ thể cung cấp được khá nhiều 
những thứ cần thiết cho đời sống kinh tế của Đông- 
/ dương những về sau càng ngày kinh tế Nhật càng 
| hướng về sản xuất cho chiến tranh, đồng thời phát- 
xit Nhật càng ngày càng bị khó khăn trên mặt bễ 
vì lần buôn luôn luôn bị đảnh đắm, đo đó hàng của 
chúng đem đến càng ngày cảng sút đi rất nhiều 
nhất là từ đầu năm 1944 trở đi thì hàng Nhật hầu 
như không đến Việt-nam nữa (xem mục « Các bảng 
thống kê kinh tế»). Cũng vì vậy trong việc buôn 
bản với Đông-dương, chủ yếu của phát-XÍt Nhật là 
mua rất nhiều và bán rất ít. Về mặt bản hàng thì 
đầu tiên chủng dành cho tư bản Pháp 2/3 số hàng 
Nhật nhập; cẳng, rồi sau chỉ cho có một nửa, còn 
nữa kia giữ lại để một phần đem bán công khai, 
một phần bản chợ đen làm cho giá hàng ngày càng 
tăng gấp bội. 
Còn về mặt mua hàng, phảt-xit Nhật đẩ bắt 
-thực đân Pháp phải chịu nhận những giả nhất định 
cho cả năm và phải giao hàng cho chúng trong 


(1) Bultetin éeonomique de ỦIndochine 1950 — số 3, É, 


" 


những thời hạn nhất định chứ không phải theo lối 
buôn bán tự do hàng nhiều hay ít và giá cä lên 
xuống tùy theo thị trường như thời trước. Đối với 
những thứ hàng do :eác xi nghiệp Pháp sản xuất 
.như than đá, kềm, cao su, cà phê, v,v.., phát-xít 
Nhật không bao giờ cần hết đến tổng số đã sản 
xuất, do đó việc mua bán không đem lại những 
ảnh hưởng gì sâu sắc đến nhân dân Việt-nam cho 
lắm. Mấy con số dưới đây về 4 thứ hàng xuất cảng 
chinh của cáe xí nghiệp Pháp chứng minh điều đó : 


1942 | 1943 |_ 1941 
1 _ Ị 
LOẠI HÀNG! vàng số | Xuất lồng số | Xuất |Tồug số | Xuất 
sản xuất | cảng | sản xuất | cảng |sẩn xuất| cảng 
tấn | tấn | tấn tấn | tấn | tấn| 


Than đá 1213.000 337.000 1 020.000/192.000 537.000| 800 


Quặng kẽm| 16.103| 4.956| 12.173] 3.256| 3.390| 504 | 
Cao su 75.17S| 87.825) 74.793| 36.0811 61.388| 150 
Cà-phê 4.350) 77ã| 4.250| 3218| 4.750 g7( 


Trong số hàng xuất cảng trên nên nhớ rằng 
tối đại bộ phận là đem bán cho phát-xit Nhật đồng 
thời chúng ta cũng thấy rất rõ là các hàng do các xí 
nghiệp Pháp sản xuất ra tuy không đem bản hết 
cho Nhật nhưng tư bản Pháp cũng không bị thiệt 
hại gì vì một mặt chúng giảm bớt sản xuất bằng 
cách dấn thợ, một mặt chúng vẫn bản được ngay 
“ở Việt-nam, một mặt khác đối với những thứ hàng 


(1) Annuaire statistigue. 1939 — 19/6 trang G — 11, (2, 
t.—29, 92. 
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còn ứ đọng lại nhiều thì sau khi trở lại xâm 
chiếm Việt-nam, chúng lại đem xuất cảng được hết. 

Trái lại đối với các hàng do nhân dân Việt- 
nam sản xuất nhự gạo, ngô, đay, v.v... thì phát- 
xit Nhật lại cần đến rất nhiều và mức xuất cẳng 
không bao giờ kịp với mức yêu cầu định trong 
các hiệp ước thương mại giữa Nhật— Pháp. Thí 
dụ về số gạo bán cho công ty Mit-sư-i (Mitsui Bus- 
san Kaisha) dưới đây sẽ cho thấy rất rõ điều đó: 


| NĂM | xỒNG số Yêu cầu | Tổng số Kon ch 2 | 
| — | ning ' cho Nhật 
1940 - không rổ 408.000 tấn | 
1911 700 000 tấn 585.000 — 
Ho) 1.074.000 — 973.908 — 
1913 1125.001 — 1.093 471 — | 
1944 900.00) — 498.525 — 
1945 không rõ | 41817 — () 
c_ be” TEcc = 


Như vậy là năm nào mức cung cũng thấp hơn 
mức cầu nên đã khiến cho thực dân Pháp phải 
vét cho kỳ sạch số gạo của nhân dân ta đồng thời 
việc phát-xít Ñhật mua hàng với một giá nhất 
định cho cả năm (thí dụ giá mua năm 1942 là 12820 
một (ạ(2 năm: 1943 là 13$41 một tạ 3) năm 1945 là 
14868 một tạ trong khi giá gạo ở thị trường cao 


(1) J. Gauthier. 1Indochine au frauail dans lq paÌ# 
ƒrancaise— Paris 1947, trang 383. 

(9) Trung Hắc chủ nhật số 121. 

(3) Gaudel. I°lndochine ƒraneaise en ƒaee du Ởapon 
trang 208 — 208. 

(4) Annudire statistique 1959-7946 trang 145, 
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hon nhiều đặc biệt là ổ Pắc-bộ thì lên tỏi 57400 
năm 1943) và 800$ năm 1945 2) làm cho nhân 
dân ta bị thiệt hại rất nhiều. 

Ngoài ra vì tầu Nhật đến thất thường khi ít 
quá, khi nhiều quá tùy theo tình hình trên mặt bẻ, 
đo đó nhiều khi các kho gạo ở Chọ-lớn bị ứ lại, 
công nhân các nhà máy gạo không có việc làm 
và nhiều khi công nhân các ngành vận tải, 
khuân vác, nhà máy phải làm đêm làm ngày cho 
chủng, hao tồn mất rất nhiều sức lực mà công sả 
cũng không được thêm là bao. 

Một điều đáng chủ ý nữa là tuy Bắc-kỳ nói 
chung vẫn thiếu gạo và nhất là phải trồng nhiều 
đay, thầu dầu... cho Nhật — Pháp nên đã phải giảm 
điện tích trồng trọt thực phẩm đi nhiều thế mà 
thực đân Pháp vẫn xuất cẳng gạo bán cho phát-xít 
Nhật. Thí dụ năm 1941 chúng đã xuất cẳng §3.557 t, 
năm 1942: 972t 3) gạo Bắc-kỳ, v.v... 

Đó là chưa kề số gạo Bắc-kỳ thực dân Pháp 
phải nộp cho phát-xít Nhật đề nuôi quân đội, số 
gạo chính chúng tích trữ đề dùng cho quân đội 
chúng, số gạo dùng để nấu cồn thay cho éf-xăng 
thiếu. 


(1) Thanh Nghị sổ 110 
(3) Trung Bắc chủ nhật số 251 (1-7-5). Š 
(3) Tỉnh theo Annuaire statistiqne 1939 — 1946 trana - 


J—166 uà Bullelin éeonomiqne de lìndochine. 1914 
1. HI1V, 
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Ngoài ra phát-xít Nhật cũng bẫi thực đản Pháp 
phải thu mua ngỏ của nhân dân Việt-nam đề bản 
nữa. Số ngô bán cho Nhật qua mấy năm như sau: 

1942 : 124.923! 
1943 : 98.7001 
1944 - 18.263 t 
1945 12,134 q›) 

Do đó, do ở chỗ Nhật, Pháp chỉ nhau vơ' vét 
thực phầm của nhan đân Việtnam nên đã gây ra 
nạn đói 1945 làm cho tới 2 triệu đồng bào ta phải 
chết đói (vấn đề này sẽ nói tỉ mỉ hơn nữa ở sau). 

Ngoài các nguyên liệu mỏ và thực phầm đẩ bị 
phát-xit Nhật vơ vét như trên, gỗ cũng là thứ 
chúng bắt tư bản Pháp phải bán cho chúng rất 
nhiều. Thí dụ năm 1943 chúng đã mua tới 30 vạn 
thước khối gỗ tốt đề đóng tầu, @). Không những 
thế, không những phát-xit Nhật bắt tư bản Pháp 
phải thu mua hàng của Việt-nam bán cho chúng, 
bản thân chúng cũng thu mua được tối 10 số 
hàng. xuất cảng @) như quặng kim khi, phốt-phát, 
thầu dầu, đay, gai, son, đầu trầu, v.v... 

Sau hết chúng ta nên biết rằng hàng Nhật càng 
ngày càng bán íL sang Việt- nam, ngược lại hàng 
Việt-nam phải bán càng ngày càng nhiều cho Nhật 
(trừ năm 1944, 45) do đó phát-xit Nhật không có 


(1) Annnaire statistique 1939 — 1946 trang J-166. 

(9) Gaudel. Lindochine ƒraneaise en ƒaee du Japon 
trang 219. 

(3) Decou+. À la barre de Plndochine. Paris 19/9 
trang #35, 
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tiền trả cho các hẩng buôn Pháp. Đề giải quyết vấn 
đề đó, chúng đã bắt bọn trùm tư bản Pháp ở Việt- 
nam là Ngân hàng ,Đông- -dương phải ứng trước tiền 
cho chúng rồi sạu `chiến tranh sẽ thanh toán. Ngân 
hàng Đong-đương không thê lấy tiền ở đâu khác là 
cho in bừa giấy bạc để ứng trước cho phát-xit 
Nhật. Số tiền đó (số tiền mua hàng trội hơn số tiền 
bán hàng từ 1941 tới tháng 3-1945) mà Ngân hàng 
Đông-đương phải ứng trước clio phát-xit Nhật lên 
tới 300 triệu đồng Đông-dương (0). 

Ngoài ra hàng năm chính quyền thực dân phải 
nộp cho phát-xit Nhật rất nhiều tiền đề chúng nuôi 
quân đội ở Đông-dương. Số tiền này lên tới hơn 
723 triệu đồng Đông-đương kể từ'-1940 tới tháng 
3-1945 và từ sau khi phátxít Nhật đảo chính 
thực đàn Pháp tới tháng 8-1945 chúng còn bắt 
Ngân hàng Đông-dương phải nộp tới 780 triệu 
đồng nữa @). Như vậy, tổng cộng số tiền phát- 
xít Nhật cướp được là trên dưới 1,8 tỷ đồng bạc 
Đông- "hà 

ẳ có một ý niệm về số tiền 1, 8 tỷ đồng giá 
trị .. thế nào, chúng ta hãy thử so sảnh số 
tiền đó với ngân sách Đông-dương sẽ rổ. Thí dụ 
lấy ngân sách Đông-dương năm 1943 là năm 
ở khoảng giữa thời chiến tranh là gần 172 triệu 
đồng (3› chúng ta sẽ thấy số tiền 1, 8 tỷ đồng đã 
gấp hơn 10 lần ngân sách năm đó. Chúng ta lại 


(1) Decou+. À ta barre de Plndochine. Paris 1919, 
trang 444. 

(2) Như trên trang 446 uà Gaudei, sách đã dẫn trang 
226. 

( Annuaire slatisilque 1939 — 1946, trang R -90, 
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cũng cần biết thêm rằng, thực đân Pháp không 
thiệt hại tí gỉ về số tiền ' phát~xÍt Nhật cướp được 
cả, vì với số tiền đó, phát-xit Nhật toàn dùng để 
chỉ tiêu cho quân đội và mua các hàng hóa, thực 
phẩm, đo nhân dân Việt-nam làm ra. Bản hàng 
được số tiền đó, nhân đân Việtnaam không mua 
được thứ gì của phát-xít Nhật hay nếu có mua 
thì chỉ được mua rất ít vì một mặt phải mua đắt, 
một mặt hàng Nhật chỉ đến rất ít. Rút cục lại, 
thực dân Pháp càng nộp nhiều tiền cho phátxít 
Nhật bao nhiêu thì ehÏ có nhân đân Việt<nam là 
phải chịu thiệt thòi bấy nhiêu mà thôi. Chúng ta 
cũng nên nhớ lại rằng sau khi phát-xit Nhật đầu 
hàng ít lâu, tháng 11-1945 Ngân hàng Đông-dương 
đã tuyên bố các giấy bạc 500$ in ra trong thời Nhật 
không có giá trị nữa khiến cho nhân dân ta đã bị 
thiệt hại không biết thế nào mà kể. 

Các số tiền trên, cộng với các chỉ phí khác 
của thực đân Pháp đã dẫn tới một tình trạng lạm 
phát ghê gớm (1) lắm cho đời sống của nhân dân 
Việt-nam cảng ngày càng cơ cực trong khi đó thì 
hai tên kể cướp đồng lõa là phát-xit Nhật và tư 
bản Pháp càng ngày càng thu được nhiều lãi. 


4_— CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC 
CỦA PHÁT XÍT NHẬT 
Ngoài hai ngành hoạt động chính là khai mỗ 
và buôn bán, phát-xít Nhật cũng còn kinh doanh 
các ngành khác như lập một công ty thu thanh vào 


(1) Xem số giấu bạc phát hành ở mục: Những món 
läi khồng lồ của các công tụ Pháp. 
DI 


= ÑÏ c= 


ở 


đĩa hát thay cho hãng: A-di-a (Asia) của Pháp ở 
Chợ-lön, lập những hội bảo hiêm và tửu gia (fửu 
gia Ka-oa-ti) ở Hà-nội v.v... ( Đồng thời bắt đầu 
từ 1943, chúng đã cướp 4 nhì máy gạo của người 
Trung- -hoa ở Chọ-lởn rồi sau tới nhà máy xi-măng 
của Pháp để tự đứng ra kinh doanh @). Nhưng 
hoạt. động có tính chất tàn ác nhất của chúng là 
bắt-nhân dân Việt-nam phải nhồ hoa màu đề trồng 
đay, thầu đầu v.v... đặng chúng có nguyên liệu 
đề chế ba2 tải toổ gạo và đầu máy là những 
thử rất thiếu thốn trong thời chiến tranh. Trong 
việc bắt ép nhân dân ta phải làm các việc vô lý 
như thế, đầu tiên Nhật, bắt Pháp phải làm nhưng 
chính quyền Pháp bất lực không thể cung ứng đủ 
nhu cầu cho chúng nên rồi chính bản thân phát- 
xit Nhật phải đi xục xạo về các vùng thôn quê đề 
bắt buộc nhân dân ta phải trồng các thứ đó cho 
chúng, đồng thời bản thân chúng cũng cướp ruộng 
đất của nhân dân ta đề trồng các thứ đỏ. 


Tóm lại tất cả các hoạt động kinh tế của phát 
xit Nhật ở Việt-nam trong thời kỳ đại chiến thế 
giới thứ hai chỉ là làm thế nào bắt thực dân Pháp 

ˆ phải dành chơ chúng thực nhiều đặc quyền đề bòn 
rút cho được thật nhiều nguyên liệu và thực phầm 
của nhân dàn Việt-nam. Để kết luận và bồ sung 
cho mục này, chúng tôi xin trích một đoạn nghị 


(1) Trung Bắc chủ nhật số: 30-5-43, 99-843, 12-3-44. 


(3) Bulletin économiqne đe Ì Indochine 194%. F. LH, IY 
trang 1ã5, uà Gaudel. Sách đã dẫn trang 219. 


luận của đồng chí Trường-Chỉnh trong tạp chỉ 
Cộng sản số -3: 

«... Về kinh lễ, từ ngàu giặc Nhật sang ta, đồng 
bào ta không lạ những thủ đoạn ăn cướp của chúng. 
Nào.« cân hàng » cướp chọ ; nào phá màu trồng đa 
(ở Bắc-kụ), phá bóng trồng lạc (ở miền bắc Trung- 
kỳ), nào lịch thu nhà cửa, œe cộ, thuyền bè; nào 
đuồi dân chiếm đất làm trường bay, đóng trại; 
cướp trâu bỏ, lợn gà cho bình lính: đền nỗi cắt 
ˆ lúa chín của dân cho ngựa ăn; cướp cả từ bó rơm, 
mớ rau, quả trừng. Co nơi, giặc Nhật pỉn bào lý 
do quân sự đề thí hành thủ đoạn tham làn ; chúng 
cướp cả đình chùa nà nhà thò đạo. Tông tham 
của chúng quyết không dung thứ cả đến lín ngưỡng 
của dân, 


San cuộc đảo chính 9-3-25, chính sách ăn cướp 
của Nhật còn tổ rồ hơn nữa. Nhiều nơi (như ở 
Bắc-cạn, Bắc-giang, ”.ø...) lính Nhật khám xét những 
người qua lại, lẩu cả quần áo, tiền bạc, e đạp, 
bút máu, đồng hồ. Giặc Nhật thẳng cánh ăn cướp 
nhà băng, kho.tàng, nhà máu, mô, ö.0... của Pháp, 
chỉa cho các công tụ lớn của Nhi, như Míi-+ui 
(Miu), Ni-si-bu-si (Milchibuehi) bà Đại<nam (Dai< 
nan Koosi). Nhưng chưa hả, chúng còn dùng cách 
hăm dọa cỏng khaL hay kín đáo, báp cồ những 
tay chuyên môn buôn bán chợ đen thân Pháp lấu 
hàng triện bạc. Mượn cớ sửa đồi sưu thuế pà «hóc 
tạ», chúng giảm nhẹ cho dân nghèo chết đói đổ 
một phần, thì pơ oét của nhà giàu gấp mười phần. 

Tóm lại, giác Nhát nẫn trung thành 0uới chính 
sách « lấy chiến tranh nuôi chiến tranh » (« đĩ chiến 
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dưỡng chiến ») của chúng 0à cuộc chiễn tranh Đại 
Á của Nhật rõ ràng là mội cuộc đánh cướp đại 
qu/ mô»... (1) 


H 


THỂ LỤC KINH TẾ VÀ NHỮNG MÓN LÃI 
KHÔNG LỒ CỦA CÁC CÔNG TY PHÁP 


1.— VỐN CỦA TƯ BẢN PHÁP 
BỎ RA KHAI THÁC ĐÔNG-DƯƠNG 
TRONG ĐẠI CHIẾN THỂ GIỚI THỨ HAI 


Như chúng ta đã biết, trước năm 1924, tư bản 
Pháp tuy cũng đã bỏ nhiều vốn sang khai thắc Đông- 
đương nhưng số vốn đó còn tương đối ít, sang tới 
thời kỳ 1924-— 1930 mà người ta vẫn gọi là thời kỳ 
hoàng kim của chúng, chúng mỏi đồn đập bỏ vốn 
mạnh sang khai thác Đông-dương; tiếp đó là thời 
kỳ kinh tế khủng hoảng 1930 — 1935, vốn bỏ ra khai 
thác trong cả thời kỳ chỉ có rất ít; tiếp sau là thời 
kỳ 1935—1939 nền kinh tế Đông-dương bắt đầu 
phục hồi, tư bản Pháp lại đần đần bỏ thêm nhiều 
vốn để kinh đoanh; sau đó là thời kỳ chiến tranh 
1939 —1945 tư bản Pháp lại càng hăng hải bó 
thêm nhiều vốn. Bảng bổ vốn của các công ty ở 
Đông-dương dưới đây có thể cho chúng ta hiểu rõ 
hoạt động của chúng ra sao trong cả quá trình từ 
1924 đến 1945 : 


(1) Ngọn cờ giải phong. Hà-nội 1935, trang 189, 


".... 
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NĂM SỐ VỐN BỒ THÊM RA HÀNG NĂM | 
CỦA CÁC CÔNG TY Ở ĐÔNG-DƯƠNG 
1924 248.900.000 pho răng Ì 
1925 201.100.000 = 
1926 633.100.000 — "thời kỳ phồn thịnh 
- 1927 656.300.000 — trung bình một năm 
1928 752.500.(100 = ð#ð triệu phơ-răng. 
1929 729.100.000 — 
1930 596.200.000 —- Ụ 
1931 187.000.000 — l „ 
1939 129.600.000 — Thời kỳ khủng hoàng 
1933 139.900.000 . trung bình mỗi năm : 
1934 48.500.000 = 10§ triệu pho-răng 
| 1955 40.800.000 == ¡ 
1936 103.600.000 — Thời kỳ phục hồi 
1987 154.200.000 — trung bình một nằm | 
1938 95.200.000 = | 118 triệu phơ-rằng 
1939 139.000.000 — 
1940 299.200.000 — 
1941 104.100.000 — Thời kỷ chiến tranh 
1942 141.000.000 — ~ ? trung bình một nằm: 
1943 224.800.000 — 200 triệu phơ-răng 
1944 292.600.000 = (không kề nắm 1945) | 
19845 _ 45.000.000 = Ị 
Tồng cộng| 5.955.700.000 pho-răng l đ) 


Trong số vốn gần 6 tỷ pho-răng bỏ ra từ 1924 
đến 1945 nói trên, chúng ta nên biết thêm rằng 
vốn của các công ty Việt-nam chỉ có rất ít, không 
đáng kê, còn thì toàn là vốn của các công ty Pháp, 
Trung-hoa, Anh, Nhật, v.v... Nhưng trong số vốn 
ngoại quốc đó thực ra chỉ có 5% là không phải 


(1) Bulletin ¿eonomique de Indochine i914. F.1I trang 
139 nà Annuaire statistique 1939 — 1946, trang I-4ä, 


Sa ĐỘ: cổ 


vốn của Pháp (0, Ngoài ra nếu tính tổng số vốn 
của tư bản Pháp bỏ ra trong suốt thời kỳ xâm 
chiếm Việt-nam thì số đó đã lên tới 6,5 tỷ phò-răng 
(pho-răng 1939) trong đó vốn bỏ ra trong 1 năm 
trước đại chiến thế giới thứ hai là nhiều nhất, tỉnh 
đồ đồng mỗi năm tới hơn 300 triệu phơ-răng C2)... 
Nhưng trong chiến tranh tư bản Pháp, vân không . 
kém phần hoạt động vì trung bình mỗi năm chúng 
vẫn còn bỏ ra tới gần 200 triệu pho-răng hơn gấp 
đòi thời kỳ khủng hoảng và khôi phục. Đi sâu 
thêm chúng ta sẽ thấy hoạt động từng ngành một 
của chúng trong thời kỳ này. 
VỐN BỒ RA TÙNG NGÀNH CỦA CÁC GÔNG TY 


ĐÔNG-DƯƠNG TRONG THỜI KỲ 1939—1945 
(tính bằng triệu pho-răng) 


——. 


Tông 
SỐ 


Công | Côrg | wạ 
nghiệp chính | Vận 
chế | đện | tải 
| biến | nước | 
1989| 5,3Ì 41,3| 20,7| l;õ | 1,9) 
1940 | 28,3| 36,4|128,2| 2,0 (29,7 | 
! 6,9! 63,6| 1,3| 17,9 104,1 


ï 
| Công | Ngân 


địa 6é| hàng từng 
Í nắm 


nghiệp 
- 
3 


9,2) 4,8 34,4! 139,0 
2,81 1,8, 30,0. 299,2 


| 
912 | 22,1| 29,9 41,4| 3,1 (10,0 11,0/22,6| —, | 141,0 
1943 | 31,8. 46,6 41,2, 0,6 |10,7| 40,4| 4,8| 48,7| 224,8 
1944 |151,8, L/8| 77,4| 7,4 | 3,9| 45,A| 5/2| — | 293,6 
1945 | 158] — | 0,5, 4,0| 4,1| 18,4| 21| — | 45,0 


Ũ _ 
Tồng Ì358,4 158,1 |320,118,ồ | 67,2 251,ð| 42,6 |131,0 1245,7 
Í 1 (3) 


———— 


(1) Pierre Nauille. La guerre du Việt-nam. Paris, 1949, 
trang 204. 

(3) Như trên trang 93,110. Theo Deuilers thì cho tới 
19389 tồng số uốn của tr bản Pháp bỗ ra khai thác Đông- 
dương là 6 tỦ phơ-răng 1939. Ilistoire 'du Việt-nam de 1940 
à 1959 Paris 1952, trang 73. 

(3) Annuaire statistique 1939 - 1946, trang 1-43. 
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Nghiên cứu số vốn bỏ ra vào từng ngành trên, 
chúng ta thấy các công ty ở Đông-dương (thực chất 
là các công ty Pháp) đã bỏ vốn nhiều nhất vào 
ngành công nghiệp chế biến trong thời kỳ chiến 
tranh 1939 — 1945, thử mới đến nông, ngư _nghiệp 
và thương nghiệp. Các ngành khác như mỏ, ngàn 
hàng vốn bỏ ra chưa bằng nửa ngành công nghiệp 
„chế biến và chỉ có tinh chất thất thường, đến như 
các ngành công chính, điện, nước, vận tải và địa 
ốc thì chỉ bỏ ra rất ít. 


2. NHỮNG CÔNG TY ĐẦU SỐ CỦA TƯ BẲN 
PHÁP Ở ĐÔNG-DƯƠNG (CHỦ YẾU LÀ Ở 
VIỆT-NAM) VÀ NHỮNG MÓN LÃI KHÔNG LỒ 

CỦA CHÚNG Œ) 


Tính tới năm 1943 tông số công ty vô danh ở 
Đông-dương hoàn toàn Pháp có 147, Pháp- Việt 
có 20, Pháp- Việt- Trung có 1, Pháp- Trung có 
2 và. Pháp- Nhật có 3 (3y. Ngoài ra chỉ có 18 công 
ty vô danh không phải Pháp. Những con số đó dã 
nói lên được thực rõ thế lực kinh tế của tư bản 


€) Các tài liệu trong đoạn nàu đều lấy ở Bulletin éco- 
nomique de Plndochine 1943, F.I uà II. Những tài liệu nào 
lấp ở nơi khác sẽ có chua xuất xứ riêng. 

(9) Nên nhớ rằng hầu hết các hoạt động kinh tế của tư 
bản Pháp đều do các công tụ uô danh nắm. Do dó số công 
tụ oô danh Irên có thề dại diện đầu đủ cho tư bắn Pháp đặc 
biệt là cho bọn đại tư bản Pháp. 
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Pháp ở Việt-nam cho đến thời chiến tranh như thể 
nào, Những công ty trên đã hoạt động trên mọi 
ngành kinh tế ở Đông-dương (thực chất là ở Việt- 
nam) và đã càng ngày càng liên kết chặt chẽ với 
nhau bằng cách một công ty thường có nhiều công 
ty khác bỏ vốn vào (thí dụ trong công ty chuyên 
chở đường sông Nam-kỳ đã có cồ phần của các 
công ty thuốc lá Đông-dương, công ty đồn điện 
cao su hợp nhất Mi-mô, công ty cơ khí Đông- 
đương, v.v...) đồng thời một công ty lại thường bỏ 
vốn ra kinh đoanh nhiều công ty khác (thí dụ còng 
ty đường sắt Đông-dương và Vân-nam đã có cô 
phần ở công ty chuyên chở ð-tô Đông-dương, công 
ty than và mỏ kim khí, công ty vô danh xây dựng 
cơ khí, v.v...; thí dụ khác nữa là Ngân hàng Đông- 
dương đã có cô phần ở hầu hết các công ty quan 


trọng của tư bản Pháp ở Đông-dương). Sự liên kết: 


đó đã được thực hiện chặt chế bằng cách nữa là 
một tên đại tư bản thường có chân trong ban trị 
sự sủa rất nhiều công ty. Thí dụ tên Bô-du-anh (P. 
Baudouin) chủ tịch ban trị sự Ñgân hàng Đông- 
dương đã có chân trong rất nhiều ban trị sự khác, 
thí dụ của công ty cao-su Đông-dương, công fy 
đường sắt Đông-dương và Vân-nam, còng ty cất 
rượu Đông-đương, công fy điện, nước Đông- 
dương, công ty muối Cà-ná, v.v... Những tên đại 
tư bản khác trong ban trị sự Ngân hàng Đông- 
đương như Phéc-năng Béc-na (Fernand' Bernard), 
Ghét-sđơ (P. Guesde), v. v... cũng có chân trong rất 


0n 


nhiều ban trị sự của các công fy khác, Ngoài những 
tên cỏ chân trong ban trị sự Ñgân hàng Đông- 
dương ra, những tên đại fư bản khác như Đẻ(-teng 
(Giseard đEstaing), Pòn Béc-na (Paul Bernard), 
Lô-nay (L. Launay), Ri-vô (Ø. De Rivaund), Oen- 
đen (Wendel), Ba-lo-bớp (Ballebeuf), Sát-xeng ŒP: 
Chassaing), v. v... cũng đồng thời có chân trong các 
ban trị sự của rất nhiều công ty. Cũng vì vậy mà 
tư bản Pháp càng dễ dàng thống nhất hành động 
và nằm độc quyền về mọi ngành. Trong khi đó thì 
những tên quan cai trị như Brê-vi-ê (J. Brẻviẻ, 
toàn quyền); Sô-vẻ (Chauveft: thống sứ) hay những 
nhân vật có tiếng như Mát-pê-rô (G. Maspéro) 
nguyên thống đốc Ñam-kỳ kiêm học giả cùng là 
những công chức khác đều hoặc có chân trong 
các ban trị sự hoặc có cổ phần trong các công ty 
đó. Một điều cần chủ ý nữa là Nhà Chung cũng có 
rất nhiều cô phần trong các công ty trên, đặc biệt 
là trong Ngân hàng Đông-dương. Xem thế ta càng 
thấy rõ tư bản Pháp đã có đầy đủ thế lực kinh tế, 
chính quyền và thần quyền để tha hồ bòn rút của 
cải phong phú của nbân dân Việt-nam. 

Mặt khác, tuy số công ty Pháp có nhiều như 
thể và cùng liên kết chặt chẽ với nhau nhưng vì tư 
bản Pháp cũng như tư bản các nước khác càng 
ngày càng tập trung đồng thời các tập đoàn tr bản 
tài chính Pháp lại càng ngày càng vươn tay kiểm 
soát mọi ngành kinh. tế khác đề được lãi nhiều hơn 
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chứ không phải hầu như hoàn toàn bỏ vốn cho 
vay lấy lãi như.hồi đầu thế kỷ 20 @, do đó trên 
thực tế toàn bộ đời sống kinh tế Đông-dương đều 
do mấy tập đoàn tài chính nắm, đứng đầu là Ngân 
hàng Đòng-dương rồi đến công ty tài chính eao-su 
và liên đoàn tài chính Viễn-đông. Ba tập đoàn tư 
bản tài chính này năm 1943 đã nắm giữ tới 85% số 
vốn tư nhân ở Đông- dương. Còn 15% số vốn kia 
đều không ít thì nhiều có liên quan tới 3 tập đoàn 
lön, đồng thời lại cũng thuộc phạm vi của mẩy 
tập đoàn tài chính quan trọng khác như bọn Gi-lê 
(Gillet), La-da (Lazard), v.v... 2). Chúng ta hãy 
nghiên cứu tỉ mỉ thêm về mấy tập đoàn trên : 


a) Tập đoàn Ngân hàng Đông-dương. 

Cho tới thời chiến tranh, tập đoàn này đã trực 
tiếp kiểm soát 16 công ty lớn @). Xem bảng dưới 
đây chúng ta sẽ hiểu rõ thêm thể lực kinh tế của 
tập đoàn Ngân hàng Đông-dương với những công 
ty phụ thuộc vào nó: ' l 


() La FEranee el les trusts. Tạp chỉ Économie polilique 
số ã —6-195, trang 125, 129. 


(‡) La Prance eL les trusts. Trang 101. 


(3) Pierre Nauille. La queiie du Việt-nam, trang 109, 
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Ngoài các công ty trực tiếp kiểm soát trên, 
tập đoàn Ngân hàng Đông-dương còn có nhiều cỗ 
phần trong các công ty khác như «Đồn điền hợp 
nhất Mi-mô » vốn năm 1937 lên tới 81.400.000f lãi 
năm 1939: 97.872.U00f. « Công ty Bia nước đá» vốn 
năm 1942 là 47.124.000f lãi năm 1941 : 12.760.000f, 
«Công ty vét sông và công chính» vốn năm 1930 
là 20.000.000f lãi năm 1938 2.262.000f, « Ngân hàng 
Pháp Hoa» vốn năm 1939: 53.000.000f, lãi năm 
1940; 5.091.000f v.v. Tóm lại Ngân bàng Đông- 
dương đã đứng ra kinh doanh mọi ngành kinh tế ở 
Việt-nam. Không những thế, chính phủ Đông-dương 
cũng có 20% cô phần trong Ngân hàng nói là để 
kiểm soát Ngân hàng nhưng trên thực tế, Ngân 
hàng đã chỉ phối cả chính quyền thực đất 'Š Đông- 
dương, đồng thời với việc góp vốn khả nhiều của 
Tòa thánh La-mẩ và các giáo hội mà đại điện là 
bọn Pi-cô (Gzzrges PicoÐ Đo: Mông-po-la-nê (De 
Montplanet), v.v... Œ), tập đoàn tài chỉnh Ngân 
hàng Đông-đương do đó đã lợi dụng được cả đầy 
đủ thần quyền để thi hành âm mưu bóc lột nhân 
dân Đông-dương đến triệt đề. Vốn của ngân hàng 
bổ ra tới 1946 có 157,500.000f nhưng thực tế đã 
trị giá ở thị trường chứng khoán (2; năm 1946 lên 
tới 3.780.000.000f (3) nghĩa là bằng tới hơn 21 lần 
giá vốn và nếu tính chung cả số vốn của Ngân 
hàng Đông-dương và của 16 công ty do Ngân hàng 


(1) Pierre Nauille. Sách đã dẫn trang 35. 
(9) Thị trường chủng khoán: Đourse. 
(3) Pierre Ngoile. Sách đã dẫn trang 109. 
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trực tiếp nắm, tuy mởi lên tởi có 1.316.604.000f, 
nhưng đã trị giá ở thị trường chứng khoản năm 
1946 tới 10.665.056.000f Œ) tức là gấp gần 10 lần 
vốn biểu diện (2). Điều đỏ nói lên thế lực kinh tế 
ghê gởm của tập đoàn đó như thế nào ở Đông- 
dương. Đề hiểu rõ thêm nữa thế lực kinh tế của 
tập đoàn đó, chúng ta cũng nên biết rằng Ngân 
hàng Đông-dương không những chỉ hoạt động ở 
Đông-dương mà còn có vốn rải rác ra khắp thế 
giới nữa. Thi dụ tới năm 1953, vốn của Ngân 
hàng đã chia ra hoạt động ở các nơi như sau: 

25% ở châu Mỹ (nhiều nhất ở Nam Mỹ), 

25% ở châu Phi. 

2536 Pháp và châu Âu. 

18% ở Đông-dương và Đông Nam A. 

7% ở Thái-bình-dương và Cận dông 3. 


(Chú thích : Số vốn dành cho Đỏng-dương và 
Đông Nam Á năm 1953 sở dïỉ còn có 189% vì trước 
tình hình chiến tranh không lợi, hỗi này chúng đã 
rút bớt vốn đi khỏi Đông-dương). ˆ 

Ngân hàng Đông-dương được độc quyền phát 
hành giấy bạc. Đúng ra việc phát hành giấy bạc 
không được vượt quá nhiều số vàng dự trữ nhưng 
đến thời kỳ chiến tranh 1939-15 chúng đã không thèm 


(1) Pierre Naoille. Sách đã dẫn trang 109. 
(3) Vốn biều diện : Capital nominal. 
(3) La France eL les trusfs, trang 774 
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đếm xỉa đến luật lệ ẩy cứ in bửa giẩy bạc nên đã 
gây ra một tình trạng lạm phát khủng khiếp. Bằng 
dưới đây cho thấy số giấy bạc phát hành ra sao 
từ 1938 tới 194ã : 


—_ 


| . : 
NĂM GIÁ TÔNG SỐ GIẤY BẠC LƯU HÀNH | 


1938 170.100.000 $ | 
1939 192.700.000 — 
1940 268.100.000— | 
1941 314.500.000— 
1012 428.900.000— 


1943 : 612.400.000 -= l 
1914 1.052.400.000— 
1945 1.888.300.000 —- Œ) 


Như vậy là số giấy bạc lưu hành năm 1945 
đã gấp hơn 11 lần số giấy bạc lưu hành năm 1938 
để chỉ tiêu các món về quân sự và cung ứng 
cho quân đội Nhật dẫn tới một sự đắt đổ chưa 
từng thấy ở Việt-nam. 


b) Tập đoàn Công ty tải chính cao-an, 

Tập đoàn này còn gọi là tập đoàn Ri-vô với 
hoạt động đặc biệt là ngành cao-su, cũng là một 
tập đoàn rất lớn đã nắm giữ những công ty sau này : 


(1) Annuaire sỉatistique 1939—T846, trang 1-37. 
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Tên công ty 


———P——— 


Công ty tài| 1909 Đầu tấn: 10.000.000f| 1936: 61.835.000f 
chính cao su 19012: 20.000.000-| 1937 :. 40.434.000- 
(Société finan- *ligø9: 300.000.000-| 1938: 39.371.000- 
eière đesaout- 1936: 350.000.000-| 1939: 1.204.000- 
choues). (Công ÓC 1940: 19.062.000- 
ty vô danh Bỉ. 
Có đồn điền ở 


và Nam-|“ 
dương, Mầ-ai) |- 
Công ty đồn 
Iđiền Đất đồ 
(Société đes 
l plantationsđes 
terres rouges). 
(Có đồn điền ở | 
Đông - dương, | ` . 
Nam - dươn8, 
Mầ-1ai). 

Công ty. Cao - 
miền (Compa- 
gnie du Cam-j' : 
bodge). (Có 
đồn điền ở 
Đông - dương, 
Nam - đưỡơn§; 
Mã-laì). 

Công ty cao su 
Pa - đang. (Gỉe 
đes caout- 
choucs đe Pa- 
đang). Có đồn 
điền ở Đông- 
dương, Nam -|. 
đương,Mä-lai), _ sEtNp 
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_ ———_——— 
19410 |bầu tiên: 2.300.000f| 1037 ; 52.874.000f 
|1929: _ 80.000.000fÌ 1038: 62.129.000- 
1935;_ 110.000.000-Ì 1039; 75.070.000- 


Eeb|ocsesesck sen ====== 
1922 lpautiea 5.000.000f[ 1937 :. 55.908.000f 
1937: 100.000.000-| 1938: 61.617.000- 
1933: - 80.000.000-| 1939: 68.727.000- 


h 


1911 |bäudien; 6.500.000f{ 1936 : 16.107.000f 
1918: — 8.000.000-| 1937: 31.297.000- 
1930: 41.000.000-| 1938: 27.138.000- 
1939: 31.733.000- 


c) Tiên đoàn tài chịnh Viến-đông, 


Tập đoàn tài chính này tương đối nhỏ hơa hai 
tập đoàn trên nhiều. Thành lập ngày 23-10-1929 với 
số vốn đầu tiên là 15.000.000 pho-răng, sang năm 
1941, tập đoàn đó đã đưa vốn lên tới 20.625.000f và 
năm 1943 tới 30.000.000f, Năm 193§ chúng được 
iãi: 2.862.000f, sang năm 1939 được 2.688.000f, 
năm 1940: 2.921.000f, năm: #941 : 3.792.000f. 

Bên cạnh ba tập đoàn tư bản tài chính nói 
trên, chủng ta cũng nên chú ý tới một số công ty 
kỹ nghệ, thương mại như : 


Tên Ngày 3 _ 
công ty HiỂm, VỐN : LÃI 


| Gông ty bông | 1900 | Đầu tiên : : 
Bắc-kỳ. (Soci-|  * 1.600.000f| 1939 : 52.414,0001Ì 


étẻ cotonnière 1013; 3.221.250 | 1940: 85.194.000- 
du Tonkin), 1890: 5.060.000 | 1941: 88.221.000- 
(Có nhà máy 1940: 80.000.000 : 


ở Nam-định 
và. Hải-phòng). 
Công ty Ốp-to| 1919 |Đầu tiên : ' 

(Compagnie 3.000.000f| 1937:  3,228.000f 


Optorg). (Kinh 1929: 50.090.000-| 1938: - 4.474.000- 
doanh: buôn 1940: 33.750.000-| 1939 : 12.153.000- 
bản, kỹ nghệ| ˆ 1940; 12.726.000- 


tài chỉnh. Có 

'các chỉ nhánh 

ở Đông-dương, . 
An-giê-ri và 
'Trung-quốc) 
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" Ngày | 
sẻ. thàn|‹ — VỐN LÃI 
công ty lập 


Đầu tiên : 


Công ty nghiên| 1920 100.000f| 1937: 7.518.000f 
cứu và khai 1929: 15.000.000-| 1938:- 9,180.000- 


thác mổ Đông- 1940: 23.500.000-| 1939 : 20.947.000- 
đương. (Soci- ; 

étẻ đ études 
1et đ'exploita- 

tions minières 
ÏJ de †Indoehi- 

ne). (Kinh 
đoanh thiếc 

ở Lào). 


Cả ba tập đoàn tư bản tài:chính nói trên với 
những công ty phụ thuộc và những tập đoàn tư 
bản khác đã hàng năm kiếm được những món lãi 
không lồ.. 

Theo tên Buổc-goanh (Bourgouiủ) một nhân 
vật trọng yếu trong chính phủ Pháp năm 1948, thì 
có năm, các công ty tư bản Pháp đã lãi, tính gộp 
cả lại, bằng tới 79 triệu đồng Đông-đương Œ). Như 
vậy là đồ đồng chủng đã bóc lột được của nhân 
dân Đông-dương năm đó, kề cả nam phụ lão ấu; 
môi người là hơn 3§00 (79 triệu đồng bạc chia cho 


(1) Pierre Naoille. Sách đã dẫn trang 236. 
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Đã triệu đân) quy ra gạo Hải-phỏng (giá trung bình) 
năm 1939 thì bằng độ 3ð ki-lõ. () 


Theo một nguồn tin khác thì riêng năm 1941 
số tiền thực dân Pháp gửi về chính quốc được hơn 
1 tỷ pho-răng tức là hơn 100 triệu đồng bạc). Số 
tiền đó chưa phải là số lãi thực tế chúng đã kiếm 
được. Đỏ mới chỉ là số tiền sau khi đã ăn tiêu xa 
xỉ ở Đông-dương rồi chúng để dành gửi về Pháp 
thôi. Như vậy số lãi thực tế đó còn to hơn nhiều 
nữa và đem bỗ đều chọ nhân dân Bông-dương thì . 
chúng ta sẽ thấy không phải là 35 ki-lô gạo mà là 
con số to lớn hơn nữa mỗi người phải đề cho chúng 
bóc lột, 

Một điều đảng chú ý nữa là tới những năm 
cuối chiến tranh tuy tư bản Pháp nói chung có 
phải giảm bớt hoạt động vì thiếu nguyên liệu như 
nhà máy sợi Nam-đdịnh hoặc vì một số xí nghiệp bị 
bom Mỹ ném cho hư hại như nhà máy xi-măng, 
nhà máy kính ở Hải-phòng... nhưng không phải vì 
thế mà chúng kém lãi. Ñgân hàng Đông-dương với 
sự ửng trước cho Nhật những món tiền rất lớn đề 
Nhật mua hàng Đông-dương bằng cách lạm phát 
đã thu được những món lãi không lö đồng thòi 
những hãng buòn lớn tập hợp lại thành «khối liên 
hiệp những nhà xuất cảng Pháp » (Fédẻration des 
exportateurs francais) như kiểu các ủy ban tô chức 


(1) Giá gạo trung bình bản ở đái: -phóỏng năm 1939 ià 
8Š50 một tạ. Bullelin ¿conomiqgue de ỦIndochine 1949. F,1. 
trang 39. -_ 

(2) Như trên trang 35. ; 
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ì 
ở Vi-si (Viehy) @ đã thieh ửng được một cách hoÀd 
hảo vỏí những điều kiện buôn bán mới @). 
Mặt kháe xem những số tiền lãi của các công 
y ghỉ trong các bảng trên, chúng ta thấy chỉ những 
công ty lớn mới nói thu được nhiều lãi. Thí dụ năm 
1939 ngân hàng Đông-dương được 111.370.000f Jãi, 
công ty than Bắc-kỳ được 39.206.000f, công ty cao- 
su.ê-vê-a Đông-dương được 39.446.000f, công ty 
đồn điền Đất đỏ được 75.070.000f, ¿ông ty bông 
. Bắc-kỳ được 52.414.000f... Nhưng không phải tất 
cả các cô phần trong các công ty đó đều được lãi 
như nhau. Thực tế ra một số nhỏ đại tư bản Pháp 
với sự có mặt ở nhiều ban trị sự của các công ty như 
những tên Đô đu-anh, Guẻt-sđơ, Lô-nay... mới thu 
được nhiều tiền nhất. Thí dụ theo Sê-nô (Chesneanx) 
cho biết thì tên Lô-nay, năm 1939 chỉ làm việc có 
mấy buôi trong ban trị sự nhà máy sợi Ñam- định 
mà đã được tới 1.250.000f, không kế rất nhiều món 
tiền nữa bắn thu được ở các ngành kinh: doanh 
khác (3X Như vậy chủng ta càng biết rồ thêm rằng 
thực ra chỉ có một nhóm nhỏ đại tứ bản Pháp đã 
thu được nhiều lãi nhất và chính vì thế mà chúng 
lại càng dễ câu kết với nhau đễ giữ độc quyền về 
mọi mặt đặng bóc lột nhân dân Việt nam được 
nhiều nhất. 


(1) Vichụ : Nơi chỉnh phủ Pê-tanh đóng sau khi đã đầu 
hàng Đức. 

(9), Ches:ztequz. Contribution à ỦHistoire :de la nation 
Đielnamierune, trang 229. 


(8) Như trên trang 122. 
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ï 
NỀN «KINH TẾ CHỈ HUY» 
CỦA THỰC ĐÂN PHÁP HAY LÀ CHÍNH SÁCH 


VƠ VÉT ĐẾN CÙNG ĐỘ TÀI NGUYÊN CỦA 
NHÂN DÂN VIỆT-NAM 


Đề bóc lột được nhiều nhất, trong 80 năm 
xâm chiếm Việt;nam, tư bản Pháp vẫn cố tình bằt 
nền kinh tế Việt-nam phải phụ thuộc vào nền kinh 
tế Pháp, cố tình biến Việt-nam thành một nơi-để 
chúng tiêu thụ hàng hóa và để cung cấp nguyên 
liệu cho nền kỹ nghệ Pháp, do đó đại chiến thế 
giới thứ hai bùng nổ, nền kinh tế Việtnam càng 
ngày càng lâm vào tình trạng khốn quẫn, thiếu 
thốn đủ mọi thứ, trước kia phải mua của Pháp 
hay của nước ngoài. Đồng thời việc đầu hàng của 
chúng để cho quân Nhật tới chiếm đóng Việt-nam, 
đã làm cho nhân dân Việt-nam phải đóng góp rất 
nhiều thứ cung ứng cho quân đội Nhật. Cũng vì 
thế, cũng vì muốn giải quyết các khỏ khăn do tình 
thế mới gây hên, thực dân Pháp đã càng ngày càng" 
cho thực hiện đến triệt để cái gọi là «chính sách 
kinh tế chỉ huy ». - 

Nền kinh tế Việt-nam trước kia bị phụ thuộc 
vào nền kinh tế Pháp hay nước ngoài như thể nào.? 
Thực dân Pháp đã thi hành chính sách «kinh tế 
chỉ huy» nhừ thể nào? Đó là điệu chúng fa sẽ 
nghiên cứu dưới đây. : 
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Trước chiến tranh, Ôong-dương (chủ yếu Ìà 
Việi-naam) đã nhập cảng và xuất cảng trên đại 
cương những hàng theo các tỷ lệ sau ; 


Nhập cảng Xuất cảng 


Đồ chế tạo 60,1% Thực phầm 77,8% 
Thực phầm 18,3% Nguyén liệu: than quặng, 
kim khí, cao-su 18,3% 


Nguyên liệu cần Đồ thủ công (chiếu, đồ 
thiết cho kỹ nghệ và gô, lụa, thảm, đồ da, 
thủ công 21,6% hàng đan...) 3,9% (1). 


Như vậy là Đông-dương cần tới rất nhiều đồ 
chế tạo hay các nguyên liệu cần thiết cho kỹ nghệ 
và thủ công (cá hai thứ chiếm 81,7% hàng nhập 
cảng) đồng thòi bản thân Đông-dương không có 
thử kỹ nghệ phầm nào đem xuất cẳng @). Lại nữa 
trước chiến tranh, nói chung độ 45% hàng xuất 

*cảng của Đông-dương đều bản sang Pháp đồng 
thời Đông-dương phải mua của Pháp tới hơn 50% 
hàng nhập cảng @). : 


Nghiên cứu sâu hởn nữa, ía sẽ thấy Đông- 
. đương phải phụ thuộc nước ngoài về : 


(1) (3) Bulletlin ẻconomique đe ỦIndochine: 1943. F.1 
trang 1, Theo Dulletin éeonomigue de ỦIndoehine 1950 số 
8, + thì năm 193§ ` Đông-dương nhập cẳng 53% hàng hóa 
của Pháp uà xuất cẳng 47,3% hàng sang Pháp. 


__ (9) Thực ra tư bẵn Pháp cũng xuất cảng được một ít 
kỹ nghệ phầm như xi-măng, uẫi... nhưng sổ đó chỉ rất ít 
không đáng kề, 
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1t săng và các đầu nhờn dùng đề chạy ô-tô 
:hay tầu thủy (cần 20.000 tấn ma-dút, 40.000 tấn ét- 
săng, trong đó 9/10 là của Nam-dương và 1/10 của 
Mỹ và 27.600t đầu trơn máy trong đó 45% của Mỹ, 
30% của Nam-dương và 15% của Pháp). 


^— Dầu hỏa đề nông thôn thắp đèn (40.000 tấn 
trong đó 8ã% của Nam-dương, 1ã% của: Mỹ), 


: đ— Các nguyên liệu cung cấp cho kỹ nghệ và 
thủ công như bông (11.000L của Ấn-độ (65%), Nhật, 
Mỹ, Bo-rê-din...), lân tinh (135 của Pháp), các 
chất hóa học dễ làm diêm, giấy (của Pháp, Bì), 
thạch cao (gypse) đề làm xi-măng (của Ai-cập), các 
đồ kim khí và máy móc (đại bộ phận là của 
Phảp) v.v... 


4— Các thứ thực phầm như sữa, bột, rượu hay 
đồ mặc như vải, đạ len v.v... () (của Pháp và các 
nước khác). : 

Hồi đầu chiến tranh, Pháp và các khách hàng 
cñ vẫn buôn bản được với Việt-nam nên các thứ 
hàng cần thiết eho nền kinh tế không đến nỗi thiếu 
thốn cho lắm, Nhưng từ khi Pháp bại trận, bên 
kia đầu hàng Đức, bên này đầu hàng Nhật là hai 
kẻ thù của phe Anh Mỹ và nhất là từ khi cuộc 
chiến tranh Thái-bình-đương giữa Nhật và Anh — 
Mỹ bùng nồ (§-12-1941) thì Pháp và các khách hàng 
cũ không thể buôn bán như thường với Việt-nam, 
được nữa và đần dần Nhật đã trổ thành khách 


(1) Bullelin Économique de P]ndochine 1442 T. 1 
trang 3 rà Dullettn économiqgue de Plndochine 1943, Ƒ, 1Ị, 
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“hàng độc nhất của Việt-năm. Nhưng bân thân Nhật 
trước kia cũng phải mua rất nhiều hàng của ngoại 
quổc nhất là của khối Anh Mỹ, đồng thời trong 
thời kỳ này Nhật lại phải chuyển hưởng kinh tế 
đề phục vụ cho chiến tranh, thêm vào đó tình 
hình trên mặt biển càng ngày càng khó khăn cho 
Nhật, đo đó Nhật không thể nào cung cấp được 
đầy đủ các thứ cần thiết cho nền kinh tế Việt-nam 
đặc biệt là các máy móc, bông vải, dầu hỏa, ét- 
săng, đầu nhờn v.v... (xem mục các bảng thống 
kê kinh tế). Mặt khác Nhật lại cần đến rất nhiều 
hàng của Việt-nam đặc biệt là gạo, đay, cồn, dầu 
máy v.v... lại nữa bản thân tư bản Pháp cũng 
rất cần đến các thứ đó để duy trì bộ máy quân sự, 
shính trị và kinh tế của chúng. Cũng vì vậy, trước 
tình thế mới, trước sự thúc bách của phảát-xít Nhật 
và nhất là đề muốn nhàn cơ hội bóc lột cho được 
đến triệt: để nhân -dân Việtnam, chính quyền 
thực dân tay sai của bọn đại tư bản Pháp ở đây, 
đã xươn tay kiểm soát mọi ngành kinh tế để đảm 
bảo cho chúng được những món lợi nhuận cao 
"nhất và để vơ vét mọi thứ cung ứng cho bọn chủ 
mới của chúng là phát-xit Nhật, đặng giữ được 
an toàn địa vị và tính mạng. Sự kiềm soát để bóc 
lột được nhiều nhất đó chúng gọi là «kinh tế chỉ 
huy ».. Nội dung nền kinh tế chỉ huy đó có thê 
tóm lại trong những nét lớn đưới đây: 


1) Kiềm soát xuất su cảng. Tất cả các hàng 
xuất nhập cảng đều phải qua tay các eœ quan của 
chính quyền thực đàn hoặc của bọn tư bản Pháp 
đại diện. 
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2) Kiềm soát sự phân phổi các hàng, Chính 
quyền thực dân đặt lệ phát «bông » và thể gia đình 
cho nhân dân các thành phố trong việc mua các 
thứ thực phầm cần thiết như gạo, đường, vải... 
đồng thời đặt những cơ quan để kiểm soát chặt chẽ 
sự phân phối các nguyên liệu cho kỹ nghệ hoặc 
nghề thủ công như bông, đay, vỏ dừa, đó, chất 
hóa học, đồ kim khí v.v... Nhiều cơ quan khác 
cũng được thành lập để phân phối giẩy hoặc các 
hàng khác cho các ngành. 


3) Kiềm soát sản xuất, Chính quyền thực dân 
bắt nông dân Việt-nam' phải giảm bớt diện tích 
trồng trọt thực phầm đề sẵn xuất các thứ cần thiết 
cho việc kinh doanh của chủng mà trước kia phần 
lớn hoặc toàn bộ đều phải mua của nước ngoài, 
Nhiều cơ quan đã được lập ra đề thu mua với giá 
rẻ mạt, bông, đay, lạc, thầu dầu, cùi đừa v.v... và 
phân phối các nguyên liệu đó cho các ngành kỹ 
nghệ hay thủ công. Ai tự ý mua bản «lậu» các 
thử đó sẽ bị « phạt giam từ 2 tháng đến 2 năm, 
phạt bạc từ 200 quan đền 1.200:000 quan »(1). Đồng 
thời thực đân đã hướng kỹ nghệ và thủ còng phải 
sản xuất những thứ hàng như đồ kim khí, văn 
phòng phầm, thuốc nỗ, đầu trơn mảy, cồn than 
chạy ö-tô v.v... để thay thế :cho các hàng trước 
kia phải nhập cẳng. 

4) Kiềm soát giá cả. Hội đồng hóa -giá được 
thành lập để định giá thu mua và bán nhất định 


(1) Lê Văn-Hỏe. Trung bắc chủ nhật sẽ 3ã0 (94-6-45), 
trang ?6. 
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các thứ hàng hóa cần thiết đến đời sống của 
nhân dân. 


Thực dân Pháp ngoài mặt vẫn nói sổ dĩ chúng 
kiểm -soát như thế là đề làm-cho nền kính tế Việt- 
nam được Ôn định, đê cho đời sống của nhân dân -: 
Việtnam không bị thiếu thốn về các mặt, mặc dù 
có chiến tranh, nhưng sự thật lại không phải thế, 
Việc kiểm soát xuất nhập cảng chỉ có mụe đích 
đề bọn đại tư bản Pháp nắm chặt được các hàng 
nhập cảng hiện chỉ có rất ít rồi đem tích trữ đầu 
cơ bán lấy giá thực cao hoặc đem phân phối cho „ 
riêng bọn chúng. Cái tệ tích'trữ đầu cơ do bọn 
chúng cầm đầu đã đem lại rất nhiều khó khăn cho 
đời sống của nhân dân Việt-nam khiến cho mọi 
người đều phải phẫn khích phản đối. Trước sự 
phần đối đó, muốn làm dịu tình thế chút ít, chính 
quyền thực dân đành phải trị tội một vài tên trong 
bọn chúng như hãng buôn Đê-cua Ca-bô (Deseours 
et Cabaud), hãng Luy-ci-a (VU.C.IA) () và tên 
Ảc-đanh (Ardin) chánh phòng thương mại Sài-gòn 
kiêm xuất nhập cảng, đề «làm gương » nhưng thực 

ra sở dĩ bọn này bị phạt là vì không ở trong -tập 

đoàn Ngân hàng Đông-dương! Và sau các vụ án 
ấy, không những nạn chợ đen không giảm mà lại 
càng ngày càng tăng. - 


Lại đến việc kiểm soát sự phân phối các hàng 
thì mục đích thứ nhất của chúng là để dành các 
vật phầm cần thiết cho chúng nhiều nhất. Thí dụ 


(1 LUCIA: Union commereiale indoehinoise et 
aƒricaine; Liên đoàn thương mại Đỏng-dương oà châu Phi, 


= 110 = 


như thể gia đình của người Pháp mua được rÑt 
nhiều thứ với giá rể còn thể gia đình Việt-nam 
nhất là của hạng bình dân thì chung quy chỉ mua 
được có gạo mà nguy hiểm hơn nữa là tới năm 
1944 thì mỗi nhân khầu chỉ được mua eó 10kg một 
tháng trong khi đó thì gạo chúng vẫn để ứ ở trong 
các kho. Mục đích thứ hai của chúng trong việc đó 
là dành đại bộ phận nguyên liệu để các nhà máy 
của chúng vẫn có thể chạy được. Cũng vì thế mà 
trong khi các nhà máy dệt của Pháp vẫn sản xuất 
thì đại bộ phận thợ dệt Việt-nam phải nghỉ việc 
hay chỉ làm cầm chừng. Nhiều hàng khác cũng thế, 
đại bộ phận đều chỉ phân phối cho các doanh 
nghiệp hay người tiêu thụ Pháp đề rồi đem bán 
lại cho thợ thủ còng hay người tiêu thụ Việt-nam 
với giá đắt gấp 10 hay 1ã giá chính thức (1). 


Còn như việc kiểm soát sản xuất eïng thể vẫn 
chỉ là có mục đích đề chúng kiếm được nhiều lợi 
nhất hay đề phục vụ cho bản thân chúng. Thí dụ 
thực đản Pháp bắt nhân dân ta giồng bông đay 
không phải vì sợ dân ta rách mà chỉ là đề có nguyên 
liệu cho nhà máy của chúng và đề làm những bao 
tải đựng gạo bán cho Nhật. Thi dụ khác chúng bày 
trò phát bằng, treo giải để khuyến khích thợ thủ 
công ta sản: xuất nhưng thực ra chÏ muốn thợ thủ 
công ta làm được những hàng như văn phòng 
phầm, xoong chảo, bi đông, cà mèn hay những 
thứ khác cần thiết cho bộ máy hành chính hoặc 
quân sự của chúng hoặc đề chúng có hàng đem 


(1) Témoignages et doeumenis ƒraneais relaliƒs à la 
eolonisalion ƒrancaise an Việi-nam. Hanoi 1945, trang 1-6. 
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bản lẩy lời thay cho các hàng nhập cảng hiện. chỉ 
có rất ít. Hai thử tối cần thiết cho đòi sống của 
đại đa số nhân đàn là vải.và đầu hỏa, chúng không 
hề quan tâm tới việc hướng dẫn thợ thủ công tìm 
tòi những thứ đề thay thế cho các hàng đó, 


Sau hết đến việc kiềm soát giá hàng thì rút 
cục lại chỉ là đề chúng thu mua được của nhân 
đân ta những hàng với một giá rẻ mạt rồi đem 
bán ra chợ đen hoặc đề nuôi bộ máy hành chính, 
quân sự của chúng hay đề nộp cho Nhật. 

-Tóm lại, cái gọi là nền «kinh tế chỉ huy » của 
thực đân Pháp chỉ là một chính sách kinh tế mới 
trong thời kỳ chiến tranh đề siết cái thòng lọng có 
sẵn vào cô nhân dân Việt-nam được thật chặt hơn 
nữa. Câu nói sau đây của bác sĩ Nguyễn Văn-Luyện 
sẽ giải thích được đầy đủ thực chất của nền kinh 
tế mới đó : 4 

«Nền kình tế gọi làtự do trước chiến tranh là 
một sự thả lỏng của bộ máu hành chính, 0ì quuền 
chỉ huụ thực lế nền kinh tế chính đã ở trong tau 
các tập đoàn tài chính hay thương mại Pháp rồi. 
Trái lại nền kính lế chỉ huy trong thời chiến tranh 
là một lối oơ oét bằng cách lập ra những độc quyền 
0Š gạo, bóng, #ả-phòng, dầu uà cỉ đến nguyên liệu 
làm giấu 0à các oộ đề thuộc da phục Đụ cho uải 
tên con buôn hay kế tiêu thụ có đặc quyền» (0), 


(7) Nguyễn Văn-Luyện, Le Việt-nam, une cause đe la 
pai+. Hanoi 1945, trang 211, 
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BỘ MẶT THẬT CHÍNH SÁCH 
KINH TẾ CỦA THỤC DÂN PHÁP 
TRONG CHIẾN TRANH 


Thực đân Pháp không bao giờ muốn công 
nghiệp hóa Việt-nam, điều đó chúng ta đã rõ. Rõ 
nhất là theo sự ước lượng của Pôn Dée-na (Paul 
Bernard) một tên trùm tư bẳn Pháp có chân trong 
rất nhiều ban trị sự của các công ty lớn ở Việt-nam, 
thì năm 1931 ngành còng nghiệp chỉ mới sản xuất 
được: một số hàng hóa trị giả có 47 triệu đồng bạc 
Đông-đương, trong khi đó thì toàn bộ nền sản xuất 
Việt-nam trị giá những 6ỗ1 triệu đồng @). Như vậy 
hoạt động của ngành công nghiệp năm 1931 mới 
bằng có 7% tổng giá trị sản xuất. Từ 1931 đến 1945 
nói chung hoạt động trong ngành công nghiệp cũng 
đại khái như nhầu vì trong hồi kinh tế khủng 
hoẳng ngành đó đã giảm sút hoạt động đi nhiều, 
sau đó có phục hồi và phát triển nhưng nói chung 
vẫn giữ mức xấp xỈ như năm 1931. Tóm lại hoạt 
động của ngành công nghiệp còn rất kém. Đề hiểu 
thâm ý của chủng về vấn đề cố tình kim hãm Việt- 
nam trong một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, 
chúng ta hãy đọc câu nói sau đây của tên Mu-tẻ 


(1) Paul -Dernard. Le  Problème Éconornique  indo- 
Chinsis, Darts 1934, (rang 15, 
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(M. MouteÐ, bộ trưởng bộ thuộc địa phát biểu 
trước đại chiến thế giới thứ hai : 

«Đúng đấu, đối uới ouấn đề công nghiệp hóa 
Đông-dương, tôi cho là đã được khá tiền tiến. 
Đôi khi chính niệc đó lại gâu ra nhiều sự lúng túng 
0ì rất nhiều nhà kỹ nghệ đều sang đó đề tìm những 
điều kiện lao động đặc biệt, một loại nhân cồng giả 
nhất định 0à rễ quá, Tất cả những oiệc lập thành 
những nơi tụ tập người bẳn xứ uô sẵn đó, đều gây 
nên những khó khăn » (2). 

Như vậy là tên trùm thực dân này chỉ sợ nếu 
đầy mạnh việc công nghiệp hóa Đông-dương mà 
thực chất là Việt-nam hơn lên nữa thì giai cấp công 
nhân Việtnam sẽ trưởng thành lên mau chóng, 
nhất là một giai cấp công nhân bị giả công «rẻ 
quả » mà lại lớn mạnh lên nhanh, như vậy sẽ gây 
cho chúng nhiều sự khó khăn. Nhưng tên trùm 
thực đân đó mới chỉ nói đến ngọn mà chưa nói đến 
gốc. Thực ra không phải vì lý do phụ đó mà tư bản 
Pháp không đây mạnh việc công nghiệp hóa Việt- 
nam. Trong suốt 8Ú năm xâm chiếm, sở dỉ chúng 
mới ỳ ạch mở được vài khu mỏ và vài nhà máy là 


(2) Bullelin économiqne de Plndochine 19438. F. Il 
trang 162. Nguyên ăn : &Quant à Pindustrialisation de 
PlIndochine, ¡Ì esf exacL que je Pestime suƒƒfisamimenl 
quancée. Elie constiiue même quelqueƒfois une sonrce 
dembarras en cổ sens que irop dindustriels sont ailés 
chercher là-bas đes conditions de irauail pariiculières, une 
main-dÌoeupre auœ salaires ƒ¿es el à irop bon marchẻ. 
Toules ces consiituions đdagglomẻralions dìindigènes pro- 
lêlariennes causent des điƒƒicullés ®, 
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vì chúng muốn biến Việtnam thành nơi đề mua 
hàng của chúng đồng thời cung cấp nguyên liệu 
cho kỹ nghệ của chúng hay để đem nguyên liệu bán 
lấy lời ngay, và có như vậy thì mới được lãi nhiều 
nhất, Đó nguyên nhân gốc: «Lãi nhiều nhất» đã 
dắt tư bản Pháp sang Việt-nam, đã chỉ phối mọi 
hành động của chúng ở xứ ta, và đã làm cho chúng 
được cực kỳ giàu sang trên mồ hôi nước mắt của 
nhân dân ta. Nhưng chính nguyên nhân đó đã làm 
cho chúng phải thay đổi kế hoạch bóc lột khi phát- 
xít Đức ra mặt hăm dọa chúng năm 1938. Chiến 
tranh có thể bùng nô, công nghiệp chính quốc có 
thể bị tàn phá, các thuộc địa có thể bị cô lập. Vậy 
phải cấp tốc «công nghiệp hóa » các thuộc địa để 
viện trợ cho «mẫu quốc» khi bị lâm nguy và vấn 
đề «công nghiệp hóa Đông-dương» theo đó đã 
được nêu lên nhưng cũng với nguyên một mục 
đích là để kiếm cho nhiều lãi nhất. 


._ Để thực hiện kế hoạch bóc lột mới, sắc lệnh 
ngày 27-12-1938 quyết định thành lập sở « Thanh tra 
khoáng chất và kỹ nghệ » ở Việt-nam với nhiệm vụ 
xây dựng một số kỹ nghệ cung cấp cho chiến tranh. 
Nhưng chậm quá mất rồi. Quả vậy muốn công 
nghiệp hóa một nước thì phải có máy, có người 
chuyên môn, có các nguyên liệu cần thiết cho công 
nghiệp. Điều kiện tối thiểu đó đến giai đoạn này tư 
bản Pháp không thể nào có được nữa, Quyết định 
công nghiệp hóa vừa cho ra được ít lâu thì chiến 
tranh bùng nỗ (9-1939). Trước kịa, trong suốt thời 
gian xâm chiếm, tư bản Pháp không mở được một 
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lò đảc sắt thép @) tuy Việt-nam có nhiều: mỏ sắt và 
mỏ than ; quặng thiếc, quặng kẽm tuy cũng có nhà 
máy nấu quặng ra kim khí nhưng lại không có mệt 
nhà máy dát kim khí nào ; máy móc đều phải mua 
của nước ngoài (đặc biệt là của Pháp) vì trong 
nước không chế được một thứ máy nào; các nhà 
máy điện thì ngoài một số chạy bằng than có sẵn 
trong nước, đại bộ phận đều phải chạy bằng nhiên 
liệu nhập cảng, đồng thời chúng mới xây dựng 
được có vài nhà máy thủy điện nhỏ như ở mô 
thiếc Tĩnh-túc (Cao-bằng) chỉ có tính chất địa 
phương chứ chưa xây dựng được một nhà máy 
thủy điện lớn nào vì chúng sợ bỏ vốn ra nhiều thì 
lâu mới thu về được lãi; còn nói đến một số nhà 
máy chế biến như nhà máy xi-măng, nhà máy 
rượu, nhà máy sợi v.v... thì cũng phải lệ thuộc vào 
nước ngoài vì nhà máy xi-mắng phải mua thạch 
cao ở tận Ai-cập, nhà mảy rượu phải mua a-xít 
suyn-phuy-rich của Pháp, nhà máy giấy phải mua 
các chất hóa học của Thụy-điển và Trung-quốc 
v.v... Với tình trạng công nghiệp lạc hậu như thế, 
chiến tranh lại bùng nồ, hàng nhập cảng, nhất là 
máy móc, chất hóa học, bán sang Việt-nam ít hẵẫn 
đi, đồng thời các người chuyên mòn Pháp đều 
phải đồn vào các công việc quốc phòng, rốt cục lại 
chủ trương «công nghiệp hỏa» mà tư bản Pháp 
vẫn khua chuông gổ mỗ tán tụng ầm lên chỉ còn là 

(1) Thực ra nềm 1919 một công tụ Pháp có lập một lỏ 
đúc sắt thép nhẫ nhưng tới 1996 lại đóng cửa 0ì không được 
cáo giới đai tư bẩn Pháp ủng hộ. 
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một sự loay hoay, soay xổ, nối đầu vả đuôi, không 
sao tiến lên được. hông những thể, chiến tranh 
mới bắt đầu chưa được một năm (9-1939 tới 6-19-10) 
thì Pháp đã đầu hàng, tiếp luôn sau là phát-xít 
Nhật vào chiếm Việt-nam (9-1940), thế là cái mà 
chúng gọi là ceông nghiệp hóa» trước kia đặt ra 
với mục đích cung cấp vật phầm cho chính quốc 
hay để thực dân Pháp ở Việt-nam có cơ sở chống 
phát-xií đã biến thành một cuộc ăn cướp lớn lao 
chưa từng thấy đề dâng nộp các thứ cho phát-xít 
Nhật và đề duy trì bộ máy quân sự và hành chính 
của chúng. Đó, tất cả cái gọi là «công nghiệp hóa » 
của chúng tóm lại chỉ có thế. Chúng ta hãy thử đi 
sâu nghiên cứu cụ thể các hoạt động của chúng về 
từng ngành công nghiệp một. 


I.— CÔNG NGHIỆP CHIẾN TRANH 


Việc «công nghiệp hóa » đầu tiên của thực dân 
Pháp là, từ năm 1938, chúng đẩ mở một nhà máy 
chế đạn và một nhà máy chế phi cơ. Đặc biệt là 
về nhà máy chế phi eơ ở Tóng (Sơn-tây) tuy chúng 
tiêu tốn tới mấy trăm triệu pho-răng trong số 600 
triệu phơ-rằng dự tỉnh (1) nhưng tới cuối năm 1940 
chúng thấy nhà máy đó không còn có tác đụng gì 
nữa vì chính quốc đã đầu hàng nên đã bỏ đở. Thế 
là mấy trăm triệu phơ-răng tiêu phí một cách hoàn 
toàn vô ích. Chúng ta lại cäng nên nhớ rằng cả hai 

- nhà máy trên đều do chính quyền thực dân ứng 


(1) Dccou+, À la barre de Plndochine, trang ?8. 
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ra làm như thể nghĩa là thực dân đã phải lẩy tiền 
thuế của nhân dân ta để xây dựng và như vậy 
chúng ta càng thấy rồ rằng những con để đầu tiên 
của cái gọi là «công nghiệp hóa » của chúng không 
có tác dụng gì để nâng cao mức sản xuất cả mà 
chỉ là đề quay lại giết hại nhân dân ta mà thôi. 


-I,— CÔNG NGHIỆP MỎ VÀ ĐÚC QUẶNG 


Về ngành này, hồi đầu chiến tranh tư bản Pháp 
đã thi nhau bổ vốn ra kinh doanh đề định lấy cho 
được thật nhiều nguyên liệu cung ứng cho kỹ nghệ 
chính quốc. Sau đó, nhất là từ khi nồ ra cuộc chiến 
tranh Thái-bình-dương, tùy việc xuất cảng nguyên 
liệu mỏ của chúng kém hẳn đi nhưng chúng vần 
tiếp tục bổ thêm khả nhiều vốn ra kính doanh. Nếu 

năm 1939 số vốn các công ty ở Đông-dương trong 
đó đại bộ phận là các công ty Pháp bỏ thêm vào 
ngành mỏ đã lên tới 41,2 triệu pho-răng thì đến 
năm 1943 các công ty vẫn còn dám bỏ thêm tới 
46,6 triệu pho-răng nữa ! Số giấy phép đi tìm mỏ 
cũng thế, năm 1939 lên tới 408 chiếc nhưng sang 
tới 1943 vẫn không kém là bao vẫn còn lên tới 379 
chiếc Œ)!1 Tóm lại hoạt động trong ngành mỏ của 
các công ty ở Đông-dương và thực chất là của các 


`(1) Annudaire satistique 1939—1946, trang I-43 uà G-40. 
Xem thêm bằng bỏ uốn trong mục «Thế lực uà những món 
lãi khồng lồ của các công tụ Pháp” 0à mục & Các bằng thống 
kê kùnh tế 3, 
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công ty Pháp vẫn còn khả mạnh trong chiến tranh 
và sở dỉ như thế là vì chúng cần phải: 


1) Tìm những nguyên liệu mởi thay thế cho 
các nguyên liệu trước kia phải nhập cảng, Thí dụ 
từ đầu năm 1941 chúng đã khai thêm mỏ nhung đá 
(amiante) và than chì (graphite). Sang năm 1942 
chúng lại cố gắng mở thêm mỏ thạch cao (gypse) 
ở Lào để lấy nguyên liệu làm xi-măng. Nhưng vì 
vận tải xa xôi và khó khăn tốn kém quả nên nhà 
máy xi-măng vẫn bị hạn chế sản xuất, 


2) Mở lại mỏ than Ninh-bình trước đã bị bỏ 
rơi tới 10 năm và trang bị lại mổ than Nông-sơn 
(gần Đà-nẵng) để đỡ phải vận tải than từ miền Bắc 
xuống miền Nam trong khi đường giao thông ngày 
ngày bị tắc nghẽn vì chiến tranh. 


3) Mở thêm những lò nấu quặng ra kim khi 
đề có nguyên liệu chế tạo các vật phầm tiêu dùng 
hiện đương rất thiếu. Về ngành này chúng ta nên 
biết rằng trước kia đại bộ phận kim khí tư bản _ 
Pháp đều đem xuất cảng chứ khỏng phải để dùng 
cho kỹ nghệ ở Việt-nam, đồng thời phần lớn các kim 
khí đó đều được chúng đem xuất cẳng dưởi hình 
thức quặng chứ không phải dưới hình thức kim 
khí nguyên chất. Lò đúc thiếc ở Cao-bằng mở năm 
1917 tới 1931 thì đóng cửa. Ở Hải- -phòng chỉ có một 
lò lọc thiếc Vân-nam chứ không phải là nấu quặng 
ra thiếc. Lò đúc sắt thép ở Hải-phòng mở năm 1919 
đến năm 1926 thì đóng cửa. Rút cục lại chỉ có lò 
nấu quặng kẽm là vẫn tiếp tục hoạt động cho tới 
trước chiến trauh. Cũng vì thế năm 19411 tư bản 


Ề ca ẨÍĐ = : 


Pháp đã bắt buộc phải biển lò lọc thiểe ra lò nẩu 
quặng thiếc, đồng thời chúng cũng giúp đổ cho 
Mai Tâm, một viên thanh tra mật thám đắc lực của 
chúng mở một lò nấu quặng sắt ö.Bắc-sơn (thuộc 
tỉnh Bắc-giang). Lò này xây dựng từ 1938 tới cuối 
năm 1942, sau một thời gian thí nghiệm đã bắt đầu 
sản xuất được một thứ gang tốt thì thực dân Pháp 
lấy cở Mai Tâm không đủ khả năng đầy mạnh sản 
xuất, do đó đã bắt Mai Tâm phải nhường cho công 
ty than Bắc-kỳ kinh doanh. Công ty này sau khi 
nắm lấy lò đó đã sản xuất mỗi ngày được từ 10 
đến 12 tấn gang và với thứ gang đó một công ty 
khác đã đúc ra được một thứ thép tốt. Nhưng thực 
tế ra cả thứ gang và thép đó vẫn chưa giải quyết 
được vấn đề, vì thực đân Pháp mới sẵn xuất được 
có rất ít, và với điều kiện chiến tranh chúng không 
thể mổ những xưởng chế máy móc được và nếu có 
chế thì chỉ mới chế được những thứ máy rất thô sơ 
mà thôi, do đó nạn thiếu máy móc của các ngành: 
kỹ nghệ khác vẫn còn ở tình trạng rất nghiêm trọng 
như cữ. Sau sắt thì đến đồng, một công ty khác đã 
nấu được quặng đồng nhưng sự sản xuất vẫn còn 
ở trong phạm vi rất nhỏ hẹp. - 

4) Tìm những mỏ dầu hỏa đề thay thế cho 
nhiên liệu phải nhập cảng nhưng việc này tuy có 
làm song không đem lại kết quả gì. 

5) Cung cấp nguyên liệu cho phát - xit Nhật. 
Trong vấn đề này một mặt thực đân Pháp chung 
vốn với các công ty Nhật đề khai thác sắt, phốt phát, 
gôm (xem mục «Cuộc ăn cướp đại quy mô của 
phát-xit Nhật »), một mặt chủng vẫn xuất cảng được 
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các nguyên liệu như quặng thiếc, quặng kẽm, than 
đá... và chỉ có từ 1914 trổ đi thì phát-xít Nhật mới 
bầu như không mua hàng cho chúng nữa (Xem 
mục «Các bằng thống kê »). 


P II. — CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 


Ngành này bao göm nhiều loại công nghiệp 
chế biến các nguyên liệu có sẵn ở Việt-nam ra vật 
phầm tiêu dùng. Vì các hàng nhập cảng thiếu hẳn, 
đo đó trong chiến tranh, tư bản Pháp đã đặc biệt 
chú trọng vào ngành này hơn tất cả mọi ngành hoạt 
động kinh (ế khác. Vốn bỏ thêm của các công ty ở 
Đông-đương trong đó đại bộ phận là các công ty 
Pháp đã lên tới 320,1 triệu pho-rắng kê từ 1939 
tới 1945 trong khi đó thì ngành mỏ chỉ bỏ thêm 
được cỏ 156,1 triệu, ngành nông, ngư nghiệp được 
258,4 triệu, ngành thương nghiệp được 251,5 
triệu () v.v... (xem mục «Thế lực và những món 
lãi không lồ của các công ty Pháp »). Việc bỏ vốn 
nhiều vào ngành này trong thời chiến tranh như 
vậy thực ra chỉ có nghĩa là tư bản Pháp đã cố 
gắng bóc lột nhân dân ta cho được thật nhiều trong 
ngành đó. Âm mưu bóc lột của chúng như thế nào, 
đó là điều chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây về từng 
loại công nghiệp chế biến một. 

1,— Công nghiệp rượu cồn và đầu trơn mẫy. 


Đề thay thế cho ét-xăng, ma-dút, đầu trơn mây 
không nhập cảng được nữa, tư bản Pháp đã cố hết 


(1) Annuaire siatistique 1939 — 1916, trang 1- #3. 
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sức tìm cách chế tạo các nguyên liệu mời mặc dù 
nhân dân ta có bị thiệt hại lớn cñng mặc. Chúng 
đã dùng rất nhiều gạo để nấu rượu cồn chạy ô-tô 
vừa đề chúng dùng vừa đề nộp cho .phát-xit Nhật 
đồng thời chúng cũng đầy mạnh việc sẳn xuất than 
củi và các lò cung cấp hơi than cho ô-tô chạy. Mấy 
con số dưới đây nói lên sự cố gắng của chúng 
trong việc dùng nhiên liệu mới thay thế cho 
éf-xăng : ° 

hCGGGẼẺẼẶÝEẽEE 


Trọng lượng 


h ^ * 'nø 
bản một nắm Trọng lượng 


Các nhiên liệu bình thường | bán năm 
trước chiến 1943 
tranh 
—ÈÉt-xăng nhập cảng - 36.000 t 380 t 
— Rượu cồn 5.000 t 15.500 t 
| — Than đốt lấy hơi 1.500 t 28.500 t 
ì Œ) 


Như vậy là tư bản Pháp đẩ tăng hơn 3 lần việc 
bản cồn và gần 20 lần việc bán than đốt lò ô-tô để 
thay thế cho ét-xăng không đem tới bán cho chúng 
nữa từ đầu năm 1941. Tuy vậy, tuy chúng đã tận 
lực lấy gạo ra nấu cồn và cố gắng phát triền sản 
xuất than, nhưng chéng cũng chỉ mới bảo đảm cho 
độ 40% ôð-tô chạy được mà thôi. Sau đó từ đầu 
năm 1943 trở đi, vì thiếu chất a-xit suyn-phuy-rích, 


(1) Bulletin économique de UIndochine 1943. F. 1, 
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nên việc sản xuất cồn cũng bị hạn chế, việc vận 
tải đo đó cũng bị hạn chế theo nhưng thực ra các 
ô-tô Nhật Pháp vẫn thỉ nhau chạy và chỉ có các 
ô-tô vận tải của các nhà tư sản Việt-nam là bị hạn 
chế mà thôi. Ô-tö chở khách it mà hành khách thì 
đông, do đó trong thời kỳ này, bất cứ một chuyến 
ô-tô nào eñng đều ăm ắp người và hàng hỏa chồng 
chất lên nhau không còn một chỗ nào hở, khiến 
cho mọi người đi lại đều rất khô sở. 

Song song với việc nấu cồn cho ô-tô chạy hay 
đề dùng trong y học, một điều đáng chú ý là tư 
bản Pháp vẫn mở rộng việc nấu rượu để bán cho 
nhân dân ta uống. Số rượu cồn và rượu uống mà 

tối đại bộ phận là do các nhà máy của tư bản Pháp 
sản xuất được ở Đông-dương ngày mội tăng. Mấy 
con số dẫn chứng : (rượu nguyên chất). 


Ruợu cồn chạy 


NĂM Rượu uống | ô-tồ và dùng TÔNG g8i| 


„ trong ÿ học 
340.000 hl 49.000 h] 389.000 h] š| 


362.000 h]l 54.000 hl 410.000 h]l 
367.000 h]l 83.000 h] 450.000 hì 
316.000 hl 177.000 hì 493.000 hl 


@) 


=aÍS—S, 


Như vậy là đề phục vụ cho quyền lợi của bản 
thân, chúng càng ngày càng lấy nhiều thóc gạo của 


(1) Gauthier. Sách đã dẫn trang 2ð3 uà Témoignages 
etL documents..-, trang II-§. 
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nhàn đân ta đem nẩu rượu trong khi đó thì nhần 
ta đang đói. Thí dụ riêng năm 1942 chúng đã lấy tới 
126,400 tấn gạo để nấu rượu, (tỉnh theo: 1 tấn gạo 
nấu được 3,9 héc-tô-lit rượu nguyên chất). 

Bên cạnh việc tìm nguyên liệu thay thế cho éf- 
xăng, tư bản Pháp cũng hết sức xúc tiến việc sản 
xuất các thứ dầu dừa, đầu cao-su, dầu lạc, đầu thầu 
đầu, đầu cá v.v... để thay thế cho ma-dút và đầu 
tron máy trước kia phải nhập cẳng hay đề lấy 
nguyên liệu làm xà-phòng, làm dầu ăn... Nhưng 
muốn cho có đủ nguyên liệu để chế các thứ đó, 
chúng đã thẳng tay bắt nhân dân ta phải nhỗ hoa 
màu để trồng các thứ cây có chất dầu cho chúng. 
Thí dụ kể cả toàn Đông-dương năm 1938 mới trồng 
có 48.500 ha lạc, vừng, dừa, thầu đầu, nhưng sang 
tới 1944 đã bị thực dân Pháp bắt phải trồng tới 
116.700 ha các thứ đó (0. Như vậy là so với trước 
chiến tranh, năm 1944 nhân dân Đông-đdương đã 
phải bỏ hơn 68.000 ha trước kia rồng ngô, khoai, 
hay lúa đề trồng lạc và thầu dầu cho thực đân 
Pháp (xem thêm mục: « Các bằng thống kê kinh tế »), 
Mặt khác, thực dân Pháp lại kiêm soát chặt chế 
việc mua bản, vận tái các thứ đó đồng thời định 
giá nhất định, thường là thấp hơn giá thị trường 
rất nhiều, để thu mua các thứ đó làm cho nhân 
đân ta đã không có đất đề trồng lúa, trồng màu lại 
không có tiền để mua thực phầm mà ăn, Nhiều 
xưởng chế các loại dầu đã được chúng cấp tốc xây 
đựng, số dầu dùng trong các ngành, kề cä ngành 


(1) Annuaire sialistique 1939 — 1946, trang F-16. 


wz. 


làm xà-phòng, ngành thực phầm, đã càng ngày càng 
sản xuất được nhiều. Năm 1939, Đông-dường mới 
sẵn xuấ! được 48.100 t các chất có đầu, sang năm 1944 
đã được tới 67.400 t (xem thêm mục: «Các bằng 
thống kê kinh tế »). Nhìn chung, tông số sẵn xuất các 
chất có đầu thì mới tăng lên được có một lần ruỡi 
vì trong đó kể cả dừa là thứ diện tích không tăng 
là bao (năm 1938 : 21.700 ha, năm 1944 : 29.000 ha) 
mà sản xuất thì lại sụt đi (1938: 29.000 t, 1944: 
28.400 4). Nếu chỉ kể lạc và thầu dầu là hai thứ 
thực đân Pháp cố sức bắt nhân dân Đông-dương 
phải trồng thêm thì sẽ thấy rổ hơn đã tâm của 
chúng. Năm 1938 về hai thứ đó, nhân dân Đông- 
dương đại loại cũng trồng như thường lệ được 
17.000 ha và sản xuất được 18.000 tấn nhưng sang 
tới năm 1944 thì đã bắt buộc phải trồng tới 76.900 
ha và sản xuất được 36.900 tấn (). Như vậy là về 
hai thứ đó điện tích đã tăng gấp hơn 4 lần và sản 
xuất thì tăng được hơn 2 lần. Tủy số lượng các 
chất dầu sản xuất đã tăng lên như vậy nhưng số 
dầu dùng vẫn không đủ, đặc biệt là dầu đề nông 
thôn ta thắp đèn thì chúng không hề quan tâm tới. 
Bao nhiêu nguyên liện của nhân dân ta sẵn xuất ra 
được chúng đều vơ vét thu mua cho kỳ hết đề 
phục vụ cho lợi ích của chúng còn đại đa số nông 
“ân ta thì vì thiếu dầu hỏa lại không sao mua 
được các thứ đầu thay thế nên đành phái thiếu 
ảnh sáng ban đêm (rong suốt mấy năm trời. 


(1) Annnaire sfatistique 1939 —- 1946, trang Ƒ-76. 
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2. — Công nghiệp hóa học. 

Về ngành này, trước kia tư bản Pháp chỉ mới 
sản xuất được có hơi đất đèn bằng những nguyên 
liệu nhập cảng. Do đó trong chiến tranh chúng 
đã cố gắng sản xuất được những chất hóa học như 
đất đèn dùng để chế hơi hàn xì (nhà máy đất đèn 
ở Lộc-bình mỗi ngày sản xuất được 2 tấn), thuốc 
đen để đốt mìn (nhà máy thuốc đen ở Vĩnh-yên 
sản xuất mỗi tháng được 10 tấn), chất các-bô-nát 
đơ xút (carbonate de soude) để làm xà-phòng, 
chất cờ-lô-rát đơ pô-tát (chlorate de potasse) đề 
làm điêm v.v.:, Nhưng nói chung, các chất sản xuất 
ra được còn rất ít, đặc biệt là chất cờ-lô rát đơ pô- 
tát thì vì sản xuất còn ít quá (năm 1943 mới được 
độ từ 2t đến 2t,5) nên nhà máy diêm bị hạn chế 
sản xuất đưa tới nạn khan diêm làm cho nhân đân 
ta phải mua diêm với một giả rất đắt, thí dụ năm 
1940 mỗi bao điêm mới bản giá chính thức có 1 xu 
rưỡi, sang 1943 đã bán tới 4 xu() nhưng nếu bán 
giá chợ đen thì còn đắt hơn nhiều nữa. 


3. — Công nghiệp các vật liệu xây dựng. 

Đề có vật liệu xây đựng các công sự chiến 
tranh, các định thự của bọn trùm thực dân và 
phong kiến, các công sở, trại lính Pháp Nhật và 
nhất là mở rộng các nơi nghỉ mát của thực đâu 
như Tam-đảo, Đà+ạt, v.v... tư bản:Pháp đã rát, 
chú trọng duy trì ngành công nghiệp này tuy nguyên 


(1) Vũ Đình-Hỏe, Thanh Nghị số 110, _ 
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liệu thiếu, Cũng vì thế mà muốn đề nhà mắy xi- 
măng tiếp tục hoạt động, chúng đã cố gắng lấy 
thạch cao ở tận bên Lào đem về Hải-phòng, cố 
gắng chế chất các-bô-nát đo xút đề dùng trong 
nhà máy chai sẵn xuất những trụ điện bằng sứ v.v.. 
nhưng vì giá thành thạch cao đắt quá, việc chế 
các chất hóa học như các-bônát đơ xút còn 
được ít quả, đồng thời các máy móc mỗi ngày một 
hỏng dần đi, nên xi-măng, gạch, ngói, đồ sứ v.V.. 
đều bị hạn chế sản xuất. Nhưng nhữ nø thứ đõ nếu 
eó khan thì chỉ khan đối với nhân dân ta khóng 
đủ vật liệu làm nhà dẫn tới việc thiếu nhà của ở 
các thành phố lớn, nhất là vì trong các thành phố 
đó, thực đân Pháp đã phải trưng dụng rất nhiều 
nhà cho quân đội Nhật đóng. Còn đối với thực 
dân thì thực ra chúng vẫn không thiếu vì bao nhiêu 
nguyên liệu cầu thiết cho việc xây dựng như xỉỈ- 
măng, ngói tây, chúng đều giữ được độc quyền 
sử dụng. 


4, — Công nghiệp cơ khí. 

Chính quyền thực dân rất chú trọng về mặt 
này, do đó đã khuyến khích các công ty Pháp đồng 
thời lấy cả tiền công quỹ ra ứng trước cho bọn 
chúng kinh doanh nhưng kết quả vẫn chưa được 
là bao vì rút cục lại các công ty Pháp chỉ mới lập 
được một số xưởng: 


— Dát kim khi như kẽm, đồng. 
— Néo đồng thành sọi dùng trong công 
nghiệp điện. 
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— Kéo sắt thành sợi làm cốt cho bê-tông. 

— Chế một ít máy -dụng cụ (machine - outil) 
thô sơ; một ít mảy nghiền, máy nhào, một it nồi 
súp-de, pit-tông (piston) v.v... ' 

— Chế một ¡L vật phầm lặt vặt như đầu van 
xe đạp, bi-dông, các đồ phụ tùng xe đạp, bật lửa, 
lưỡi cưa, lưỡi hái v.v... 

— Chế tiền trỉnh, hàn điện v.v... 

Như vây là các máy cải, các máy lớn cần cho 
các loại nhà máy hay xe hỏa đều chưa chế tạo 
được, do đó các máy móc đều hỏng dần di mà 
không có đồ thay thế làm cho sức sẵn xuất của 
các nhà máy đều mỗi ngày một sút kém. 


5. — Công nghiệp dệt. - 

Trước chiến tranh Đông-dương nhập cẳng 
trung bình mỗi năm 23.000 tấn hàng bông sợi trong 
đỏ có 16.000 tấn bông dễ các nhà máy Pháp kéo 
ra sợi (được 14.0001) vừa dễ dùng trong nhà máy 
của chúng (độ 4 nghìn tấn), vừa để bán cho thợ 
thủ công Việt-nam (độ chín nghìn, 1 vạn tẩn) Œ) 
trong khi đó thì Đông-dương, chủ yếu là Cao-mên, 
chỉ sản: xuất được có 2.700 (2) bông và có năm còn 
được ít hơn nữa, vào khoảng đưới 1.000 tấn @), 


(1) Gauthier. LÌlndochine an trauail dans la paix 
franca:se. Paris 1917, trang 354, 

(2) Annuatre s(atistique 1939 — 1946, trang F-?1. 

(3) Dulleftn ¿conomique de PÌndochine 1942, F-I trang 
3 0ua 93, 
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Đầu chiến tranh, bông sợi vẫn nhập cẳng được khá 
nhiều, nhưng từ 1942 trổ đi thì hầu như không còn 
gì nữa. Thí dụ năm 1940 tư bản Pháp còn nhập 
cảng được một số bông kéo ra được 10.400 tấn sợi 
nhưng tới năm 1942 thì chỉ kéo được có 1.507 tấn Œ). 
Muốn cho đủ nguyên liệu để nhà máy của 
chúng có thê tiếp tục hoạt động, chúng đẩ không 
ngần ngại øì bắt nhần đân Đông-dương phải bỏ lúa 
hay hoa mầu để trồng bông. Đồng thời thực dân 
Pháp cũng đây mạnh việc trồng các thứ cây khác 
lấy nguyên liệu đệt vái mặc, hay làm bao tải đựng 
gạo xuất cảng cho phảt-xít Nhật. Mấy con số dưới 
đây chứng minh điều. đó : 


Diện tích trồng các cây lấy sợi 
ở Đông-dương: 


| CÁC LOẠI SN | 
& 1938 Ị 1944 ' 
— Bông 8.800 ha 52.200 ha 
— Đay 500 ha 17.700 ha 
— Gai rất ít 1.200 ha 
— Dâu 4.300 ha 13.800 ha 
TÔNG CỘNG 13.600 hạ | 84.900 ha ® 


Như vậy là điện tích trồng 4 loại cây trên đẩ 
tăng gấp hơn 6 lần trong thời kỳ chiến tranh 


(1) Bulletin éeonomique de Plndochine 1941 F-] 
(2) Annuaire statistique 1939—1946 trang P-77. 
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nhưng trong tất cả các thứ đó chỉ có. đay pha với 
sợi vỏ đừa dùng làm bao tải là đủ 'bù vào chỗ 
thiểu của phát-xi( Nhật nên chúng vẫn mua được 
đủ số gạo đem đi còn các thứ khác cung cấp cho 
nhu cầu mặc của nhân dân Đông-dương thì còn 
thiếu rất nhiều. Thí dụ, bông năm 1944 mới sẵn 
xuất được có 6.200) như vậy mới cung cấp 
chưa được 1/4 nhu cầu về mặc của nhân dân 
Đông-dương. Nhà máy sợi của tư bản Pháp do đó 
cũng phải hạn chế sản xuất, nhưng không phải vì 
thế mà chúng kém lẩi, vì với việc giữ lấy tối đại 
. bộ phận số sợi kéo ra được, chúng vẫn có đủ 
nguyên liệu ebo các máy dệt của chúng chạy đều. 
Đồng thời: chủng còn mở những xưởng đệt vải 
bằng cách pha bông với đay, bông với gai để có 
nhiều hàng bán. Chúng chỉ chia cho thợ thủ công 
Việt-nam được rất ít nguyên liệu khiến cho hàng 
11, 12 vạn thợ dệt ta phải nghỉ việc. Ngoài ra chia 
sợi cho thợ thủ công ta được bao nhiêu, chủng 
lại bắt họ phải nộp đủ số vải dệt ra bấy nhiêu đẻ 
chúng được tự do bán giá chợ đen, trong khi 
chính người dệt ra vải phải rách rưới. 


6) Công nghiệp giấy. 


Trước chiến tranh nhà máy giấy của tư bản 
Pháp mỗi năm sẵn xuất được gần 4.000 tấn 


(1) Annuaire siatistque 1939-1946 trang F-7? Theo 
Đullelin éeonomique de Plndochine 1943 F-Il thì năm 
1943 Đông-dương mới sẵn xuất được 4.0001. Theo Annu- 
aire stafisique thì được những 6.5001. 


(2) Builetin économique de Plndochine 1943 F-H. 
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nhưng vẫn không đủ dùng vi hàng năm Đông- 
dương vẫn phải nhập cẳng rất nhiều giấy..Thí dụ 
năm 1938 nhập cảng 8.6241, năm 1939. 10.263 t, 
năm 1940: 7.305 tấn Œ). Do đó, hồi đầu chiến 
tranh chúng đã cố gắng sản xuất được nhiều hon, 
thi dụ năm 1941 sẵn xuất được 4.2801 @› nhưng 
mức sản xuất vẫn còn kém xa nhu cầu. Đồng thời 
các chất hóa học như xút (soude) thiếu và máy móc 
một ngày một hỏng đi nên không thể sản xuất 
mạnh được. Do đỏ chúng đã phải một mặt khuyến 
khích thợ thủ công ta, một mặt chia nguyên liệu 
cho họ làm với điều kiện là nộp giấy lại cho chúng. 
Số giấy bản do thợ thủ công ta làm năm 1942 được 
chừng 2.500 t, như vậy cả nhà máy của tư bản 
Pháp và thợ thủ công Việt-nam vẫn chỉ mới đạt 
được mức 6.000 t nghỉa là cung ứng chưa được 
nửa nhu cầu bình thường của Đông-dương. Cũng 
vì vậy mà giá giấy ngày một cao vọt; giá sách 
vở, báo chí cũng tăng theo và việc tăng giá đó đã 
có ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ sách báo . 
và đòi sống của các nhà văn Việt-nam. 


7) Công nghiệp cao-su. 


Việ-nam sản xuất được rất nhiều cao-su 
nhưng trước chiến tranh tư bản Pháp đã đem đại 
bộ phận để xuất cảng và chỉ để một số rất íL chế 
các vật phầm bằng cao-su thôi. Chiến tranh bùng 


(1) Gauthie  Llndochins qu tra»ail dang la pal2 
franeaise. Trang 259. 
(3) Builetin ¿conomique de Ủ[ndochine 1949 F-H1. 
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nỗ, săm lốp *% đạp, xich-lô, mô-tô, ô-tô không 
nhập cảng được nữa, do đỏ chúng mới cổ gắng 
phát triển ngành này nhưng số sản xuất ra được 
;ẫn còn kém xa nhu Êầu. Tất cả: các vật phẩm sản 
xuất ra năm 1942 mới được có 1.750 t nghĩa là 
mới dùng đến có độ 1/44 số cao-su sản xuất ra 
được năm đó (75.178 t) Œ›. Về sắm lốp xe đạp 
và xieh-lô tuy chúnế đẩ đây mạnh sản xuất từ 
153.000 chiếc năm 1939 lên tới hơn 400.000 2 
chiếc năm 1942, nhưng nhân dân Việt-nam vẫn 
phải khó khăn lắm mới mua được các thứ đó. 
Không những thế nhân dân ta còn phải mua cả 
đến thứ lốp đặc của chúng đề dùng vừa hại xe 
vừa đi chậm. Còn đến xăm, lốp ô-tỏ thì sản xuất 
lại càng kém. Vì cao-su thì có nhưng lại thiếu vải 
tốt để lót ở trong, do đó lốp rất chóng hỏng. Đồng 
thời công nghiệp đó vẫn chưa phải là một công 
nghiệp tự túc hoàn toàn vì người mua' săm lốp 
phải nộp đầu van và cả lốp cũ cho xưởng mắy 
đề có đầu van, có vành lốp mà chế tạo đồ mi, 


8.— Các ngành công nghiệp khác. 

Về các ngành công nghiệp khác như công 
nghiệp thuộc da, chế thuốc, công nghiệp điện, 
đường trắng, tư bản Pháp trong ngành nào cũng 
cố gắng phát triển để kiếm lời. Thí dụ về công 
nghiệp thuộc đa, trước sự thiếu thốn các chất hóa 
học, chúng đã giữ độc quyền thu mưa các VỎ cây 


(7) Annuaire slatistique 1939—1946, trang F-6§1 
(2) Bulletlin éeonomique de ỦIndochine 1943. F-II. 
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dùng để thuộc đa nên nhà mảy vẫn chạy đều; về 
ngành điện thì chúng đã xảy dựng dược một nhà 
máy thủy điện khả lớn dầu tiên ở Việt-nam để 
cũng cấp diện cho thành phổ Đà-lạt, nơi dưỡng 
sức của chúng; eòn về ngành chế thuốc thì cũng 
xây dựng một xưởng chế ký-ninh nhưng số thuốc 
chế ra được (6 tấn năm 1913) () cũng vẫn mới chỉ 
để đủ dùng trong quản đội của chủng mà thói chứ 
thực ra nhân dân thi vẫn rất thiểu thuốc. Còn về 
công nghiệp dường thì chúng đã tìm mọi cách hạn 
chế việc chế đường cát của nhân dân Việt-nam 
dễ có nhiều nguyên liệu dùng trong các nhà máy 
của chúng. Số dường trắng sản xuất của mấy nhà 
máy đường của tư bản Pháp ở Hiệp-hòa (Nam-bộ) 
và Tuy-hỏa (nam Trung-bộ) tăng lên vùn vụt. Thi 
dụ năm 1938 mới sẵn xuất được có 15.100 tấn, 
nhưng tới năm 1941 đã được tỏi 20.400 tấn (2), 
Nhưng vì dường giao thông càng ngày càng bị giản 
đoạn nên nạn thiếu dường ở ngoài Bắc vẫn càng 
ngày cảng trầm trọng. 


Điểm qua các hoạt động công nghiệp của tư 
bản Pháp nói trên, chúng ta thấy rõ ràng cái chúng 
gọi là «cöng nghiệp hóa » chưa đi đến một kết quả 
nào vì căn bản là máy móc vẫn chưa tự chế được, 
các chất hóa học thì chưa sẵn xuất được là bao, 
tất cả những sự cố gắng loay hoay của chúng thực 


_ (1) Deeour. À la barre de Pindochine, trang 432. 


(2) Gauthier. Lindochine an lrapail dans la pai£ 
fraucaise, trang 254. 
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ta chỉ có mục đích làm thế nào để kiếm lời được 
ngay. và được nhiều nhất. Chứng cũng thừa hiểu 
rằng chiến tranh xong thì toàn bộ chủ trương công 
nghiệp hóa sẽ lại vứt đi, do đó trong chiến tranh 
- chúng chỉ bỏ nhiều vốn vào những ngành nào sản 
xuất những vật phầm có thể bán ngay được như 
ngành chế tạo các vật phầm bằng kim khí; ngành 
chế đầu, ngành xi-măng, v.v... Nhứ vậy là trong 
chiến tranh tư bản Pháp vẫn kiếm được rất nhiều 
lời về công nghiệp, trong khi đó nhân đân ta phải ˆ 
nai lưng ra cuốc mỏ để chúng lấy nguyên liệu bán 
cho phát-xít Nhật, đóng thật nhiều thuế đề chúng 
có tiền xảy dựng những xưởng chế đạn, nhà máy 
phi eơ, nhồ hoa mầu để trồng thầu đầu, đay, bông, 
lạc, v.v... để cung cấp nguyên liệu công nghiệp cho 
chúng. Tuy trong chiến tranh, nhất là từ cuối 1943 
trổ đi, một số cơ sở công nghiệp của chúng có bị 
hư hại vì các cuộc ném bom của Mỹ như nhà máy 
xi-măằng, nhà máy sợi, mỏ than Hồng-gai, nhà máy 
chai, v.v... hoặc một số xí nghiệp phải hạn chế sản 
xuất vì không bản được hàng hay thiếu nguyên 
liệu đến nỗi một tác giả đã phải viết hồi tháng 
7-1945: «Hiện nau Kỹ nghệ nước ta bị đình đốn, 
hầu như thụt lùi lại tầu công nghệ» (1), nhưng 
không phải thế mà chúng bị thiệt thòi vì : 

— Các nhà máy bị bom thì chính quyền thực 
đân lại lấy tiền thuế của nhân dân ta ra trợ cấp 
cho chúng. › 

— Các xí nghiệp nào như mỏ than, mỏ kim 
khí không bán được hàng hay thiếu nguyên liệu 


(1) Thợ Hàn. Ngọn cờ giải phóng; trang 140. 
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thì thải thợ một cách tự do không bồi thưởng, không 
trợ cấp. Các nguyên liệu còn ứ lại như thiếc, kẽm 
thì đề tích lại chờ chiến tranh xong sẽ bán. 

` Ngoài ra vì các tập đoàn tư bản Pháp lớn kinh 
đoanh nhiều ngành một lúc như chúng1a đã nghiên 
cứu ở mục «Thế lực và những món lãi không lồ 
của các công fy Pháp», nên nếu chúng có hơi bị 
kém lời ở một ngành nào đố thì chúng lại được 
các ngành khác kiếm được nhiều lời hơn hay chắc 
chắn không bị chiến tranh phá hoại hơn đền bù 
ngay, do đó nói chung chúng vẫn thu được rất 
nhiều lãi. Chúng ta hãy thử cùng nhau xem qua 
hoạt động của chứng trong các ngành kháe : 


Giao thông-uận tải. 

Về ngành này các công ty tầu thủy trên sông 
ở trong Nam và ngoài bắc đều đầy mạnh hoạt động, 
vì ngành vận tải bằng ô-tô và xe lửa đều gặp khó 
khăn do ở chỗ thiếu nhiên liệu hoặc vì đường sắt và 
các cầu bị phả hủy nhiều. Nhưng ngay về đường 
sắt, tư bản Pháp vẫn thu được rất nhiều lãi. Năm 
1939 công ty Hỏa xa Đòng-đương — Vân-nam được 
lãi gần 10 triệu đồng, năm 1940 hơn 4 triệu đồng 
và cho tới năm 1944 cũng vẫn còn được lãi gần 
80 vạn đồng Œ) (xem thêm mục « Các bảng thống kê 
kinh tế »). Như vậy là đường sắt do công ty tư bản 
Pháp kinh doanh không năm nào bị lỗ vốn cả và 
chỉ có các đường đo nhà nước kinh doanh là bị 
hư hại nhiều và lỗ vốn mà thôi, (thí dụ năm 1944 


(1) Annuaire staiistique 1939 — 1946, trang 11-?9. 


— 135 — 


lỗ 7 triệu rưỡi)Œ) nhưng tư bản Pháp có bị thiệt 
hại øì về sự lỗ vốn đỏ đâu vì nếu đường sắt do 
nhà nước kinh doanh bị lỗ vốn thì thực dân lại 
lấy tiền thuế của nhân dân ta ra bù vào, thành th 
chỉ có nhân;dân Việt-nam là bị thiệt hại mà thôi, 
Không những thế nhân dân ta còn phải khô vì cái 
nạn thiếu tầu, Thường thường tầu hỏa chỉ để dùng 
chuyên chở quân đội Nhật Pháp hoặc hàng hóa 
_ cung eấp cho bọn chúng, và nhân dân ta nếu có 
được đi thì lại phải chen chúc trong những toa 
hạng tư chật hẹp, hàng hóa chồng chất,cả lên 
người, thực không khác gì những con cá hộp. 


Nóng nghiệp. 

Về ngành này tư bản Pháp bồ thêm rất nhiều 
vốn khuếch trương các đồn điền của chúng vì đỏ 
là ngành hầu như không bị hư hại gì vì ehiến tranh. 
Vốn của các công ty Đông-dương trong dó tối đại 
bộ phận là các công ty Pháp bỏ thêm trong 7 năm 
từ 1939 đến 194ã đã lên tới 258,4 triệu pho-răng 
như vậy là vốn bỏ thêm ra chỉ có kẻm ngành công 
nghiệp chế biến (320,1 triệu pho-răng). Đặc biệt là 
riêng năm 1944 các công ty đã bỏ thêm tới 151,8 
triệu pho-răng, hơn tất cả số vốn bỏ thêm ra vào 
các ngành khác gộp lại (các ngành khác chỉ bỏ' 
thêm được có 140,8 triệu phơ-răng năm đó) @). 
Như vậy càng chứng tổ rằng đến năm 1944, các 
ngành khác bị giảm sút hoạt động vì ảnh hưởng 

` 


(1) Annuaire statistique 1939 — 1946, trang 1179. 
(9) Như trên, trang 1-43. 


— l3 — 


bom Mỹ nên tư bản Pháp đã khôn ngoan đồn nhiều 
vốn vào nòng nghiệp. Các sản phầm nông nghiệp 
của chúng tuy trong chiến tranh còn ứ lại nhiều 
như các kho cao-su còn đọng lại 160.000 tấn:trị 
giá 7 tỷ pho-răng Œ) nhưng số đó, san chiến tranh, 
khi quân Pháp trở lại xâm chiếm Nam-bộ, chúng 
đều đã đem bản được cả. 


Thương nghiệp. 

Trong tất cả các ngành hoạt động của tư bản 
Pháp trong chiến tranh, có thể nói ngành này là 
một frong những ngành được lời nhất. Số vốn bỏ 
thêm ra trong bảy năm (1939 — 1945) của các công 
ty ở Đông-đương trong đó đại bộ phận là của các 
công ty Pháp đã lên tới 251,5 (2) triệu pho-răng chỉ 
kém có ngành còng nghiệp chế biến và nông nghiệp - 

Chúng ta cũng nên biết rằng cho tới 1940 các 
hàng Pháp nhập cảng vào Việt nam đều không 
phải nộp một xu thuế nào. Cũng vì thế mà chỉ tính 
riêng năm 1939 vì hàng Pháp được miễn thuế mà 
nhân dân ta đã phải cống cho tư bản Pháp một món 
tiền không lồ là 20 triệu đồng @G) trị giá bằng hơn 
1/6 ngân sách Đông-dương năm đó (ngân sách Đông- 
dương năm 1989 là 115.255.0008) @). Từ tháng 8-1940 


(1) Decoux, À la barre de Plndochine, trang 131. Theo 
Pierre Naoille. Sách đã dẫn, trang 53 thì sổ cao-su côn ứ 
tại tỏi 1946 là 170.000 tấn. 

(9) Annuaire stqtistique 1989 — 1946, trang I-4ä. 

(3) Lê Đình-Yên. Trung HẾc chủ nhật. Số 351 (1-7-1945) 
trang 14. k 

(4) Annuaire stutistique 1939 — :946 trang R — 90. 
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trổ đi, tư bắn Pháp eó thay đồi chính sách bằng cách 
ban bố cho Đông-dương được tự trị về quan thuế 
chứ không phải lệ thuộc vào nước Pháp như trước. 
Nhưng thực ra vì hồi pày tư bản Pháp đã bị thua 
trận (6-1940), hàng không sang Việt-nam được nhiều 
nữa, nên chúng mới thay đồi chính sách như vậy 
đề chính phủ toàn quyền Đông-đương có thể tự ý 
quyết định trong việc đánh thuế. Mà \ ngay cả trong 
hồi đó các hàng Pháp nói chung vẫn được miễn 
thuế rất nhiều, chỉ trừ một vài thử phải nộp mà 
thôi và hàng ngoại quốc thì vẫn bị đánh thuế rất 
nặng bằng từ 5% đến 130% giá hàng, làm cho đời 
sống của nhàn dân ta vẫn vô cùng đắt đỏ. Chỉ có 
từ ít lâu sau vì các tầu buôn Pháp bị thủy quân Anh 
tịch thu (tháng 11-1941) nên hàng Pháp mới không 
thể đem sang bản ở Việt-nam được nữa, Ngoài ra 
vì chiến tranh, nhất là vì nỗ ra cuộc chiến tranh 
Thải-bình-dương (12-1941) nên việc buôn bản của 
thực đân Pháp có giảm sút đi nhiều. Thi dụ khối 
lượng hàng xuất cảng của Đỏng-dương năm 1944 
chỉ còn bằng có độ 1/7 khối lượng hàng xuất cẳng 
năm 1939 và khối lượng hàng nhập cảng năm 1944 
chỉ bằng có 1/16 khối lượng hàng nhập cảng năm 
1939 Œ). Tuy vậy, không phải vì khổi lượng xuất 
nhập cảng rút đi như vậy mà chúng kém lời, vì 
nếu trước kia chúng còn dành một phần nào các 
công việc đó cho một số nhà buôn Trung-quốc 
hay Việt-nam — thí dụ trước chiến tranh về việc xuất 


(1) Tính theo bảng. chỉ sổ khối lượng xuất nhập cẳng 
của Đông-dương từ 199ã đến 1948 ở Bulletin ¿conomique dẹ 
PIndochine 1948. Sổ 2. 
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cảng gạo chúng còn dành 143 cho các nhà buốn 
Trung-juốce ở NÑam-bộ Œ) — những đến thời kỳ này 
thì chủng đã tiến tới hầu như nắm hết toàn bộ 
không để lọt một nguồn lợi nào cho ai nữa. 

Về nhập cảng, đầu tiên chúng đã được phát-xit 
Nhật dành cho 2/3 số hàng Nhật bán vào Việt-nam 
nhưng sau đỏ cũng vẫn còn được 1/2) nên tuy 
cỏ bị phát-xit Nhật chèn ép nhưng quyền lợi của ` 
chúng vẫn còn giữ lại được rất nhiều. 

Còn về xuất cẳng thì các công ty Pháp vẫn 
được phát-xit Nhật để cho xuất cảng các nguyên 
liệu chính như than đả, thiếc, cao-su, gạo, ngô, trị 
giá 90% tông số hàng xuất cảng @). 

Như vậy là tư bản Pháp vẫn giữ được đại bộ 
phận ngành ngoại thương đồng thòi trong ngành 
nội thương, các cửa hàng Pháp nhờ có nền tiểu 
công nghiệp và thủ công sản xuất mạnh trong 
chiến tranh nên vẫn có đủ hàng bản lấy lòi. 
Không những thế chủng còn giấu giếm đầu cơ hàng 
hóa đề bán chợ đen ngay những hàng của nhân 
dân ta sản xuất ra nên đẩ thu được những món 
lãi ghê gớm hơn nữa. Chính tên toàn quyền Đờ- 
eu đã nói rằng không một hãng buôn hay xí nghiệp 
Pháp nào bị vỡ nợ trong chiến tranh và cho tới 
tháng 3-1945 chúng vẫn còn tích trữ trong các kho 
được rất nhiều hàng như : 

— 160.000 tấn cao-su. 
— 500.000 — thóc. 


(1) Bulletin éconotniqwe de PIwdochine 1944. F. 1H1, IV 
trang 138. - 
(9),(3); Decouz. À la barre đe Plndochine, trang 449, 
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§" ø 
— 50.000 tấn chè đen, 
7 — Rất nhiều hồ tiêu và cáœlâm thô sản khác. 
— Rất nhiều kẽm, thiếc và than Œ). 


Tất cả các số hàng tích trữ đó chúng đều có 
ý định đề đem bản sau chiến tranh, đặc biệt là 
vỏi tính đã man đến cực độ chúng đã tích trữ tới 
900.000 tấn thóc, lại dùng cả thóec và ngỏ để đốt, 
trong các nhà máy ở Nam-bộ, khiến cho hàng triệư 
nhàn đàn ta phải chết đói. 

Ngoài việc buôn bán trên, chúng còn mở rộng 
các cœ sở cho nhàn dân Việt-nam ta vay để 
lấy lời. Tổng số tiền chúng cho các hợp tác xã nông 
nghiệp vay năm 1939 mới có 1.584.0008 nhưng sang 
đến năm 1942 đã cho vay tới 5.404.000$ (2). Nhưng 
chúng ta cũng nên biết thêm rằng việc cho vay đó 
của chúng thực sự «chỉ có lợi cho các nhà doanh 
nghiệp có quuền thể, cho những tay chức dịch 
cường hảo các nùng thôn quẻ 0ì bọn này pay tiền 
nhẹ lãi 834 đến 12% đề oề cho 0au nặng lài 80% 
đến 120% ». (3) 

Đồng thời với việc cho các hợ» tác xã nông 
nghiệp vay, tư bản Pháp còn bổ vốn ra cho các 
hợp tác xã thủ còng như hợp tác xã rèn (Bắc-ninÌ)), 
đệt (Chọ-lớn), giấy (Hà-nội), v.v... hay các hợp tác 


(1) Deeoux. À la barre de ỦIndochine, trang 449. 
(2) Bullelin ẻconomique de P'Indochine 1943. F. Ï. 
(3) Nghiêm Xuân-Yếm. Thanh Nghị, số 109. 
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xã đánh cá (Đồ-sơn, Cần-giờ..) ở khắp Trung 
Nam Bắc vay. Nhưng trong việc đó ta cũng nên 
biết thêm một đã tâm của tư bản Pháp nữa là 
chúng chỉ cốt cho vay để lấy lời chứ không phải 
để đầy mạnh sản xuất như chúng vẫn nói. Cũng 
vì thế chúng chỉ đồng ý cho vay khi người vay có 
bảo đảm hẳn hoi, nghĩa là chỉ cho vay những hợp 
tác xã còn những thợ thủ công muốn có vốn để 
mở rộng sản xuất thì không thể nào vay được. Về 

yấn đề này báo Thanh Nghị số 35 (1913) đã phải 
kêu lên là quỹ công nghệ ở Đông-dương đã lập từ 
1940 mà cho tới 1943 vẫn chưa hoạt động. 


Tóm lại, về mọi ngành kinh tế, tư bản Pháp 
vẫn giữ được một mức hoạt động khả quan trọng 
trong chiến tranh và như chúng ta đã biết trong 
tông số công ty vô danh ở Đông-dương là 191 thì 
chỉ có 18 công ty là không phải Pháp. Chúng đã 
khỏn khéo quì gõi đầu hàng phát-xít Nhật rồi câu 
kết chặt chẽ với bọn chủ mới để ra tay bóc lột một 
cách tàn khốe nhân dân Việt-nam. Chính vì muốn 
eó lời nhiều nhất mà trong bao nhiêu nấm xâm 
chiếm, chúng vẫn cố duy trì nền kinh íế Việt-nam 
ở trình độ nông nghiệp lạc hậu khiến cho nhân 
dân ta thiếu thốn đủ mọi thứ trong chiến tradh, 
không những thế, muốn đề kiếm lời hơn nữa, 
chúng còn cố tình gây ra nạn đói, nạn rách đề đến 
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nỗi hàng triệu: đồng bào ta phải chết đói trong khi 
đó thì chúng vẫn kêu gọi nhân dân ta quyên tiền 
gửi sang Pháp-cứu tế nạn nhân chiến tranh. Tiàh 
tới tháng 3-1943 tổng số tiền nhân dân Đông- 
dương gửi sang Pháp là 73 triệu pho-răng, ấy là 
chưa kề số tiền quyên trong thủy, lục, không quân 
gửi thẳng sang nữa(,`Đó, bộ mặt thật của chính 
sách kinh tế của thực dân Pháp là như thế, còn 
tất cả những danh từ mỹ miều chúng vẫn khua 
chuông gồ mổ như «eông nghiệp hóa» «kinh tế 
chỉ huy », v.v... rút cục lại chỉ là những ngón bịp 
bọm để ních cho được chặt túi tham không đáy của 
chúng mà thôi. 


M 


: - 
SỰ BÓC LỘT VỀ THUẾ 
CỦA. THỰC DÂN PHÁP ` 


Để đối phó với các sự cần thiết chỉ tiêu đo 
chiến tranh gây nên, chính quyền thực dân đã tăng 
thuế rất ' nhiều trong thời kỳ 1939 — 1945. Mấy 
-eon số về sự thu hoạch thuế dưới đây chứng 
mịnh điểm đó, 


. 


- () 7rung Đắc chủ nhật số 150 (2§-3-1943). 


.— H2 = : ` 


Tồng số thu hoạch của ngân sách Đông-đương 
và các ngân sách Bắc, Trung, Nam-kỷỳ 
trong thời kỳ 1939 — 1945 


| Ngân sách Ngân sách | Nzânsách | Ngân sách 
Năm | páng-dương Bắc- kỷ Trung-kỷ Nam-kỷ 


1939| _{115.255.000$ | 15.904.008 | 10.933.000Š 17.471.000Š 


1940| .#} 119.139.000 - | 21.082 000 - | 12.791.000 - | 21.067.000 - 
1941Ìã 150.629.000 - | 23.329.000 - ¡ 14.064.000 - | 26.910.000 - 
1942. | 181.015 000- | 29.848.000 - | 17.008.000 - | 31.996.000 - 


1943! z( 171.647.000 - | 25.552.000 -/ 15.963.000 - 31.135.000 - 


19414 >j 219.136.000 - 36.415.000 -, 22.240.000 - | 39.418.000 - 
1945 Ê 299.702.000 - đ) 


Các ngân sách khác như ngân sách hàng tỉnh, 
thành phố cũng tăng rất nhiều. Xem bằng trên 
chúng ta thấy trong có 6ö năm mà số thu của các 
ngân sách đều tăng hơn hai lần. Các thứ thuế do 
đó cứ mỗi ngày một tăng. Trong ngân sách Đông- 
dương năm 1939 về mục thuế đoan, thực đân Pháp 
thu được khá nhiều, tính bằng tới 24⁄4 ngân sách. 
Nhưng ®ì chiến tranh, xuất nhập cảng càng ngày 
càng ít đi, mà trong việc buôn bán với Nhật dần 
dần trở nên khách hàng độc nhất của Đông-dương, 
Pháp phải miễn rất nhiều thứ thuế cho Nhật, vì : 
vậy sự thu hoạch thuế về khơản đó kém hẳn đi. 
“Thí dụ đến năm 1944, số thuế yề mục đó chỉ eòn 
chiếm được có 15% ngân sách và sang tới 195, 


(1) Annuaire siatistique de PUnion francaise Quire- 
mer 1939— 1946 1-90, 91, 93, 93. 
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thì còn thu hoạch được ít hơn nữa: (Số dự thu tính 
ra chỉ bằng có gần 8% ngân sách) (). Cũng vì vậy 
mà thực đàn Pháp phải tắng rất mạnh các thứ thuế 
khác như thuế tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, 
thuế muối; rượu, thuốc :phiện, thuế điền thổ, trước 
bạ, v.v. Đem so sánh các thứ thuế đó trong ngân 
sách Đông-dương năm 1939 với năm 1945 chúng 
ta thấy như sau: 


¬— —— 


| v Ngân sách 1939| Ngân sách 1995) : 


` TÊN THUẾ 
‹ Số thu Sổ dự thu 


| — Thuế liêu thụ và vận : 
chuyền hàng hóa 20.655.000 Š | 58.265.000 8 

— Thuế muối, rượu, thuốc 
phiện, pháo; điêm, thuốc 


| 1; v.V::. 24.694.000 - | 87.000.000 - 
Ì — Thuế điền thổ, trước bạ | 11.82..000- | 28.635.000- 
@®4 @) 


Như vậy là ba món thuế trên đã tăng lên trong 
khoảng 6 năm có thứ tới gần 3 lần có thứ hơn 3 
lần. Lại nói đến món thu hoạch về xổ số Đông- 
dương, một lối thuế cưỡng bách đánh bạc cũng 
tăng rất nhiều. Năm 1939, về khoản đỏ, thực dân 
Pháp mới thu được-có 913.367 $00, sang tởi năm 
1944 chúng đã thu được tới 2.828.435$00 và dự 


(1) Tỉnh theo các . liệu trong Annuaire sfatistique... 
trang #-90. b 


(2), (3) Annndaire statistique 1939 — 1940 trang K-90. 
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định sẽ thu được 3.810.000$00 năm 1945 (Ð, Giá 
tem gửi thư nhà nước bản cững tăng nhiều. Thí dụ 
cuối năm 1943 đương bản 0$06 một chiếc thì tăng 
lên tới 0810 ):. Đó là nói đến những món điền 
hình, còn các thứ thuế khác cung cấp cho ngân 
sách Đông-dương thì cäïng theo đà đó mà tăng lên. 
Sang đến các ngân sách xe hỏa, hàng xứ, hàng 
tỉnh va thành phố thì cñng vậy. Thí dụ giá vé xe 
hỏa hạng 3 năm 1944 tăng hon 89% so với năm 
1931 và giá vé hạng tư tăng lên 65% (3). Thí dụ theo 
nghị định của thống sứ Bắc-kỳ thì từ 1912 trở đi 
các đất đề không chưa làm nhà ở các tỉnh cũng 
đều phải chịu thuế (@Ð, hay theo quyết định của 
thành phố Hà-nội thì từ năm 1943, thuế đỗ thùng 
từ 0§70 tăng lên 1800, thuế chợ và sát sinh tăng 
25%, thuế đỗ ô tỏ trước có ba hạng là 2$, 38, 5$ 
thì tăng lên 2$59, 3$7ã và 6§50, thuế mành mành 
và mái hiên tăng 25%, thuế nhốt súc vật tăng 50% 
v.v... (ð,, Cửng nên biết thêm rằng tối đại bộ phận 
các thứ thuế trên đều do nhân dân Việt —Miên— 
Lào phải đóng, còn bọn tư bẳn, thực dân Pháp thì 
thực ra thu hoạch được rất nhiều mà đóng thuế 
thì rất ít. Thời kỳ này, trong khi bất cứ người dân 
Bắc-kỳ nào thu hoạch được có 120Š00 một năm 
hoặc chỉ có một «thước đất» (24*“) phải đóng 


(1) Budgel général 1939, 1942, 1945 mục Receles 
exIraordinaires. 

(9) Trung Bắc chủ nhâit số 187 (19-12-7943). 

(3) Dudget gẻnéral 1945, trang X11 

(4) Trí Tân, sổ 33. — 

(3) Trung bắc chủ nhật, số 140. 
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2850 cộng với 118 xư phụ thu về khoản thuế thân 
không thôi nghĩa là phải đóng gần 3% số thu hoạch 
hàng năm thì một người Pháp nếu thu hoạch trên 
8.000800 mà có 4 con thì chỉ phải đóng có 508 Œ) 
bằng có hơn 0,6% số thu hoạch. Cững vì thế mà ' 
số thu hoạch được về thuế của bọn Pháp được có 
rất ít. Thí dụ năm 1944 trong số gần 345 triệu 
đồng @ tiền thuế cung cấp cho ngân sáclr Đong- 
dương và các ngân sách Đắc, Trung, Nam-kỳ và 
Miên_3Lào tông số thuế thực lãi và đoanh thu đánh 
vào các công ty ngân hàng thương mại và kỹ nghệ 
Pháp chỉ được có 12 triệu ®. Tính ra chúng chỉ 
phải đóng có 3% trong tổng số thu hoạch của các 
ngân sách trên, nhưng nếu đenï cả các ngân sách 
hàng tỉnh, thành phố nữa ra:tính thì tỷ lệ đóng 
góp của chúng còn ít hơn nữa. __ 

Đề thu được thuế nhiều, thực dân Pháp vẫn 
giữ độc quyền thuốc phiện, muối, rượu trong thời 
kỳ này. Số thu hoạch về ba thứ đó như trên đã 
nói vì sao đã tăng rất nhanh. 

Riêng về thuốc phiện năm 1939 chúng mới bản 
được có hơn lỗ triệu đồng ® nhưng tới năm 1941 
chúng đã bán được tới 31 triệu và dự tính SẼ bán 


(1) Témoignages etL doeuments ƒraneais relatiƒs à la 
colonisation ƒrancaise au Việt-nam, trang 1-6 (Hà-nội 1945) 

(9) Tính theo Annuaire sfatistiqune 1939—1916; trang 
K-90, 91, 92, 93. h 

(3) Nguyễn Văn-Luyện. Le Việt-nam une cause de la 
paiv. Hà-nội 19/5 trang 23⁄2. 

(@) Pémoignages et docnmenfs...frang 1I-ã 
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được 65 triệu năm 194ã Œ). Một điền đáng chủ ýlà 
ngoài mặt thực dân vẫn tổ về đạo đức nói tăng giá 
bán thuốc phiện để biẩm bót số người hút thuốc 
phiện di, nhưng mặt khác chúng vẫn cho mở: tự do 
các tiệm hút với nhấn hiệu mới là « tiệm. trà ». 
Cũng vì thế mà trong một thiên phóng sự về tiệm 
trà Hà-nội, Hồng-Lam dã viết cuối năm 1942: « Mấu 
năm naU giá thuốc phiện tuy đã lăng gấp mười 
lrước (giá đó lừ 100§ mội ki-ló mà lên tới 1.000§) 
nhưng số người nghiện cũng không giảm mà lại có - 
phần lăng lên là đằng khác. Số « tiệm trả » tức tiệm 
út cũng ðÌ đó mà nhiều thêm. Không mấy 'phố là 
không có một hai cái tiệm... Nếu tính sát ra, thì tắt 
cả Hà thành có lới 3, # Irăm tiệm là ít » (2). Đó là một 
sự thật, nhưng chúng ta cũng nên biết một sự thật 
nữa là trong chiến tranh thuốc phiện không nhập 
cảng được nữa, cũng vì thế mà chính quyền thực 
dân đã bắt các tỉnh dường ngược: Yên- bái, Lào- 
cai, Sơn-la, Cao-bằng, Hà-giang, Lai-châu phải tăng 
diện tích trồng thuốc phiện rất nhiều trong khi 
nhân dân còn đương thiếu gạo ăn. Số thuốc phiện 
sản xuất được do đó tăng rất nhanh. 


Năm Số thuốc phiện sẵn xuất: 
1940 7.560 ki-lõ 
1941 17344 — 
1942 31.328 — 


(7) Nguyễn Păn-Luyện. Le Việl-ham nhe canse đe la 
palA, IHà-nội 1945, trang 939, 
(2) Trung Đắc chủ nhật, số 139, trang 96. 
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Năm Số thuốc phiện sản xuất: 


1943. . 48.062. ki-lò. 
1944. : 60.6338. —- Œ) 

Còn về rượu, thuế thu được cũng vùn vụt tĩng, 
năm 1939 mới thu được có 8.086.065 nhưng năm 
1942 đã thu được tới 13.571:688§ @). Muốn thu được 

` nhiều thuế thì phải cấïm tiệt những người nấu rượu 
lậu. Cũng vì thế mà nạn bắt giam những người 
nấu rượu lận hoặc tình nghỉ làm việc: đó vẫn là 
một tai họa đối với nhân dân Việt-nam. Đến nỗi 
chính tên thống sứ Bắc-kỳ Tỏ-lăng:xơ (Tholance) 
đã phải tự thủ năm 1941:.« Trong những tỉnh miền 
hạ du quá nửa số tù phạm là những người nấu 
rượu lậu. Phần :lóén họ là thế nào? Đó là những 
đàn bà, cụ giả, những người làn lật bị bắt lội phải 
sống chung một cách nguy hiềm uới bạn thường 
phạm nà khi đã được Lhã ra họ sẽ còn chua #ót nhớ 
lại rất lâu cái kủ niệm ở trong nhà tù Irung ương» 
(Ha-nội)  @). 


(1) Tẻmoignages eL docimerds........ trang TI-6 

(3) Témoignages eL doeumenfs ...... (I'@ng, II- 

(3) Như trên trang 11-9. Nguyên uăn: &Dans les pro- 
0inees du della, plus de lq moitié de prisonniers sont des 
contrebandiers đ°aleool. Que sont-ils pour la plupart? Des 
ƒemmes, des 0ieillards, des infirmes condamnés à 0i0re 
dans une đdangereuse promiseuitẻ quec des brisonniers de 
đroil coninnn eL qui une ƒois sortis de prison gardenf long- 
temps quec une cerlaine aigreur le souuenir de leur sớlour 
à la prison centrale 3s 
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“ Rồi đến muối. Năm 1939 thực dân thu được 
5.940.000$ về việc bản muối, thì tới 1942 đã thu 
dược 7.631.000$ và sau đó còn thu được nhiều hơn 
nữa vì thực dân dịnh giá mua của người làm muối 
Việt-nam được có 2$60 một tạ (thực tế ra giá mua 
còn thấp hơn nữa vì bọn lính đoan ăn chặn vào 
đấy) nhưng đã dịnh giá bán là 5‡60 năm 1939 và 
tới 28800 năm 1945. Như vậy là giá bán đã bằng 
hơn 10 lần giả mua (@), 

Tuy thực dân Pháp thu càng ngày càng được 
nhiều thuế, nhưng trong thời kỳ này chúng rất ít 
cho kiển thiết hay chỉ tiêu những món gì có ích 
lợi cho dời sống của nhân dân Việt-nam. Có ba 
thứ chỉ tiêu cần chú ý tới trong thời kỳ này trong 
ngân sách Đỏng-dương : 

Một là số tiền hàng năm nhân dân Đông-dương 
phải trả về những món nợ mà chính phủ Đòng- 
dương vay bên Pháp. Tổng cộng các số nợ dùng 
dể làm các công trình đường sắt, cầu cống v.v... 
tỉnh tới 1945 dã lên tới 2.006.984.000 pho-răng và 
520.180.0008 (2). Đề trả đần cả vốn lẫn lãi các món 
nợ đó, năm 1939 ngân sách Đông-dương phải bỏ ra 
gần 17 triệu đồng dến năm 1944 đã phải trả tới 
gần 19 triệu (3). Cứ như vậy nhân đân Đòng-dương 
phải trả mỗi năm một nhiều món tiền thực dân đã 
dùng đề làm những công trình phục vụ cho sự bóc 
lột của chúng! 


(1) Tẻmoignages eL docments..., trang ]-?,8. 

(2) ở. ŒGauthter. I*lndochine au trauail dans ia pai+ 
Íranecaise. Paris 19⁄7; trang 47. 

(3) Annua:re statistique, trang -90, 
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ˆ Hai là sổ tiền thực dân dùng vào các việc công 
chính. Năm 1939 khoản đó lên tới hơn T6 triệu; 
đến năm 1944 lên tới gần 36 triệu rưỡi ). Ñhưng 
số tiền hàng năm dành cho công chính đó thực ra 
thực đân Pháp đã dùng một số lớn đề làm những 
công trình phục vụ cho việc hành binh hay phòng 
thủ của chúng hoặc sửa chữa những chỗ bị hư hại 
vì chiến tranh hoặc xây dựng những đỉnh thự, 
những trại lính Pháp — Nhật hoặc làm đẹp thêm 
những đỉnh toàn quyền, thống sứ, những cung điện 
của bọn nhà vua và đặc biệt là đề mổ mang thành 
phố Đà-lạt, nơi chúng vừa dùng đề nghỉ mát, vừa 
dùng ` làm thủ đô Đảông-dương khi bị tấn công ở 
miền Bắc hoặc miền Nam. 

Mấy con số dẫn chứng: 

Năm 1942 riêng về mục xây dựng các đông sở 
và công sự phòng thủ thụ động, thực dân đã phải 
tiêu mất hơn 7 triệu đồng nhưng sang tới nắm 1944 
đã phải tiêu mất tới hơn 19 triệu nghĩa là bằng 
hơn quá nửa số tiền dành về công chính năm ấy 
trong khi đó thì số tiền đề làm Đông-dương học 
xá ở Hà-nội từ 1941 cho tới 1944 mới lên tới tông 
số chỉ tiêu là hơn 3 triệu rưỡi 2), Mà sở đỉ chúng 
cho xây được mấy tòa nhà để rồi tán tụng ầm lên 
đó, chính ra lại còn phải trông vào tới mấy triệu 
bạc quyên được của nhân đân ta nữa, 

_ — Về thành phố Đà-lạt thì nếu lấy chỉ số xây 
dựng thành phố năm 1932 là 100 thì trong năm 1958 


(1) Budget gẻnẻ¿ral. Ea. 1945, trang XX1V, 
(2) Dudget gẻnéral 1945, trang XXV uà Budget gẻn¿raÌ 
1944 trang XXIV. 
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lên tới 350 nhưng sang đến 1940 đẩ vọt tới chỉ số 
1.115, 1941 : 1.570, 1942: 1.870, 1943 : 1.790 đ) nghĩa 
là khối lượng xây dựng nơi nghỉ mát của chúng 
tăng rất mau và chỉ có từ 1944 trỏ đi mới bớt đi 
phần nào vì khan xi-măng và các vật liệu khác, 
Chính tên toàn quyền Đò-eu (Deeoux) nói rằng từ 
1942 tới 1944, thành phố đó đã phát triền bằng cả 
thòi gian phát triền từ khi mới thành lập vào năm 
1896 töi 1940 nghĩa là 3 năm mổ mang sau bằng 
cả 44 năm iÄở mang trước (2), 


Ba là số tiền trả lương cho công chức và lính 
khố xanh. Số tiền này bao giờ cững ăn vào một 
phần quan trọng trong ngân sách. Thí dụ năm 1943 
chiếm 34,5, năm 1944 33,3%, năm 1945 dự định 
chiếm 33,5%. Bộ máy cai trị thực đân thì càng ngày 
càng cồng kềnh quan liêu để bóp chết nhân dân 
Đông-dương được thần điệu hơn. Năm 1939 tông 
số công chức người Pháp thuộc ngàn sách Đông- 
dương mới có 2.402 người và công chức người 
Đông- dương 10.156 người nhưng sang tới 1945, 
hai số đó đã tăng lên tới 3.222 và 16.739. Tiền chỉ 
tiêu về vấn đề đó vì số người tăng và vì phải trả 
thêm phụ cấp đắt đỏ cũng tăng rất mạnh. Năm 1944 
'số tiền trả lương cho tổng số công chức và lính 
khố xanh đẩ lên tói hon 60 triệu đồng thế mà sang 
tới 1945 thì đã dự tính phải tiêu mất gần 82 triệu! ®) 


(1 Bullein conomique de Plndochine 1944, F1, 
trang 6#. 

(9) J. Decoux; À la barre de PIndochine. Paris 1949, 
Irang 462. ð - 

(3) Budget gẻnéral 1939, 1944, 1945 tờ phụ lục ở cuổi, 
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Ñhưng nếu thực dân có tiêu tốn về món đó thì 
thực chất chỉ có bọn công chức Pháp: hay: giám 
binh là được hưởng nhiều-còn người công chức 
Đông-dương hay lính khố xanh thì chỉ được hưởng 
rất it, Lấy năm 1945 làm tỷ dụ. Với tổng số công 
chức và giám binh ăn vào ngân sách Đông-dương 
là 3.691, chúng đẩ dự tính trả cho hơn 36 triệu 
đồng nghĩa là trung bình mỗi tên được gần 10.0008 
một năm trong khi đó thì với tổng số công chức và 
tính khố xanh người Đông-dương là 31.745 chúng 
chỉ đự tính trả cho có gần 46 triệu () tính trung 
bình mỗi người chỉ được mỗi năm gần 1.1008. Một 
công chức người Pháp như vậy là ăn gấp hơn 9 lần 
người công chức Đông-dương. Nhưng đó chỉ là con 
số trung bình. Nếu ta đem so sánh lương của tên 
toàn quyền năm đó với lương của một số công 
chức hạng thấp người Đông-dương hay người lính 
khố xanh thì ta càng thấy sự chênh lệch ghê gớm 
hơn nữa. Năm 1945 tên toàn quyền sẽ được hướng 
tất cả các số tiền sau đây : : 

Tiền lương chính 37.2408 


Phụ cấp chỉ huy 10.0008 
Chỉ phí công tác 36.009$ 


Thêm vào đó các khoản về vật 

chất như: tiền đồ đạc, điện, 

nước, vệ sinh và trông nom 

vườn tược ở các dinh toàn quyền — 109.9293 

Tiền chỉ phí về ô-tô 48.190$ 
2411.3503 (2) 


(1) Budget gẻnéral. Ex. 1945 lờ phụ lục ở cuổi. 
(9) BudgeL gén¿ral. œ 1945, trang 71. 
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Đó là không kế tiền phụ cấp gia đình, hay cáo 
phụ cấp khác hoặc các quỹ đen hắn được thy ý sử 
dụng hay các món hắn ăn hối lộ của nhân dân 
Đông-dương nữa. Trong khi đó thì người thư kỷ 
đảnh máy tập sự Việt-nam được vẻn vẹn về lương 
chinh có 1.026§ Œ) và người lính khố xanh hạng 
hai nữa thì được có 146$ +2), Thêm vào số lương 
chinh trên một vài món phụ cấp cũng không làm 
cho lương tăng được là bao. Một con tính nhỏ cũng 
cho thấy năm 1945 tên toàn quyền đã hưởng hơn 
người thư ký đánh máy Việt-nam tối thiểu là 230 
lần và hơn người lính khố xanh tối thiều là 
1.700 lần. 

Ngoài ba món tiêu đặc biệt trên thì là các món 
gửi về quỹ nước Pháp (thí dụ năm 1939 phải nộp 
gần 5 triệu, năm 1942 gần 7 triệu v.v...) (3) và đại 
bộ phận là các món chỉ phí về vật liệu của các công 
sở hay các món chỉ tiêu về chiến tranh. Như vậy . 
là nhân dân Đông-dương không được hưởng øì về 
số tiền thuế mà mình phải è cỗ ra đóng cho chúng. 
Xét ngân sách Đông-dương như thế thì khi xét đến 
các ngân sách khác cũng không có gì khác. Trong 
mấy năm chiến tranh thực dân Pháp đã bóp nặn 
tiền của nhân dân Đông-dương thực nhiều. 
Chúng ta lại cũng cần biết thêm rằng ngoài các 
ngân sách chính thức công bố cho chúng ta biết các 


(1) _Dudget général, Ex 1945, trang 77 
(3) Như trên trang 19 


(3) Témoignages et documents ƒreneais relaliƒfs à da 
colontsalton ƒranecatse au ViệI-nam trang T-õ 
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mỏn chỉ tiêu nói trên, thực đân Pháp còn phải bí 
mật chỉ tiêu rất nhiều cho quân đội của chúng ở 
Đông-dương và phải nộp rất nhiều tiền cho Nhật 
nữa. Thí dụ về số tiền nộp 'cho Nhật đề nuôi quân 
đội, riêng 6 tháng đầu năm 1944 chúng đã phải đưa 
tới 316 triệu đồng (1) nghĩa là gấp một lần rưỡi 
ngân sách `Đông-dương năm ấy! Việc đó cùng với 
các chỉ tiêu đặc biệt khác đã đưa đến sự lạm phát 
giấy bạc, sự tiêu mòn các quỹ xã hội, quỹ dự trữ 
v.v... đến nỗi chúng đẩ phải kêu : 

«Đông-dương phẩi đóng góp cho chiến tranh 
pà đã phải sụn lưng dưởi khối nặng mà chiến tranh 
bắt phải gánh » @). 

Rồ ràng là một câu thú thực của kẻ hấp hối. 
Đông-dương phải sụn lưng ngoài nghĩa chính quyền 
Pháp phải sụn lưng còn có nghĩa là nhân dân 
Đông-dương phải sụn lưng. Song sụn lưng quá đến 
mức nào đó thì nhân đân Đông-dương sẽ quật lại 
cái đè trên lưng mình và câu nói đó quả đã giải 
thích được thực rõ tại sao nhân dân Việt-nam lại 
hăng hải tham gia Cách mạng tháng Tám đến 
như thế, 


(1) Témoignages eL docnmenis....... trang 1Y-40. 


(9) Budget gónéradl. Ex 194ã trang XLII. Nguyên 
păn; «Llndochine paie tribut à la guerre et ploie §085 le 
fai des obligations qữcHe lai impose ®, 
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CÁC SÁCH THAM KHẢO 
` A,—Đài Hiệu tiếng Việt nam : 
An-nam tạp chí số 13 (19 3). 
Việt-nam hiện đại sử yếu. Phạm Văn - Sơn 
Hà-nội 1952. 
Trung Bắc chủ nhật 1941, 1942, 1945, 1944, 19415. 
Đại đạo tam kỳ phô độ. Huệ-Lương. Hà-nội 1951. 
Thanh À Nghị 1913, 1911, 19415. 
Tự phê phán. Phan Bội-Châu Hà-nội 1955. 
Tri tân 1941, 1942, 1943, 19⁄4, 
Chín năm hải ngoại. Trương Tử-AẢnh. 
Việt-nam điệt giặc đốt. Nha bình dân học vụ 1951. 
Ngọn cờ giải phóng. Hà-nội 1955. 
87 năm cách mệnh. Phan Xuân-Hòa Hà-nội. 
Việt-nam kinh tế nguyệt san 1946 tập I. 
Địa ngục cao-su. Nguyễn Hải-Trừng. Hà- nội 1952. 
Lịch sử cận đại Trung-quốc, Đinh- Hiều-Tiên. 
Bản địch của Trần Văn-Giáp. 1955. 
Thành tích mười năm xây dựng chính quyền 
dân chủ nhân dân tại Liên khu V. 195. 
Găm hòn. Nguyễn Huy-Tưởng. Hà-nội 1945. 
Tham luận của Hội Hưởng đạo Việt<nam đọc 
tại Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc 
(10-1958). 
B— Tài liệu tiếng Trung-quốổc: 
Ngoại quốc cận đại sử cương. Lâm Học-Đại. 
Thượng-hải 1953. 
C— Tài liệu tiểng Pháp : 
Le Việt - nam en marche. Nguyễn Văn - Đạm. 
Hà-nội 1955. 
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Le Việt-nam une cause đe la paix. Nguyễn Văn- ' 
Imyện. Hà-nội. 1945. | 
Contribution à Ihis(oire de la Nation vietna- . 


,Immienne, Jean Chesneaux Paris 1955. 


La Eranee et les trusts. Tạp chí Eeonomie et . 


- Politique số 5—6, 1951. 


Histoire du Việt-nam de 1940 à 1952. Philippe 
Devillers. Paris 1952. : 
Tẻmoignages et doeumenfs francâis relati7s à la 
eolonisation franeaise au Việt-nam. Association ; 
culturelle pour le Salut du Việt-nam Hà-nòi 1945. ˆ 
Ta vérité sur le Việt-nam. Paris, một số tác giả. 


TIndochine au travail dans la paix franeaise. 


J. Gauthier. Paris 1947. 
Dulletin éeconomique de VIndochine 1940, 1941, 
1942, 1943,`1944, 1947, 1948, 1949. ¬- 


- Histoire đune ,bals manguée. Jean Sainteny 


Paris 1953. 
Bndget général de VIndochine, Etetrltes 1939, 


1940, 1941, 1942, 1943, 1941, 1945.. 
Nouvcaux aspects du problème économique . 


. Indochinois. Paul Bernard Paris 1937. 


Annuaire statistique đe VUnion franeaise Ouftre- - 
mer 1939—1946. 

La guerre đu Việt-nam. Pierre NaviHe Paris 1949. 
À la barre đe In đochine. J. Decoux. Paris 1949, ` 
LIndochine en face du Japon. A. Gaudel 1947. 
Problème économigue indochinois. Paul Bernard 
Paris 1934. 

Comment la rẻyolution a triomphẻ đe la famine. 
Hoàng Văn-Đứúc Hà-nội 1946. 
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